
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHUNG

STT Thôn

Số hộ
 gia đình văn

hóa
Tổng số hộ
của thôn Tỷ lệ (%)

1 Thôn 1 291 310 93,9
2 Thôn 2 228 246 92,7
3 Thôn 3 232 256 90,6
4 Thôn 4 212 240 88,3
5 Thôn 5 101 105 96,2
6 Phiêng Luông 122 130 93,8
7 Pò Bó 145 160 90,6
8 Khắc Đeng 101 104 97,1
9 Đại Nam 123 135 91,1

10 Khòn Cà 91 100 91,0
11 Cắp Kẻ 159 175 90,9
12 Cốc Phát 84 98 85,7
13 Thống Nhất 95 105 90,5
14 Nà Phục 143 161 88,8
15 Nà Phái 55 60 91,7
16 Nà Vài 125 134 93,3
17 Nà Slảng 88 102 86,3
18 Nà Cạn 88 115 76,5
19 Hang Mạ 93 104 89,4
20 Nà Nghiều 145 162 89,5
21 Bản Mới 109 130 83,8
22 Bản Mạy 128 132 97,0
23 Khảo Bàn 138 152 90,8
24 Đâư Linh 99 102 97,1
25 Khuổi Sao 102 103 99,0
26 Bản Chang 140 145 96,6
27 Hang Đông 147 159 92,5
28 Nà Cáy 110 117 94,0
29 Lũng Phầy - Khuổi Nà 61 68 89,7
30 Cốc Toòng - Thà Lừa 83 89 93,3
31 Pác Bó 59 66 89,4
32 Nà Cạo 107 107 100,0
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33 Slam Khuổi 61 71 85,9
TỔNG CỘNG: 4065 4443 91,5
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Dương Thị Lanh Thôn 1
2 Lương Thanh Tuyền Thôn 1
3 Lương Ích Thi Thôn 1
4 Nguyễn Văn Hòa Thôn 1
5 Hoàng Thị Xem Thôn 1
6 Bế Thanh Thùy Thôn 1
7 Bế Thị Đẹp Thôn 1
8 Đinh Ngọc Bàn Thôn 1
9 Hoàng Bích Nại Thôn 1

10 Phạm Minh Huyền Thôn 1
11 Nguyễn Thị Hợi Thôn 1
12 Triệu Thị Em Thôn 1
13 Trần Thái Vũ Thôn 1
14 Hoàng Quang Tiến Thôn 1
15 Nông Quốc Bảo Thôn 1
16 Chu Văn Thái Thôn 1
17 Đặng Văn Huyên Thôn 1
18 Lăng Văn Tuân Thôn 1
19 Nông Minh Phong Thôn 1
20 Nông Thị Loan Thôn 1
21 Vi Anh Tuấn Thôn 1
22 Nguyễn Tiến Vinh Thôn 1
23 Nông Văn Tảo Thôn 1
24 Nguyễn Thị Kiều Thôn 1
25 Chu Thị Bích Thôn 1
26 Đinh Văn Thái Thôn 1
27 Đinh Thị Hiền Thôn 1
28 Đinh Thân Mến Thôn 1
29 Đinh Quốc Phòng Thôn 1
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30 Nguyễn Đức Hợp Thôn 1
31 Nông Thị Tiếp Thôn 1
32 Nguyễn Thị Hồng Thôn 1
33 Tô Văn Sáng Thôn 1
34 Hoàng Hữu Hơn Thôn 1
35 Nguyễn Văn Đàm Thôn 1
36 Quán Thị Phùng Thôn 1
37 Lê Thị Quy Thôn 1
38 Hoàng Văn Chiến Thôn 1
39 Lục Văn Nguyên Thôn 1
40 Đàm Đức Huân Thôn 1
41 Nguyễn Phi Sơn Thôn 1
42 Trịnh Đức Thái Thôn 1
43 Đinh Thị Lạng Thôn 1
44 Nông Thị Thùy Thôn 1
45 Chu Thi Yêm Thôn 1
46 Nguyễn Văn Huynh Thôn 1
47 Nguyễn Khắc Dư Thôn 1
48 Phạm Mạnh Quỳnh Thôn 1
49 Nông Việt Hà Thôn 1
50 Chử Bích Duyên Thôn 1
51 Triệu Văn Luyến Thôn 1
52 Lý Văn Lập Thôn 1
53 Hà Văn Dậu Thôn 1
54 Hà Văn Mão Thôn 1
55 Lê Khánh Trường Thôn 1
56 Nguyễn Lê Vy Thôn 1
57 Trần Công Hoan Thôn 1
58 Nguyễn Văn Thắng Thôn 1
59 Lục Thị Lan Thôn 1
60 Hà Minh Khuyên Thôn 1
61 Chử Đức Dũng Thôn 1
62 Chử Đức Toàn Thôn 1
63 Hà Thị Tuất Thôn 1
64 Hà Minh Tú Thôn 1
65 Trần Thị Hoa Thôn 1
66 Hà Công Anh Thôn 1
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67 Hà Thế Toàn Thôn 1
68 Nguyễn Thị Hương Thôn 1
69 Nguyễn Đức Hiến Thôn 1
70 Bùi Thị Hạnh Thôn 1
71 Vũ Thị Đào Thôn 1
72 Nguyễn Thị Sinh Thôn 1
73 Trần Lệnh Loỏng Thôn 1
74 Triệu Thị Yến Thôn 1
75 Nguyễn Đức Tuyến Thôn 1
76 Nguyễn Đình Thực Thôn 1
77 Trần Văn Võ Thôn 1
78 Trần Công Huấn Thôn 1
79 Nguyễn Minh Tuấn Thôn 1
80 Nguyễn Minh Tú Thôn 1
81 Nguyễn Thị Vui Thôn 1
82 Đặng Thị Tỵ Thôn 1
83 Nguyễn Quang Hợi Thôn 1
84 Nguyễn Đình Mạnh Thôn 1
85 Ngô Thu Huyền Thôn 1
86 Phạm Văn Lưu Thôn 1
87 Nguyễn Thị Nga Thôn 1
88 Ngô Thị Sửu Thôn 1
89 Vũ Trọng Tùng Thôn 1
90 Vũ Đức Huy Thôn 1
91 Nguyễn Trường Tĩnh Thôn 1
92 Nguyễn Đức Thanh Thôn 1
93 Lê Viết Định Thôn 1
94 Lê Viết Học Thôn 1
95 Lê Văn Hoàn Thôn 1
96 Hoàng Triệu Hùng Thôn 1
97 Hà Thị Nõn Thôn 1
98 Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1
99 Nguyễn Phú Khánh Thôn 1

100 Nông Thị Vân Thôn 1
101 Trần Văn Vị Thôn 1
102 Khiếu Văn Hồng Thôn 1
103 Vũ Trọng Tấn Thôn 1
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104 Vũ Trọng Thùy Thôn 1
105 Nguyễn Văn Quyết Thôn 1
106 Đinh Văn Quảng Thôn 1
107 Hà Đăng Cường Thôn 1
108 Trần Văn Hợp Thôn 1
109 Hà Văn Hợi Thôn 1
110 Lê Viết Đoàn Thôn 1
111 Trần Thị Mỹ Thôn 1
112 Lư Văn Khánh Thôn 1
113 Nguyễn Quang Sỹ Thôn 1
114 Lê Thị Mai Thôn 1
115 Nguyễn Văn Long Thôn 1
116 Nguyễn Văn Nhất Thôn 1
117 Lê Viết Đồng Thôn 1
118 Trần Thị Huân Thôn 1
119 Vũ Thị Tuyết Thôn 1
120 Trần Thị Liễu Thôn 1
121 Nguyễn Văn Dưỡng Thôn 1
122 Bế Thị Yểm Thôn 1
123 Nông Văn Đức Thôn 1
124 Tạ Quốc Chiểu Thôn 1
125 Trần Thúy Duyên Thôn 1
126 Trần Thu Năm Thôn 1
127 Trần Thu Nương Thôn 1
128 Nguyễn Thị Duyên Thôn 1
129 Hoàng Thị Nhi Thôn 1
130 Nguyễn Văn Phong Thôn 1
131 Trần Công Luyện Thôn 1
132 Nông Mạnh Hùng Thôn 1
133 Hoàng Vệ Quốc Thôn 1
134 Lê Phương Mới Thôn 1
135 Dương Thị Mai Thôn 1
136 Chử Thị Thanh Tuyền Thôn 1
137 Hoàng Mạnh Hùng Thôn 1
138 Nông Thị Tưởng Thôn 1
139 Triệu Văn Phin Thôn 1
140 Nguyễn Văn Khuynh Thôn 1
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141 Nguyễn Thanh Dung Thôn 1
142 Triệu Minh Thường Thôn 1
143 Nông Thị Hà Thôn 1
144 Nông Thị Đào Thôn 1
145 Nguyễn Thanh Trung Thôn 1
146 Bế Thị Nguyệt Thôn 1
147 Lương Ngọc Dưỡng Thôn 1
148 Mã Văn Nam Thôn 1
149 Lương Thị Đào Thôn 1
150 Vũ Đình Nhường Thôn 1
151 Hoàng Thị Săm Thôn 1
152 Hoàng Nga Hậu Thôn 1
153 Nguyễn Anh Huấn Thôn 1
154 Nguyễn Tài Tuệ Thôn 1
155 Phạm Thanh Sơn Thôn 1
156 Hoàng Văn Công Thôn 1
157 Vũ Thị Hà Thôn 1
158 Hà Thị Dâng Thôn 1
159 Trần Thị Nhờ Thôn 1
160 Lương Tuyết Mai Thôn 1
161 Lê Văn Thọ Thôn 1
162 Lương Thị Thoa Thôn 1
163 Lương Văn Hợi Thôn 1
164 Nông Thị Nhình Thôn 1
165 Lương Văn Vũ Thôn 1
166 Hà Hồng Phong Thôn 1
167 Chu Thị Sen Thôn 1
168 Lộc Thị Nụ Thôn 1
169 Hoàng Thị Dung Thôn 1
170 Nguyễn Thị Từ Thôn 1
171 Hoàng Văn Hiệp Thôn 1
172 Hoàng Quốc Thịnh Thôn 1
173 Vương Thị Sâm Thôn 1
174 Đinh Thanh Tùng Thôn 1
175 Chu Văn Thiên Thôn 1
176 Chu Lệ Hoàng Thôn 1
177 Đường Đình Hoàn Thôn 1
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178 Hoàng Thị Bích Liên Thôn 1
179 Nông Thị Son Thôn 1
180 Đinh Quang Ngọc Thôn 1
181 Dương Đức Hanh Thôn 1
182 Trần Thị Hiền Thôn 1
183 Đường Văn Hội Thôn 1
184 Lương Thị La Thôn 1
185 Đinh Văn Tới Thôn 1
186 Nông Khánh Tường Thôn 1
187 Trần Lệnh Trung Thôn 1
188 Lê Xuân Thắng Thôn 1
189 Lê Kim Oanh Thôn 1
190 Lê Quốc Chiến Thôn 1
191 Vũ Thế Cường Thôn 1
192 Vũ Văn Truyền Thôn 1
193 Bùi Công Hưng Thôn 1
194 Nguyễn Thị Hà Thôn 1
195 Mai Văn Long Thôn 1
196 Hà Văn Kín Thôn 1
197 Chu Thị Hậu Thôn 1
198 Nông Văn Báo Thôn 1
199 Nông Xuân Thái Thôn 1
200 Hoàng Thị Tâm Thôn 1
201 Hoàng Gia Ngọc Thôn 1
202 Hoàng Thị Thơ Thôn 1
203 Hoàng Thị Héo Thôn 1
204 Tô Thị Điệt Thôn 1
205 Đinh Vĩnh Thái Thôn 1
206 Nguyễn Công Phù Thôn 1
207 Nguyễn Công Trình Thôn 1
208 Hoàng Thị Hiền Thôn 1
209 Bàn Thị Thanh Thôn 1
210 Nông Thị Đài Thôn 1
211 Vũ Thị Liên Thôn 1
212 Lý Văn Chung Thôn 1
213 Hoàng Văn Pưng Thôn 1
214 Triệu Viết Pu Thôn 1
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215 Triệu Thu Huệ Thôn 1
216 Hứa Thị Hoa Thôn 1
217 Trần Thị Thao Thôn 1
218 Chu Thị Tuyết Thôn 1
219 Lộc Văn Thắng Thôn 1
220 Hà Thanh Huy Thôn 1
221 Triệu Thị Hòa Thôn 1
222 Bế Văn Tuyến Thôn 1
223 Nông Ích Tuấn Thôn 1
224 Đỗ Nguyễn Đông Thôn 1
225 Đàm Thị Mai Thôn 1
226 Nông Hồng Thái Thôn 1
227 Nguyễn Tiến Phi Thôn 1
228 Nguyễn Thị Liên Thôn 1
229 Dương Văn Lụa Thôn 1
230 Nguyễn Văn Trường Thôn 1
231 Vi Thị Huyên Thôn 1
232 Lý Viết Tuyên Thôn 1
233 Hoàng Thị Bích Thôn 1
234 Chu Thế Dường Thôn 1
235 Cao Thị Đỉnh Thôn 1
236 Bế Kim An Thôn 1
237 Bế Văn Cảnh Thôn 1
238 Hoàng Thị Hải Yến Thôn 1
239 Triệu Văn Say Thôn 1
240 Dương Văn Dũng Thôn 1
241 Ngọ Quang Khải Thôn 1
242 Nông Văn Vương Thôn 1
243 Huỳnh Ngọc Lan Thôn 1
244 Triệu Hữu Hương Thôn 1
245 Triệu Tiến Quang Thôn 1
246 Chử Đức Dương Thôn 1
247 Hoàng Văn Huấn Thôn 1
248 Lương Thị Kim Oanh Thôn 1
249 Đinh Thị Làn Thôn 1
250 Tô Văn Hưng Thôn 1
251 Nguyễn Thị Hương Thôn 1
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252 Nông Thị Hồng Chuyên Thôn 1
253 Vương Thị Hoa Thôn 1
254 Nguyễn Thị Hợp Thôn 1
255 Hoàng Thị Ni Thôn 1
256 Hoàng Trọng Hinh Thôn 1
257 Nguyễn Thế Tùng Thôn 1
258 Chu Thị Tầm Thôn 1
259 Lâm Kim Hưởng Thôn 1
260 Trần Nguyên Kiều Thôn 1
261 Bế Văn Đông Thôn 1
262 Nông Văn Kiệm Thôn 1
263 Đoàn Thị Hiển Thôn 1
264 Nguyễn Văn Mạnh Thôn 1
265 Lộc Văn Thịnh Thôn 1
266 Trần Văn Thưởng Thôn 1
267 Lương Văn Cường Thôn 1
268 Lộc Văn Nam Thôn 1
269 Lương Thị Huyền Thôn 1
270 Nguyễn Thị Thiêm Thôn 1
271 Nguyễn Hồng Vĩnh Thôn 1
272 Hoàng Văn Báo Thôn 1
273 Sầm Ngọc Hiệp Thôn 1
274 Phan Văn Phong Thôn 1
275 Nguyễn Văn Tiến Thôn 1
276 Trần Văn Thắng Thôn 1
277 Đàm Như Phong Thôn 1
278 Bế Thị Lưu Thôn 1
279 Lê Thị Thúy Thôn 1
280 Lê Văn Tiến Thôn 1
281 Chu Thị Hậu Thôn 1
282 Nông Văn Vinh Thôn 1
283 Lê Minh Ngọc Thôn 1
284 Hoàng Văn Thiệu Thôn 1
285 Hoàng Thị Chiểu Thôn 1
286 Lương Thị Kim Oanh Thôn 1
287 Nguyễn Thị Lý Thôn 1
288 Lê Huy Hoàng Thôn 1
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289 Lâm Quang Hợp Thôn 1
290 Nguyễn Thị Nghi Thôn 1
291 Hướng Ngọc Hoàn Thôn 1
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lục Thị Vương Thôn 2
2 Chu Thanh Hải Thôn 2
3 Mộ Văn Cắn Thôn 2
4 Hoàng Kiều Hưng Thôn 2
5 Hoàng Tiến Lực Thôn 2
6 Hoàng Văn Khánh Thôn 2
7 Nguyễn Xuân Long (Linh) Thôn 2
8 Hoàng Văn Khoa Thôn 2
9 Đoàn Minh Dũng Thôn 2

10 Hoàng Thị Liên Thôn 2
11 Trần Mai Sơn Thôn 2
12 Phạm Duy Tuyên Thôn 2
13 Bùi Thị Hạnh Thôn 2
14 Vũ Thị Tuyết Thôn 2
15 Nguyễn Văn Hóa ( Phương) Thôn 2
16 Lê Quang Trọng Thôn 2
17 Nguyễn Văn Sơn Thôn 2
18 Nông Mạnh Hà Thôn 2
19 Vương Văn Sơn Thôn 2
20 Lục Văn Vĩnh Thôn 2
21 Nông Thế Tường Thôn 2
22 Phan Minh Hải Thôn 2
23 Triệu Minh Quân Thôn 2
24 Hoàng Văn Quang Thôn 2
25 Lê Thị Hòe Thôn 2
26 Lương Thị Phương Thảo Thôn 2
27 Phạm Thị Liên Thôn 2
28 Vũ Minh Tuấn Thôn 2
29 Phạm Viết Ngà Thôn 2
30 Nông Xuân Thường Thôn 2
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31 Phạm Đình Nhận Thôn 2
32 Đinh Thanh Tô Thôn 2
33 Nguyễn Xuân Hòa Thôn 2
34 Đàm Thị Nga Thôn 2
35 Mai Hải Yến Thôn 2
36 Lâm Thị Thành Thôn 2
37 Đinh Thế Ban Thôn 2
38 Phạm Văn Tuấn Thôn 2
39 Nguyễn Văn Thư Thôn 2
40 Đàm Văn Hùng Thôn 2
41 Nguyễn Thị Khuyên Thôn 2
42 Mai Xuân Sửu Thôn 2
43 Mai Bảo Kim Thôn 2
44 Phạm Thị Hưng Thôn 2
45 Bế Ngọc Dụ Thôn 2
46 Vũ Duy Hiển Thôn 2
47 Vũ Văn Ly Thôn 2
48 Hoàng Thị Thuyết Thôn 2
49 Trần Văn Chung Thôn 2
50 Nguyễn Văn Huệ Thôn 2
51 Nguyễn Trọng Huyến Thôn 2
52 Đinh Thị Thời Thôn 2
53 Đổng Ngọc Khì Thôn 2
54 Lý A Chân Thôn 2
55 Lý Ngọc Minh Thôn 2
56 Hoàng Thị Nóoc Thôn 2
57 Phạm Thị Loan Thôn 2
58 Nguyễn Thị Thêu Thôn 2
59 Nguyễn Văn Đồng Thôn 2
60 Lưu Kim Đào Thôn 2
61 Nguyễn Quang Đạo Thôn 2
62 Nguyễn Xuân Phúc Thôn 2
63 Nguyễn Văn Dũng Thôn 2
64 Trần Xuân Dư Thôn 2
65 Trần Thị Tươi Thôn 2
66 Vũ Minh Dân Thôn 2
67 Lý Văn Tường Thôn 2
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68 Nguyễn Đình Thuận Thôn 2
69 Đoàn Thị Vòng Thôn 2
70 Vi Quang Trung Thôn 2
71 Nguyễn Thị Lạng Thôn 2
72 Lương Thị Hoa Thôn 2
73 Ma Thế Toàn Thôn 2
74 Hoàng Văn Sao Thôn 2
75 Nguyễn Đức Thắng Thôn 2
76 Hứa Thị Mính Thôn 2
77 Đoàn  Văn Sịnh Thôn 2
78 Đàm Thị Học Thôn 2
79 Đoàn Thế Anh Thôn 2
80 Hoàng Minh Sơn Thôn 2
81 Đoàn Văn Nghị Thôn 2
82 Hoàng Thị Héo Thôn 2
83 Hoàng Văn Kỳ Thôn 2
84 Nguyễn Thị Định Thôn 2
85 Hoàng Dũng Tiến Thôn 2
86 Nông Khải Hoàn Thôn 2
87 Nông Dân Quyền Thôn 2
88 Quán Vĩnh Hồng Thôn 2
89 Phạm Việt Anh Thôn 2
90 Lục Thị Hốc Thôn 2
91 Đàm Văn Phóng Thôn 2
92 Hoàng Thị Loan Thôn 2
93 Phan Thị Loan Thôn 2
94 Lý Văn Dình Thôn 2
95 Hoàng Thị Tiêu Thôn 2
96 Triệu Vinh Hà Thôn 2
97 Hoàng Văn Sanh Thôn 2
98 Đoàn Thị Đan Thôn 2
99 Nguyễn Văn Khải Thôn 2

100 Trần Nam Chung Thôn 2
101 Lý Văn Hà Thôn 2
102 Nguyễn Văn Trọng Thôn 2
103 Lăng Văn Hoàn Thôn 2
104 Lục Thị Phương Thôn 2
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105 Hoàng Văn Mằn Thôn 2
106 Triệu văn Chung Thôn 2
107 Ngô Quang Huy Thôn 2
108 Nguyễn Thị Quý Thôn 2
109 Nguyễn Văn Nghị Thôn 2
110 Đoàn Thị Sli Thôn 2
111 Phạm Thị Hậu Thôn 2
112 Tống Ngọc Tuyên Thôn 2
113 Nông Thanh Hòa Thôn 2
114 Đàm Bích Hạnh Thôn 2
115 Nông Văn Thiện Thôn 2
116 Lê Quế Hoa Thôn 2
117 Nông Văn Lai Thôn 2
118 Trần Thu Hà Thôn 2
119 Nông Quang Hòa Thôn 2
120 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn 2
121 Triệu bảo Chung Thôn 2
122 Trương văn Khoày Thôn 2
123 Lưu Kim Oanh Thôn 2
124 Nông Thanh Thượng Thôn 2
125 Nông Thị Tố Uyên Thôn 2
126 Hoàng Quốc Tuấn Thôn 2
127 Đinh Thị Thu Thôn 2
128 Lý Văn Hùng Thôn 2
129 Mỗ Văn Đường Thôn 2
130 Nguyễn Văn Hóa (Hải) Thôn 2
131 Nguyễn Xuân Nam Thôn 2
132 Nguyễn Thị Thái Thôn 2
133 Nguyễn Hữu Phước Thôn 2
134 Nguyễn Văn Chung Thôn 2
135 Nguyễn Văn Đạo Thôn 2
136 Trần Thị Thiệm Thôn 2
137 Đoàn Thị Khuyên Thôn 2
138 Lê Minh Thành Thôn 2
139 Phạm Quang Dống Thôn 2
140 Nguyễn Thị Tươi Thôn 2
141 Vũ Hông Minh Thôn 2
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142 Lương Văn Cường Thôn 2
143 Nguyễn Văn Mạnh Thôn 2
144 Triệu Văn Thành Thôn 2
145 Nguyễn Xuân Văn Thôn 2
146 Đàm Hải Thanh Thôn 2
147 Ngô Minh Liên Thôn 2
148 Nguyễn Hữu Ái Thôn 2
149 Đỗ Thị Huyền Thôn 2
150 Nguyễn Tiến Khánh Thôn 2
151 Vũ Quang Vinh Thôn 2
152 Trần Minh Hải Thôn 2
153 Trần Văn Hùng Thôn 2
154 Đàm Thị Duyên Thôn 2
155 Mai Thị Tý Thôn 2
156 Nông Quang Huy Thôn 2
157 Nguyễn Khánh Toàn Thôn 2
158 Bùi Duy Lẫm Thôn 2
159 Nguyễn Văn Long Thôn 2
160 Âu Văn Nàm Thôn 2
161 Âu Đình Luyện Thôn 2
162 Nguyễn Văn Hùng (Thịnh) Thôn 2
163 Nguyễn Xuân Điển Thôn 2
164 Nguyễn Tiến Hiệp Thôn 2
165 Nông Ngọc Tới Thôn 2
166 Lưu Ngọc Kính Thôn 2
167 Phạm Thị Thu Thôn 2
168 Nông Thị Băng Thôn 2
169 Nguyễn Văn Hùng Thôn 2
170 Hoàng Ngọc Quyền Thôn 2
171 Nguyễn Đức Nam Thôn 2
172 Hoàng Hán Lương Thôn 2
173 Nguyễn Thị Châu Thôn 2
174 Trần Văn Duy Thôn 2
175 Trần Mạnh Hường Thôn 2
176 Vũ Minh Quân Thôn 2
177 Vũ Minh Đoàn Thôn 2
178 Hà Ngoạn Thôn 2
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179 Nguyễn Thị Dương Thôn 2
180 Bùi Thị Thơm Thôn 2
181 Hoàng Văn Long Thôn 2
182 Nguyễn Văn Vang Thôn 2
183 Bùi Thị Hảo Thôn 2
184 Hoàng Văn Ón Thôn 2
185 Phạm Thị Mai Thôn 2
186 Bế Văn Đàn Thôn 2
187 Hà Hải Chi Thôn 2
188 Nguyễn Đức Tùng Thôn 2
189 Trần Thanh Khiết Thôn 2
190 Hoàng Ngọc Vĩnh Thôn 2
191 Vũ Duy Hưng Thôn 2
192 Hoàng Thị Yến Thôn 2
193 Phạm Thu Hương Thôn 2
194 Trịnh Thị Gái Thôn 2
195 Hoàng Ngọc Tuấn Thôn 2
196 Nông Văn Hùng Thôn 2
197 Hầu Yến Hoa Thôn 2
198 Hoàng Văn An Thôn 2
199 Hoàng Thị Minh Mơ Thôn 2
200 Nguyễn Thị Bính Thôn 2
201 Hoàng Văn Hiệp Thôn 2
202 Lã Minh Ngà Thôn 2
203 Nguyễn Thu Hương Thôn 2
204 Đỗ Văn An Thôn 2
205 Bùi Thị Vân Thôn 2
206 Lâm Văn Hà Thôn 2
207 Vũ Thị Yên Thôn 2
208 Phương Thị Kín Thôn 2
209 Nguyễn Văn Lý Thôn 2
210 Lăng Vũ Hải Thôn 2
211 Nguyễn Thành Đạt Thôn 2
212 Lại Minh Hùng Thôn 2
213 Lý Văn Quắn Thôn 2
214 Nguyễn Thị Hồng Thôn 2
215 Lăng Thế Thành Thôn 2
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216 Triệu Minh Phái Thôn 2
217 Lương Văn Linh Thôn 2
218 Lăng Văn Nhuận Thôn 2
219 Dương Thị Dung Thôn 2
220 Đỗ Tuyết Nhung Thôn 2
221 Đào Thị Lập Thôn 2
222 Trần Thị Hiền Thôn 2
223 Tống Ngọc Dũng Thôn 2
224 Trần Ngọc Anh Thôn 2
225 Triệu Thị Điệp Thôn 2
226 Nông Thị Hiên Thôn 2
227 Hà Văn Trọng Thôn 2
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lăng Văn Pân Thôn 3
2 Hoàng Thị Dằm Thôn 3
3 Nông Thị Hải Thôn 3
4 Lê Thị Hoàn Thôn 3
5 Nguyễn Văn Báu Thôn 3
6 Hoàng Văn Hùng Thôn 3
7 La Thị Nga Thôn 3
8 La Thúy Nga Thôn 3
9 Hoàng Thị Dương Thôn 3

10 Ngô Quý Năm Thôn 3
11 Lưu Minh Hậu Thôn 3
12 Nông Văn Hà Thôn 3
13 Lê Thị Biểu Thôn 3
14 Nguyễn Thị Huyền Thôn 3
15 Trịnh Bich Hoài Thôn 3
16 Cao Thị Hồng Thôn 3
17 Đỗ Thị Hưng Thôn 3
18 Tạ Xuân Sơn Thôn 3
19 Đinh Thị Kim Thôn 3
20 Trương Đăng Hợi Thôn 3
21 Nguễn Văn Dũng Thôn 3
22 Nông Thị Hằng Thôn 3
23 Nguyễn Thị Yên Thôn 3
24 Nông Thị Thơi Thôn 3
25 Hà Thị Oanh Thôn 3
26 Mai Thị Oanh Thôn 3
27 Lê Tiền Linh Thôn 3
28 Trần Văn Thông Thôn 3
29 Nguyễn Ngọc Được Thôn 3
30 Nông Văn Lùng Thôn 3
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31 Lê Thu Hương Thôn 3
32 Lăng Thị En Thôn 3
33 Nông Ngọc Huân Thôn 3
34 Lưu Minh Phúc Thôn 3
35 Nguyễn Thị Anh Phương Thôn 3
36 Nguyễn Đức Thắng Thôn 3
37 Lý Thị Hòa Thôn 3
38 Nguyễn Thị Nga Thôn 3
39 Trần Quốc Cường Thôn 3
40 Nông Văn Chính Thôn 3
41 Nguyễn Mạnh Hưng Thôn 3
42 Phạm Quý Trung Thôn 3
43 Trương Đức Lai Thôn 3
44 Trần Thái Sơn Thôn 3
45 Hoàng Văn Toàn Thôn 3
46 Trịnh Quang Sơn Thôn 3
47 Nguyễn Trung Hiếu Thôn 3
48 Nguyễn Công Lưu Thôn 3
49 Nguyễn Thị Hạ Thôn 3
50 Trịnh Văn Sỹ Thôn 3
51 Trần Thị Tuyết Thôn 3
52 Trần Quốc Hải Thôn 3
53 Lương Minh Phú Thôn 3
54 Trần Văn Minh Thôn 3
55 Phạm Duy Nhất Thôn 3
56 Nguyễn Kim Oanh Thôn 3
57 Bùi Mạnh Hùng Thôn 3
58 Trần Văn Kê Thôn 3
59 Vi Thị Kim Huyên Thôn 3
60 Lương Hải Vân Thôn 3
61 Đường Mạnh Hà Thôn 3
62 Trần Văn Chiến Thôn 3
63 Nguyễn Văn Thống Thôn 3
64 Trịnh Văn Tuấn Thôn 3
65 Nông Minh Trường Thôn 3
66 Nông Hoàng Nam Thôn 3
67 Nguyễn Ngọc Tú Thôn 3
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68 Bế Văn Bột Thôn 3
69 Hoàng Văn Chiến Thôn 3
70 Nguyễn Văn Thiềng Thôn 3
71 Nguyễn Khắc Hòa Thôn 3
72 Mẫn Bá Thắng Thôn 3
73 Trần Thị Lan Thôn 3
74 Bế Văn Tâm Thôn 3
75 Phan Xuân Khanh Thôn 3
76 Bùi Công Tước Thôn 3
77 Lê Thị Lý Thôn 3
78 Nguyễn Thị Thẩm Thôn 3
79 Hoàng Thị Dung Thôn 3
80 Lý Thị Ngọc Thôn 3
81 Nông Thanh Phượng Thôn 3
82 Lưu Đức Long Thôn 3
83 Nông Thị Hiến Thôn 3
84 Mỗ Hải Lâm Thôn 3
85 Lý Văn Giang Thôn 3
86 Đào Quang Bính Thôn 3
87 Nguyễn Văn Cương Thôn 3
88 Nguyễn Ngọc Chiến Thôn 3
89 Lương Thị Hương Thôn 3
90 Hoàng Văn Chung Thôn 3
91 Nông Bích Thuận Thôn 3
92 Lê Thị Hà Thôn 3
93 Đinh Thị Thu Yến Thôn 3
94 Nguyễn xuân An Thôn 3
95 Ma Hải Đức Thôn 3
96 Lê Ngọc Dĩnh Thôn 3
97 Lăng Văn Chảng Thôn 3
98 Vũ Thị Thắm Thôn 3
99 Nguyễn Văn Minh Thôn 3

100 Nông Thị Thảo Thôn 3
101 Sầm Ngọc Minh Thôn 3
102 Nguyễn Thị Phụng Thôn 3
103 Đinh Thanh Bình Thôn 3
104 Khúc Thị Thảo Thôn 3
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105 Hoàng Văn Giang Thôn 3
106 Hoàng Thị Hạnh Thôn 3
107 Hoàng Thị Chắn Thôn 3
108 Lã Thị Hồng Thôn 3
109 Hoàng Thị Thèn Thôn 3
110 Nguyễn Bá Hải Thôn 3
111 Đặng Văn Màn Thôn 3
112 Hoàng Thị Tám Thôn 3
113 Nông Đức Thiện Thôn 3
114 Nguyễn Xuân Khang Thôn 3
115 Khúc Nguyễn Hiếu Thôn 3
116 Lương Thị Hà Thôn 3
117 Nông Văn Hùng Thôn 3
118 Lăng Văn Phi Thôn 3
119 Trần Thị Quỳ Thôn 3
120 Ma Thúy Đe Thôn 3
121 Hoàng Văn Thắng Thôn 3
122 Triệu Thị Sao Thôn 3
123 Mỗ Minh Thi Thôn 3
124 Nguyễn Thị Tươi Thôn 3
125 Hoàng Thị Loan Thôn 3
126 Trần Thu Cúc Thôn 3
127 Trần Văn Phún Thôn 3
128 Lưu Minh Phúc Thôn 3
129 Nông Minh Trường Thôn 3
130 Vũ Đức Lạng Thôn 3
131 Hoàng Văn Sao Thôn 3
132 Nguyễn Thị Bầu Thôn 3
133 Hoàng Linh Thôn 3
134 Nông Tuấn Hiệp Thôn 3
135 Nguyễn Hữu Vinh Thôn 3
136 Nông Văn Thái Thôn 3
137 Vũ Đình Chiến Thôn 3
138 Hoàng Văn Sáy Thôn 3
139 Đặng Thị Nga Thôn 3
140 Vũ Đình Tường Thôn 3
141 Triệu Quán Gia Thôn 3
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142 Hoàng Văn Quốc Thôn 3
143 Nguyễn Xuân Hưng Thôn 3
144 Nông Văn Trung Thôn 3
145 Nguyễn Văn Hạ Thôn 3
146 Lã Minh Hảo Thôn 3
147 Nguyễn Văn Tuấn Thôn 3
148 Đinh Thị Hiệp Thôn 3
149 Trần Thị Gái Thôn 3
150 Nguyễn Văn Đệ Thôn 3
151 Đoàn Bích Khê Thôn 3
152 Nguyễn Quang Huy Thôn 3
153 Hoàng Duy Hùng Thôn 3
154 Nguyễn Thị Huyền Thôn 3
155 Nguyễn Văn Thái Thôn 3
156 Đinh Văn Phi Thôn 3
157 Trần Thị Chung Thôn 3
158 Trần Thái Cường Thôn 3
159 Phạm Quý Tấn Thôn 3
160 Nguyễn Ngọc Đĩnh Thôn 3
161 Nông Thị Hà Thôn 3
162 Trần Thị Hảo Thôn 3
163 Lộc Thái Hoàn Thôn 3
164 Nguyễn Thị Hường Thôn 3
165 Đàm Văn Thảo Thôn 3
166 Nguyễn Văn Nhuận Thôn 3
167 Triệu Văn Luân Thôn 3
168 Đinh Tiến Quỳnh Thôn 3
169 Trần Thị Trường Thôn 3
170 Nguyễn Hồng Thái Thôn 3
171 Trần Văn Sáu Thôn 3
172 Phạm Trung Kiên Thôn 3
173 Trần Thị Chinh Thôn 3
174 Nguyễn Văn Hòa Thôn 3
175 Dương Văn Dìn Thôn 3
176 Lương Quỳnh Lan Thôn 3
177 Chu Thị Lèn Thôn 3
178 Lương Thị Dì Thôn 3
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179 Bế Văn Châu Thôn 3
180 Nguyễn Minh Lưu Thôn 3
181 Nguyễn Thị Hoa Thôn 3
182 Nguyễn Anh Tuấn Thôn 3
183 Hoàng Thị Cúc Thôn 3
184 Bùi Kim Lan Thôn 3
185 Trương Xuân Tiến Thôn 3
186 Ma Thị Nội Thôn 3
187 Nguyễn Khắc Hảo Thôn 3
188 Trần Thanh Loan Thôn 3
189 Trần Thị Hảo Thôn 3
190 Vũ Thị Nga Thôn 3
191 Nguyễn Hữu Chuẩn Thôn 3
192 Hoàng Văn Hải Thôn 3
193 Trần Mẫn Thôn 3
194 Đinh Đức Long Thôn 3
195 Hoàng Thành Công Thôn 3
196 Chu Thị Sín Thôn 3
197 Trần Thị Lý Thôn 3
198 Tạ Thị Ái Thôn 3
199 Mỗ Dùng Khì Thôn 3
200 Nguyễn Duy Phương Thôn 3
201 Nguyễn Văn Tuấn Anh Thôn 3
202 Nguyễn Văn Vinh Thôn 3
203 Hoàng Thị Xuân Thôn 3
204 Nguyễn Thị Hiền Thôn 3
205 Nguyễn Thị Duyên Thôn 3
206 Nông Thị Thủy Thôn 3
207 Hoàng Minh Trường Thôn 3
208 Nguyễn Văn Định Thôn 3
209 Phạm Văn Huynh Thôn 3
210 Nguyễn Quang Thắng Thôn 3
211 Nguyễn Thị Liên Thôn 3
212 Nguyễn Văn Hùng Thôn 3
213 Long Thị Toàn Thôn 3
214 Nguyễn Thị Thơm Thôn 3
215 Sầm Thị Hiền Thôn 3
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216 Khúc Nguyễn Hùng Thôn 3
217 Sầm Ngọc Dương Thôn 3
218 Nguyễn Văn Long Thôn 3
219 Đinh Thị Hiền Thôn 3
220 Khúc Nguyên Hưng Thôn 3
221 Nông Văn Lợi Thôn 3
222 Nguyễn Thị Lâm Thôn 3
223 Hoàng Hán Chương Thôn 3
224 Triệu Hoàng Phái Thôn 3
225 Nguyễn Bá Sơn Thôn 3
226 Nông Thúy Nga Thôn 3
227 Lý Thành Huế Thôn 3
228 Nguyễn Thị Nga Thôn 3
229 Hoàng Hồng Long Thôn 3
230 Nguyễn Thị Khi Thôn 3
231 Nông Thúy Kiềm Thôn 3
232 Sầm Thị Điệp Thôn 3
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lâm Thị Huệ Thôn 4
2 Lâm Tuấn Văn Thôn 4
3 Lâm Bá Cừ Thôn 4
4 Hoàng Thanh Huy Thôn 4
5 Lục Văn Thắng Thôn 4
6 Lục Văn Kê Thôn 4
7 Lê Thị Thào Thôn 4
8 Lâm Văn Ty Thôn 4
9 Lưu Thị Thu Thôn 4

10 Nông Huyền Trang Thôn 4
11 Hoàng Văn Phai Thôn 4
12 Trương Thị Dùng Thôn 4
13 Lý Pỉnh Sáng Thôn 4
14 Nông Hải Đăng Thôn 4
15 Đàm Xuân Quảng Thôn 4
16 Hoàng Văn Tài Thôn 4
17 Đàm Văn Cẩn (Khoa) Thôn 4
18 Lê Thị Chuyền Thôn 4
19 Đàm Công Huấn Thôn 4
20 Hoàng Văn Thắng Thôn 4
21 Chung Thị Nhi Thôn 4
22 Hoàng Thị Nga Thôn 4
23 Đàm Thị Châm Thôn 4
24 Hoàng Văn Lâm (Héo) Thôn 4
25 Hoàng Văn Sòong Thôn 4
26 Hoàng Minh Chương Thôn 4
27 Lương Tiến Nghĩa Thôn 4
28 Triệu Thị Liên Thôn 4
29 Hoàng Trọng Thư Thôn 4
30 Đàm Thị Dung Thôn 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31 Đinh Văn Hùng Thôn 4
32 Nông Văn Kiểm Thôn 4
33 Đàm Văn Quý Thôn 4
34 Đinh Thuỳ Linh Thôn 4
35 Vương Văn Hồng Thôn 4
36 Đàm Thế Anh Thôn 4
37 Triệu Văn Sláo Thôn 4
38 Lương Trung Kiên Thôn 4
39 Tô Minh Huệ Thôn 4
40 Trần Thị Thuỷ Thôn 4
41 Hoàng Bình Sáy Thôn 4
42 Hoàng Tiến Dùng Thôn 4
43 Lương Thị Dỉm Thôn 4
44 Phương Văn Thủ Thôn 4
45 Trịnh Hữu Phong Thôn 4
46 Nông Văn Côi Thôn 4
47 Hoàng Thị Huyền Dịu Thôn 4
48 Đàm Văn Phay Thôn 4
49 Đàm Văn Sìu Thôn 4
50 Đàm Văn Cương Thôn 4
51 Vy Thị Lèn Thôn 4
52 Đàm Thế Dương Thôn 4
53 Bế Xuân Trường Thôn 4
54 Lục Thị Nỷ Thôn 4
55 Hoàng Văn Khánh (Đâu) Thôn 4
56 Lý Thị Sình Thôn 4
57 Nguyễn Văn Tấn (Hà) Thôn 4
58 Lục Thị Mùi Thôn 4
59 Lâm Thị Phin Thôn 4
60 Nông Quý Hợi Thôn 4
61 Lương Văn Páo Thôn 4
62 Lương Đình Khanh Thôn 4
63 Nông Văn Long Thôn 4
64 Lê Thị Bình Thôn 4
65 Lương Văn Sâm Thôn 4
66 Vi Siu Mằn Thôn 4
67 Hoàng Xuân Tiến Thôn 4
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68 Hoàng Văn Hiếu Thôn 4
69 Hoàng Văn Tuấn Thôn 4
70 Nông Thị Đàm Thôn 4
71 Phạm Văn Cao Thôn 4
72 Hoàng Văn Anh (Yên) Thôn 4
73 Nguyễn Công Võ Thôn 4
74 Hoàng Lý Hà Thôn 4
75 Lương Thị Đàn (Tiệm nhà Mo) Thôn 4
76 Hoàng Văn Sòi Thôn 4
77 Lý Văn Lâm Thôn 4
78 Hoàng Ngọc Dương Thôn 4
79 Hoàng Ngọc Khôi Thôn 4
80 Đàm Văn Học Thôn 4
81 Hoàng Thế Quang Thôn 4
82 Lục Văn Nguyên Thôn 4
83 Lục Kiến Lương Thôn 4
84 Lăng Văn Chiến Thôn 4
85 Hoàng Kim Sáu Thôn 4
86 Hoàng Văn Toàn Thôn 4
87 Cung Thị Phượng Thôn 4
88 Mộ Phương Nhia Thôn 4
89 Lý Văn Nàm Thôn 4
90 Lý Viết Cường Thôn 4
91 Lý Văn Slăn Thôn 4
92 Lý Văn Tâm Thôn 4
93 Hoàng Văn Giang Thôn 4
94 Hoàng Văn Tới Thôn 4
95 Hoàng Văn Du Thôn 4
96 Bế Thị Hồi Thôn 4
97 Hoàng Tuấn Thành Thôn 4
98 Hoàng Thị Kim Thôn 4
99 Hoàng Thị Nga (Toan) Thôn 4

100 Hoàng Xuân Bình Thôn 4
101 Hoàng Thị Thơm Thôn 4
102 Lý Văn Báo Thôn 4
103 Nguyễn Văn Hội Thôn 4
104 Dương Kim Oanh Thôn 4
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105 Hứa Thị Tỷ Thôn 4
106 Trần Văn Lâm Thôn 4
107 Nguyễn Anh Tuấn (Kim) Thôn 4
108 Lý A Trúc (Pảo) Thôn 4
109 La Hữu Huân Thôn 4
110 Dương Thị Lành Thôn 4
111 Triệu Đức Hinh Thôn 4
112 Nông Thị So Thôn 4
113 Hoàng Văn Dìn Thôn 4
114 Lã Thị Thanh Thôn 4
115 Trương Thuý Hằng Thôn 4
116 Trịnh Hữu Niên Thôn 4
117 Nguyễn Khắc Hạn Thôn 4
118 Bế Thị Huyên Thôn 4
119 Lý Quang Trưởng Thôn 4
120 Đoàn Ngọc Quỳnh Thôn 4
121 Lăng Văn Hoà Thôn 4
122 Lăng Thị Len Thôn 4
123 Lương Thị Thèn Thôn 4
124 Nguyễn Bình Sơn (Bông) Thôn 4
125 Phạm Đức Vinh Thôn 4
126 Hoàng Văn Lâm (Yến) Thôn 4
127 Hoàng Hán Chương (Hản Chang) Thôn 4
128 Hoàng Xuân Duy Thôn 4
129 Nguyễn Đình Sơn (Phong) Thôn 4
130 Quán A Nàm Thôn 4
131 Hoàng Thị Sinh Thôn 4
132 Mộ Văn Thành Thôn 4
133 Nguyễn Đức Quyền Thôn 4
134 Hoàng Hán Lộc Thôn 4
135 Hoàng Văn Toả Thôn 4
136 Trương Xuân Khèn Thôn 4
137 Lâm Thị Hải Thôn 4
138 La Sláo Mảy Thôn 4
139 Hoàng Khánh Duy Thôn 4
140 Lâm Thị Sen Thôn 4
141 Triệu Lệnh Ký Thôn 4
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142 Lăng Văn Hảo Thôn 4
143 Lăng Văn Hán Thôn 4
144 Lục Phong Vinh Thôn 4
145 Hoàng Văn Thánh Thôn 4
146 Vương Quân Báo Thôn 4
147 Triệu Văn Hoành Thôn 4
148 Mộ Văn Thái Thôn 4
149 Vương Văn Kẹn Thôn 4
150 Vương Thuý Hồng Thôn 4
151 Ma Văn Phú Thôn 4
152 Nguyễn Đức Nam Thôn 4
153 Hoàng Văn Quảng Thôn 4
154 Lục Quang Nghĩa Thôn 4
155 Hoàng Văn Hữu Thôn 4
156 Lăng Văn Tuấn Thôn 4
157 Lăng Văn Vương Thôn 4
158 Lăng Văn Phong Thôn 4
159 Lăng Văn Ba Thôn 4
160 Hoàng Thị Pen Thôn 4
161 Lăng Thị Phượng Thôn 4
162 Tô Thị Dâng Thôn 4
163 Hoàng Văn Hưng (Dung) Thôn 4
164 Triệu Văn Đại (Trung) Thôn 4
165 Triệu Văn Lã Thôn 4
166 Sầm Thị Mỵ Thôn 4
167 Lục Lan Thu Thôn 4
168 Triệu Thị Tám Thôn 4
169 Toàn Văn Vương Thôn 4
170 Hoàng Văn Út Thôn 4
171 Hoàng Văn Đẳng Thôn 4
172 Lục Văn Báo Thôn 4
173 Lê Văn Tiệp (Trang) Thôn 4
174 Hoàng Văn Thịnh Thôn 4
175 Lương Thị Huệ Thôn 4
176 Nông Thị Bòng Thôn 4
177 Lục Văn Quốc Thôn 4
178 Lục Văn Huy Thôn 4
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179 Hoàng Văn Vinh Thôn 4
180 Lục Văn Hải Thôn 4
181 Triệu Trần Tiến Thôn 4
182 Phạm Thị Loan Thôn 4
183 La Văn Thọ Thôn 4
184 Hoàng Văn Thạch Thôn 4
185 Lâm Kỳ Sơn Thôn 4
186 Đàm Vĩnh Nhân Thôn 4
187 Hoàng Hản Dùng Thôn 4
188 Hoàng Văn Hướng Thôn 4
189 Hoàng Văn Bình Thôn 4
190 Lục Văn Tuyên Thôn 4
191 Lục Văn Thanh Thôn 4
192 Lục Văn Long Thôn 4
193 Đàm Hải Minh Thôn 4
194 Đàm Hải Ninh Thôn 4
195 Ngô Xuân Cảnh Thôn 4
196 Nông Thị Bình Thôn 4
197 Đàm Thào Dỉ Thôn 4
198 Hầu Mai Hoa Thôn 4
199 Lăng Thị Hằng Thôn 4
200 Lý Văn Chiến Thôn 4
201 Đàm Thị Phẻn Thôn 4
202 Đàm Thị Slao Thôn 4
203 Nguyễn Thị Nhâm Thôn 4
204 Lý Văn Lù Thôn 4
205 La Thị Thơm Thôn 4
206 La Văn Đại Thôn 4
207 Ma Văn Chức Thôn 4
208 Đàm Khỳ Phay Thôn 4
209 Lăng Đức Lộc Thôn 4
210 Lăng Văn Thắng Thôn 4
211 Lăng Văn Thăng Thôn 4
212 Lăng Văn Hoàn Thôn 4
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Thị Mị Thôn 5
2 Lê Hữu Phước Thôn 5
3 Nguyễn Văn Tình Thôn 5
4 Ma Văn Hiếu Thôn 5
5 Đinh Văn Hinh Thôn 5
6 Lý Văn Lâm Thôn 5
7 Chu Xuân Điệp Thôn 5
8 Nông Thúy Tuyền Thôn 5
9 Hoàng Quốc Bình Thôn 5

10 Vũ Xuân Thời Thôn 5
11 Vũ Xuân Lành Thôn 5
12 Mai Văn Quang Thôn 5
13 Mông Thị Phin Thôn 5
14 Hướng Văn Độ Thôn 5
15 Nông Văn Tiến Thôn 5
16 Lộc Hồng Duy Thôn 5
17 Hoàng Anh Tuấn Thôn 5
18 Hoàng Tiến Dũng Thôn 5
19 Hoàng Thị Hiên Thôn 5
20 Vi Trường Sơn Thôn 5
21 Nguyễn Ngọc Bách Thôn 5
22 Nông Văn Khánh Thôn 5
23 Nông Văn Trường Thôn 5
24 Hoàng Thị Đào Thôn 5
25 Lương Văn Hữu Thôn 5
26 Hoàng Văn Hậu Thôn 5
27 Ma Sỹ Thiết Thôn 5
28 Nguyễn Như Bàn Thôn 5
29 Hứa Văn Hành Thôn 5
30 Ma Văn Quân Thôn 5
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31 Chu Xuân Bào Thôn 5
32 Hoàng Văn Toàn Thôn 5
33 Trương Hoàng Tuấn Thôn 5
34 Tô Thanh Niên Thôn 5
35 Hoàng Thị Loan Thôn 5
36 Chu Thị Lan Thôn 5
37 Trần Thị Hải Thôn 5
38 Nông Thu Vời Thôn 5
39 Lộc Văn Hùng Thôn 5
40 Tô Văn Mạnh Thôn 5
41 Ân Thị Luyến Thôn 5
42 Nông Văn Hợi Thôn 5
43 Lộc Văn Bằng Thôn 5
44 Hoàng Văn Kim Thôn 5
45 Hứa Văn Quyết Thôn 5
46 Hoàng Thị Duyên Thôn 5
47 Trương Huy Diễn Thôn 5
48 Ngọc Thị Tươi Thôn 5
49 Ma Thúy Bàn Thôn 5
50 Lê Đăng Khoa Thôn 5
51 Vương Văn Phăn Thôn 5
52 Ma Trung Kiên Thôn 5
53 Ngọc Thị Thủy Thôn 5
54 Nông Đặng Ngải Thôn 5
55 Chu Đức Thọ Thôn 5
56 Hoàng Thị Cây Thôn 5
57 Nguyễn Thị Bé Thôn 5
58 Đinh Văn Chân Thôn 5
59 Trần Xuân Đồng Thôn 5
60 Chu Văn Trực Thôn 5
61 Nguyễn Trung Kiên Thôn 5
62 Cung Danh Tiến Thôn 5
63 Lý Văn Minh Thôn 5
64 Lộc Thị Hiền Thôn 5
65 Hoàng Thị Yến Thôn 5
66 Lộc Văn Khanh Thôn 5
67 Hoàng Văn Cương Thôn 5
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68 Hoàng Văn Sáu Thôn 5
69 Lý Văn Láu Thôn 5
70 Lý Văn Hơn Thôn 5
71 Hoàng Văn Bạo Thôn 5
72 Hoàng Văn Dương Thôn 5
73 Hoàng Văn Đài Thôn 5
74 Nông Duy Quân Thôn 5
75 Bế Thị Sen Thôn 5
76 Nguyễn Quý Long Thôn 5
77 Vi Tuấn Lương Thôn 5
78 Lương Thị Hương Thôn 5
79 Nông Minh Hải Thôn 5
80 Nguyễn Duy Trãi Thôn 5
81 Hoàng Văn Chúng Thôn 5
82 Bế Duy Triều Thôn 5
83 Nguyễn Minh Sơn Thôn 5
84 Đường Thị Tiu Thôn 5
85 Triệu Hồng Toại Thôn 5
86 Lô Văn Sỹ Thôn 5
87 Hoàng Thị An Thôn 5
88 Lý Văn Tiến Thôn 5
89 Hoàng Văn Nguyên Thôn 5
90 Chu Thị Hương Thôn 5
91 Mông Thị Tân Thôn 5
92 Vi Văn Định Thôn 5
93 Triệu Sinh Hồng Thôn 5
94 Nông Thị Huyền Thôn 5
95 Hoàng Văn Sơn Thôn 5
96 Bế Văn Hải Thôn 5
97 Bế Đức Huy Thôn 5
98 Vi Thị Hường Thôn 5
99 Nông Thị Hiền Thôn 5

100 Nguyễn Văn Túi Thôn 5
101 Hoàng Quốc Bảo Thôn 5
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Phiêng Luông

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nguyễn Công Tuân Thôn Phiêng Luông
2 Nông Văn Kỉnh Thôn Phiêng Luông
3 Triệu Văn Nghĩa Thôn Phiêng Luông
4 Nguyễn Văn Hoàn Thôn Phiêng Luông
5 Hà Văn Bào Thôn Phiêng Luông
6 Nông Văn Cương Thôn Phiêng Luông
7 Nông Xuân Thái Thôn Phiêng Luông
8 Lô Văn Thuyền Thôn Phiêng Luông
9 Nông Văn Tỉnh Thôn Phiêng Luông

10 Nông Văn Vinh [Trọng ] Thôn Phiêng Luông
11 Nông Thanh Quí Thôn Phiêng Luông
12 Nguyễn Huy Hoàng Thôn Phiêng Luông
13 Nguyễn Văn Được Thôn Phiêng Luông
14 Nông Thị Thuý Thôn Phiêng Luông
15 Hoàng Thị Tiên Thôn Phiêng Luông
16 Nguyễn Văn Thoại Thôn Phiêng Luông
17 Nguyễn Văn Hậu Thôn Phiêng Luông
18 Nguyễn Văn Kiên Thôn Phiêng Luông
19 Nguyễn Văn Nhân Thôn Phiêng Luông
20 Hoàng Thị Khìang Thôn Phiêng Luông
21 Hoàng Văn Lọi Thôn Phiêng Luông
22 Hoàng Xuân Phúc Thôn Phiêng Luông
23 Nguyễn Văn Đương Thôn Phiêng Luông
24 Nguyễn Văn Thụ Thôn Phiêng Luông
25 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Phiêng Luông
26 Nguyễn Văn Chuyền Thôn Phiêng Luông
27 Lâm Văn Tuần Thôn Phiêng Luông
28 Hứa Văn Thái Thôn Phiêng Luông
29 Hoàng Ngọc Kiên Thôn Phiêng Luông
30 Nguyễn Văn Đại Thôn Phiêng Luông
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31 Trần Thị Thắm Thôn Phiêng Luông
32 Đinh Văn Toàn Thôn Phiêng Luông
33 Nông Thị Tiếp Thôn Phiêng Luông
34 Nguyễn Thị Phượng Thôn Phiêng Luông
35 Chu Văn Lịch Thôn Phiêng Luông
36 Nguyễn Văn Độ Thôn Phiêng Luông
37 Nguyễn Công Tuấn Thôn Phiêng Luông
38 Nguyễn Văn Tuyền Thôn Phiêng Luông
39 Nguyễn Văn Đoan Thôn Phiêng Luông
40 Nông Văn Lương Thôn Phiêng Luông
41 Nông Văn Hoan Thôn Phiêng Luông
42 Nông Thị Nhâm Thôn Phiêng Luông
43 Nông Văn Thang Thôn Phiêng Luông
44 Nông Quang Tuấn Thôn Phiêng Luông
45 Nông Văn Đại Thôn Phiêng Luông
46 Nông Văn Thanh Thôn Phiêng Luông
47 Hoàng Quốc Chung Thôn Phiêng Luông
48 Nông Văn Vinh Thôn Phiêng Luông
49 Nông Văn Hạnh Thôn Phiêng Luông
50 Liễu Văn Bé Thôn Phiêng Luông
51 Nông Thị Hơn Thôn Phiêng Luông
52 Lăng Văn Lượng Thôn Phiêng Luông
53 Hoàng Văn Tài Thôn Phiêng Luông
54 Ngô Văn Giỏng Thôn Phiêng Luông
55 Trần Thị Tảy Thôn Phiêng Luông
56 Tô Thị Thảo Thôn Phiêng Luông
57 Nông Văn Chúng Thôn Phiêng Luông
58 Nông Văn Trường Thôn Phiêng Luông
59 Nông Văn Vũ Thôn Phiêng Luông
60 Nông Van Khánh Thôn Phiêng Luông
61 Nguyễn Thị Mạnh Thôn Phiêng Luông
62 Nguyễn Thị Hoài Thôn Phiêng Luông
63 Triệu Văn Tuyên Thôn Phiêng Luông
64 Nông Văn Hồ Thôn Phiêng Luông
65 Hoàng Văn Định Thôn Phiêng Luông
66 Nguyễn Văn Hội Thôn Phiêng Luông
67 Nguyễn Hà Vĩnh Thôn Phiêng Luông
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68 Nông Thanh Phong Thôn Phiêng Luông
69 Sầm Văn Quang Thôn Phiêng Luông
70 Nông Văn Sáu Thôn Phiêng Luông
71 Liễu Văn Hoà Thôn Phiêng Luông
72 Nguyễn Văn Sịnh Thôn Phiêng Luông
73 Nông Thanh Hải Thôn Phiêng Luông
74 Nguyễn Văn Sự Thôn Phiêng Luông
75 Nguyễn Thị Hiệu Thôn Phiêng Luông
76 Nguyễn Thành Luân Thôn Phiêng Luông
77 Nguyễn Văn Ân Thôn Phiêng Luông
78 Phạm Thị Lý Thôn Phiêng Luông
79 Nguyễn Văn Đạt Thôn Phiêng Luông
80 Nguyễn Văn Danh Thôn Phiêng Luông
81 Nguyễn Công Toán Thôn Phiêng Luông
82 Nguyễn Xuân Trường Thôn Phiêng Luông
83 Nguyễn Văn Diệp Thôn Phiêng Luông
84 Nguyễn Văn Tuyến Thôn Phiêng Luông
85 Nguyễn Văn Triệu Thôn Phiêng Luông
86 Nguyễn Văn Huy Thôn Phiêng Luông
87 Lê Bá Lự Thôn Phiêng Luông
88 Nguyễn Thị Lum Thôn Phiêng Luông
89 Lâm Văn Đức Thôn Phiêng Luông
90 Nguyễn Văn Khánh Thôn Phiêng Luông
91 Lục Thị Loan Thôn Phiêng Luông
92 Nguyễn Văn Lâm Thôn Phiêng Luông
93 Đinh Văn Thắng Thôn Phiêng Luông
94 Nông Thanh Quyết Thôn Phiêng Luông
95 Nguyễn Quốc Toản Thôn Phiêng Luông
96 Nông Văn Cương Thôn Phiêng Luông
97 Nguyễn Văn Dương Thôn Phiêng Luông
98 Nguyễn Văn Ân Thôn Phiêng Luông
99 Trần Quốc Hùng Thôn Phiêng Luông

100 Nông Văn Hoàn Thôn Phiêng Luông
101 Nông Văm Dương Thôn Phiêng Luông
102 Ngô Văn Quyết Thôn Phiêng Luông
103 Nông Văn Péc Thôn Phiêng Luông
104 Liễu Văn Báo Thôn Phiêng Luông
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105 Hoàng Thị Châm Thôn Phiêng Luông
106 Nông Văn Pin Thôn Phiêng Luông
107 Hứa Thị Kiển Thôn Phiêng Luông
108 Nông Văn Đàn Thôn Phiêng Luông
109 Nông Thị Hoà Thôn Phiêng Luông
110 Nông Thị Luyến Thôn Phiêng Luông
111 Ngô Văn Chứ Thôn Phiêng Luông
112 Nông Bích Diệp Thôn Phiêng Luông
113 La Thị Hạnh Thôn Phiêng Luông
114 Ngô Văn Thanh Thôn Phiêng Luông
115 Đàm Thị Sầu Thôn Phiêng Luông
116 Hà Thế Trình Thôn Phiêng Luông
117 Nông Văn Phong Thôn Phiêng Luông
118 Nông Văn Phú Thôn Phiêng Luông
119 Nông Văn Phòng Thôn Phiêng Luông
120 Nông Thị Niên Thôn Phiêng Luông
121 Ngô Văn Huân Thôn Phiêng Luông
122 Nguyễn Văn Khải Thôn Phiêng Luông
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Pò Bó

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lương Công Tuần Thôn Pò Bó
2 Nông Hữu Ái Thôn Pò Bó
3 Hoàng Mạnh Tùng Thôn Pò Bó
4 Lương Văn Bống Thôn Pò Bó
5 Lương Đình Tuần Thôn Pò Bó
6 Lương Am Thôn Pò Bó
7 Lương Tố Như Thôn Pò Bó
8 Nông Quốc Thành Thôn Pò Bó
9 Nông Thanh Cương Thôn Pò Bó

10 Lương Văn Hình Thôn Pò Bó
11 Nông Quốc Thăng Thôn Pò Bó
12 Lương Thanh Dũng Thôn Pò Bó
13 Nguyễn Công Chính Thôn Pò Bó
14 Lương Kim Chi Thôn Pò Bó
15 Nông Thanh Tú Thôn Pò Bó
16 Đinh Văn Quán Thôn Pò Bó
17 Nông Văn Trí Thôn Pò Bó
18 Lương Xuân Thành Thôn Pò Bó
19 Nông Thị Ương Thôn Pò Bó
20 Hoàng Thị Thương Thôn Pò Bó
21 Lương Văn Trang Thôn Pò Bó
22 Nông Ngọc Vĩnh Thôn Pò Bó
23 Nguyễn Văn Chu Thôn Pò Bó
24 Hoàng Thế Hiệp Thôn Pò Bó
25 Lương Huy Hưởng Thôn Pò Bó
26 Lương Văn Hòe Thôn Pò Bó
27 Nông Văn Quán Thôn Pò Bó
28 Nông Thị Phương Thôn Pò Bó
29 Triệu Văn Kon Thôn Pò Bó
30 Lương Hồng Quảng Thôn Pò Bó
31 Ma Đức Biện Thôn Pò Bó
32 Lương Văn Sơn Thôn Pò Bó
33 Hoàng Thế Hảo Thôn Pò Bó
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34 Lương Văn Cảnh Thôn Pò Bó
35 Đoàn Mạnh Cương Thôn Pò Bó
36 Lương Văn Dũng Thôn Pò Bó
37 Nông Văn Vệ Thôn Pò Bó
38 Vy Thu Hà Thôn Pò Bó
39 Nguyễn Văn Thân Thôn Pò Bó
40 Nông Thanh Hải Thôn Pò Bó
41 Lương Đình Lập Thôn Pò Bó
42 Lương Thanh Thấm Thôn Pò Bó
43 Nông Quốc Nghiệp Thôn Pò Bó
44 Nguyễn Văn Thành Thôn Pò Bó
45 Lương Văn Điển Thôn Pò Bó
46 Lương Văn Thế Thôn Pò Bó
47 Hứa Lệ Thương Thôn Pò Bó
48 Nông Trường Giai Thôn Pò Bó
49 Nông Thị Thu Thôn Pò Bó
50 Hoàng Thị Phương Thôn Pò Bó
51 Lương Mạnh Hoàn Thôn Pò Bó
52 Ma Đức Bàng Thôn Pò Bó
53 Lương Văn Khoái Thôn Pò Bó
54 Ma Đức Anh Thôn Pò Bó
55 Lương Xuân Nghĩa Thôn Pò Bó
56 Nông Văn Sơn Thôn Pò Bó
57 Lương Đình Tuyên Thôn Pò Bó
58 Mai Thúy Nguyên Thôn Pò Bó
59 Nông Đức Cường Thôn Pò Bó
60 Lương Thành Khẩn Thôn Pò Bó
61 Lương Văn Học Thôn Pò Bó
62 Nguyễn Trung Triều Thôn Pò Bó
63 Lương Thị Hượng Thôn Pò Bó
64 Lương Văn Nho Thôn Pò Bó
65 Đinh Văn Thành Thôn Pò Bó
66 Triệu Tiến Danh Thôn Pò Bó
67 Lương Văn Thăng Thôn Pò Bó
68 Đinh Văn Quang Thôn Pò Bó
69 Nông Văn Sứ Thôn Pò Bó
70 Lương Thị Sắm Thôn Pò Bó
71 Nông Văn Sày Thôn Pò Bó
72 Nông Văn Mạnh Thôn Pò Bó
73 Lương Thế Thiên Thôn Pò Bó
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74 Lương Văn Hiếu Thôn Pò Bó
75 Nông Văn Huệ Thôn Pò Bó
76 Lương Thế Hùng Thôn Pò Bó
77 Lương Văn Tranh Thôn Pò Bó
78 Lương Văn Mùi Thôn Pò Bó
79 Nông Thị Uyên Thôn Pò Bó
80 Nông Quang Vinh Thôn Pò Bó
81 Đinh Văn Tuyên Thôn Pò Bó
82 Lương Văn Tiển Thôn Pò Bó
83 Lương Đức Thuận Thôn Pò Bó
84 Lê Văn Tài Thôn Pò Bó
85 Lương Văn Nin Thôn Pò Bó
86 Lương Mạnh Tiến Thôn Pò Bó
87 Lương Việt Hòa Thôn Pò Bó
88 Lương Thanh Thiệp Thôn Pò Bó
89 Lăng Thị Thu Thôn Pò Bó
90 Nguyễn Minh Chiến Thôn Pò Bó
91 Lương Tiến Thành Thôn Pò Bó
92 Nông Trọng Đạt Thôn Pò Bó
93 Chu Minh Tú Thôn Pò Bó
94 Lương Thanh Thế Thôn Pò Bó
95 Hoàng Thế Huân Thôn Pò Bó
96 Lương Tràng Thôn Pò Bó
97 Nông Văn Phong Thôn Pò Bó
98 Lương Minh Phúc Thôn Pò Bó
99 Lương Mạnh Hùng Thôn Pò Bó

100 Lương Thị Hiền Thôn Pò Bó
101 Nông Huy Toàn Thôn Pò Bó
102 Đinh Văn Toán Thôn Pò Bó
103 Lương Hồng Quang Thôn Pò Bó
104 Lương Xuân Dưỡng Thôn Pò Bó
105 Lương Chí Soan Thôn Pò Bó
106 Hoàng Thị Mai Thôn Pò Bó
107 Lương Văn Hóa Thôn Pò Bó
108 Lăng Viết Hải Thôn Pò Bó
109 Lương Văn Hữu Thôn Pò Bó
110 Lương Thành Luân Thôn Pò Bó
111 Nguyễn Văn Lương Thôn Pò Bó
112 Lương Vũ Tuyên Thôn Pò Bó
113 Hà Thị Kiều Thôn Pò Bó
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114 Lương Quốc Toản Thôn Pò Bó
115 Nông Hữu Chiến Thôn Pò Bó
116 Nông Thanh Tuyến Thôn Pò Bó
117 Hoàng Văn Cường Thôn Pò Bó
118 Lương Hồng Vinh Thôn Pò Bó
119 Nông Văn Hoàng Thôn Pò Bó
120 Trần Thị Hà Thôn Pò Bó
121 Lương Văn Biển Thôn Pò Bó
122 Lê Công Anh Thôn Pò Bó
123 Nông Văn Học Thôn Pò Bó
124 Đinh Thị Tư Thôn Pò Bó
125 Lương Văn Thuấn Thôn Pò Bó
126 Lương Quảng Ninh Thôn Pò Bó
127 Lương Văn Tuệ Thôn Pò Bó
128 Hoàng Văn Cương Thôn Pò Bó
129 Lương Khánh Trình Thôn Pò Bó
130 Nông Thị Thanh Thôn Pò Bó
131 Lương Thị Loan Thôn Pò Bó
132 Lương Thị Băng Thôn Pò Bó
133 Nguyễn Duy Hiệp Thôn Pò Bó
134 Nguyễn Xuân Trường Thôn Pò Bó
135 Lương Quốc Xây Thôn Pò Bó
136 Lương Thanh Vĩnh Thôn Pò Bó
137 Lương Quốc Chí Thôn Pò Bó
138 Nông Minh Đoàn Thôn Pò Bó
139 Nguyễn Đình Dị Thôn Pò Bó
140 Nông Hữu Huân Thôn Pò Bó
141 Hoàng Văn Thánh Thôn Pò Bó
142 Lương Văn Vĩnh Thôn Pò Bó
143 Lương Sĩ Cầm Thôn Pò Bó
144 Lương Văn Hòa Thôn Pò Bó
145 Nguyễn Văn An Thôn Pò Bó
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Đại Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Văn Chức Thôn Đại Nam
2 Vi Khánh Huyền Thôn Đại Nam
3 Nông Văn Hùng Thôn Đại Nam
4 Lương Văn Kim Thôn Đại Nam
5 Mã Thị Ban Thôn Đại Nam
6 Lương Văn Tráng Thôn Đại Nam
7 Lương Đặng Thương Thôn Đại Nam
8 Nguyễn Khắc Hiếu Thôn Đại Nam
9 Nguyễn Khắc Lễ Thôn Đại Nam

10 Vi Thị Tới Thôn Đại Nam
11 Nguyễn Công Ly Thôn Đại Nam
12 Nông Thị Chi Thôn Đại Nam
13 Triệu Thị Qui Thôn Đại Nam
14 Triệu Thị Manh Thôn Đại Nam
15 Nông Văn Từ Thôn Đại Nam
16 Nông Văn Luân Thôn Đại Nam
17 Nông Thị Sinh Thôn Đại Nam
18 Nông Quang Toàn Thôn Đại Nam
19 Nông Đình Tứ Thôn Đại Nam
20 Nông Thế Cường Thôn Đại Nam
21 Nông Thị Nụ Thôn Đại Nam
22 Nông Văn Hợp Thôn Đại Nam
23 Nguyễn Huy Tướng Thôn Đại Nam
24 Nông Quốc Lập Thôn Đại Nam
25 Nông Minh Thọ Thôn Đại Nam
26 Bùi Văn Đông Thôn Đại Nam
27 Phạm Thị Nức Thôn Đại Nam
28 Hoàng Văn Xoan Thôn Đại Nam
29 Hoàng Việt Anh Thôn Đại Nam
30 Nông Thị Lâm Thôn Đại Nam
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31 Lê Thị Ngư Thôn Đại Nam
32 Hà Thị Quyên Thôn Đại Nam
33 Đàm Thị Bông Thôn Đại Nam
34 Trần Văn Thịnh Thôn Đại Nam
35 Hoàng Văn Linh Thôn Đại Nam
36 Nguyễn Thị Mở Thôn Đại Nam
37 Nguyễn Công Lương Thôn Đại Nam
38 Nông Thị Gia Thôn Đại Nam
39 Hoàng Tuấn Phi Thôn Đại Nam
40 Nguyễn Khắc Toàn Thôn Đại Nam
41 Nguyễn Khắc Quí Thôn Đại Nam
42 Mã Văn Áo Thôn Đại Nam
43 Mã Văn Hanh Thôn Đại Nam
44 Mã Văn Sơn Thôn Đại Nam
45 Nông Thanh Phấn Thôn Đại Nam
46 Bế Thị Minh Thôn Đại Nam
47 Vương Văn Tích Thôn Đại Nam
48 Hà Văn Cáp Thôn Đại Nam
49 Hà Văn Hơn Thôn Đại Nam
50 Hà Văn Hinh Thôn Đại Nam
51 Nông Thị Sư Thôn Đại Nam
52 Vương Thị Danh Thôn Đại Nam
53 Hà Văn Thành Thôn Đại Nam
54 Hoàng Văn Bao Thôn Đại Nam
55 Hoàng Xuân Biển Thôn Đại Nam
56 Hoàng Đình Phước Thôn Đại Nam
57 Nguyễn Thị Thiệu Thôn Đại Nam
58 Hà Văn Chiến Thôn Đại Nam
59 Nông Văn Khanh Thôn Đại Nam
60 Nông Văn Cương Thôn Đại Nam
61 Hà Ngọc Hoà Thôn Đại Nam
62 Hà Văn Thượng Thôn Đại Nam
63 Mã Thị Hương Thôn Đại Nam
64 Đoàn Hữu Thu Thôn Đại Nam
65 Hà Văn Hiển Thôn Đại Nam
66 Hà Văn Hưởng Thôn Đại Nam
67 Hà Văn Anh Thôn Đại Nam
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68 Nguyễn Thị Thanh Thôn Đại Nam
69 Hà Thị Thuý Thôn Đại Nam
70 Đinh Thị Điều Thôn Đại Nam
71 Nguyễn Việt Hiệp Thôn Đại Nam
72 Hà Thị Tinh Thôn Đại Nam
73 Vi Xuân Trường Thôn Đại Nam
74 Nguyễn Khắc Hoàn Thôn Đại Nam
75 Hà Văn Thiện Thôn Đại Nam
76 Vương Thị Chuyên Thôn Đại Nam
77 Chu Thị Vân Thôn Đại Nam
78 Hoàng Đức Trần Thôn Đại Nam
79 Mã Văn Lương Thôn Đại Nam
80 Lộc Thị Ninh Thôn Đại Nam
81 Nông Trung Kiên Thôn Đại Nam
82 Đoàn Hữu Thọ Thôn Đại Nam
83 Vũ Quốc Bình Thôn Đại Nam
84 Nguyễn Khắc Thắng Thôn Đại Nam
85 Nông Phi Hạc Thôn Đại Nam
86 Nông Thị Vộng Thôn Đại Nam
87 Hoàng Cao Cường Thôn Đại Nam
88 Lâm Xuân Kính Thôn Đại Nam
89 Nông Văn Tuyền Thôn Đại Nam
90 Đặng Văn Hoan Thôn Đại Nam
91 Đặng Văn Bình Thôn Đại Nam
92 Đặng Văn Thắng Thôn Đại Nam
93 Hoàng Văn Khiếu Thôn Đại Nam
94 Hoàng Thị Bằng Thôn Đại Nam
95 La Văn Đông Thôn Đại Nam
96 Đặng Văn Đức Thôn Đại Nam
97 Đặng Văn Thưởng Thôn Đại Nam
98 Nguyễn Thị Hạ Thôn Đại Nam
99 Mã Văn Hiếu Thôn Đại Nam

100 Lương Thanh Thuỷ Thôn Đại Nam
101 Hoàng Thị Hoa Thôn Đại Nam
102 Lý Thị Phương Thôn Đại Nam
103 Triệu Văn Hùng Thôn Đại Nam
104 Hoàng Việt Hồng Thôn Đại Nam
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105 Vũ Đức Trực Thôn Đại Nam
106 Vũ Đức Thành Thôn Đại Nam
107 Nông Thị Cờ Thôn Đại Nam
108 Đinh Văn Dũng Thôn Đại Nam
109 Lương Chi Uý Thôn Đại Nam
110 Hoàng Bình Sơn Thôn Đại Nam
111 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đại Nam
112 Nguyễn Công Kiên Thôn Đại Nam
113 Hà Văn Khằm Thôn Đại Nam
114 Hà Thị Sinh Thôn Đại Nam
115 Lý Tiến Long Thôn Đại Nam
116 Nông Văn Phú Thôn Đại Nam
117 Chu Thị Phanh Thôn Đại Nam
118 Bùi Thị Lĩnh Thôn Đại Nam
119 Nông Thị Chiên Thôn Đại Nam
120 Nguyễn Thị Xuyến Thôn Đại Nam
121 Đoàn Ngọc Khôi Thôn Đại Nam
122 Nguyễn Đức Thành Thôn Đại Nam
123 Nguyễn Thị Thiệp Thôn Đại Nam
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Khắc Đeng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Vi Đức Toàn Thôn Khắc Đeng
2 Triệu Văn Chí Thôn Khắc Đeng
3 Bế Thị Phương Thôn Khắc Đeng
4 Nông Minh Quân Thôn Khắc Đeng
5 Trần Văn Phú Thôn Khắc Đeng
6 Hà Thị Thủy Thôn Khắc Đeng
7 Nông Hồng Đức Thôn Khắc Đeng
8 Lương Thị Biên Thôn Khắc Đeng
9 Nông Văn Cát Thôn Khắc Đeng

10 Nông Hồng Hà Thôn Khắc Đeng
11 Nông Thị Lịch Thôn Khắc Đeng
12 Nông Văn Thiện Thôn Khắc Đeng
13 Nông Văn Thịnh Thôn Khắc Đeng
14 Nông Văn Tuyển Thôn Khắc Đeng
15 Nông Văn Kiểm Thôn Khắc Đeng
16 Nông Thị Nhay Thôn Khắc Đeng
17 Dương Văn Bảo Thôn Khắc Đeng
18 Vi Quang Hoán Thôn Khắc Đeng
19 Nông Văn Thủy Thôn Khắc Đeng
20 Nông Long Xuyên Thôn Khắc Đeng
21 Nông Cao Cường Thôn Khắc Đeng
22 Nông Hoàng Phúc Thôn Khắc Đeng
23 Nông Thị Nhời Thôn Khắc Đeng
24 Nông Khánh Duy Thôn Khắc Đeng
25 Nông văn Giao Thôn Khắc Đeng
26 Vi Văn An Thôn Khắc Đeng
27 Nông Văn Dũng Thôn Khắc Đeng
28 Nông Văn Thọ Thôn Khắc Đeng
29 Nông Hồng Hanh Thôn Khắc Đeng
30 Nông Văn Dực Thôn Khắc Đeng
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31 Nông Văn Giang Thôn Khắc Đeng
32 Nông Văn Vinh Thôn Khắc Đeng
33 Nông Văn Phong Thôn Khắc Đeng
34 Dương Thị Minh Thôn Khắc Đeng
35 Nông Văn Nheo Thôn Khắc Đeng
36 Nông Ngọc Hưng Thôn Khắc Đeng
37 Nông Long Thịnh Thôn Khắc Đeng
38 Nông Thị Xuyên Thôn Khắc Đeng
39 Nông Văn Thụ Thôn Khắc Đeng
40 Nông Văn Vượng Thôn Khắc Đeng
41 Đinh Thị Lê Thôn Khắc Đeng
42 Nông Văn Vanh Thôn Khắc Đeng
43 Nông Minh Phước Thôn Khắc Đeng
44 Nông Quang Tiến Thôn Khắc Đeng
45 Hoàng Thị Ný Thôn Khắc Đeng
46 Định Mạnh Bình Thôn Khắc Đeng
47 Nông Văn Thành Thôn Khắc Đeng
48 Nông Thị Tấm Thôn Khắc Đeng
49 Nông Mai Hồng Thôn Khắc Đeng
50 Vi Vă Thăng Thôn Khắc Đeng
51 Nông Văn Voòng Thôn Khắc Đeng
52 Nông Thị Bền Thôn Khắc Đeng
53 Bế Nông Toản Thôn Khắc Đeng
54 Đinh Nguyên Lương Thôn Khắc Đeng
55 Trần Đức Anh Thôn Khắc Đeng
56 Ngô Thị Vy Thôn Khắc Đeng
57 Nông Đức Phương Thôn Khắc Đeng
58 Hoàng Thế Soạn Thôn Khắc Đeng
59 Nông Văn Nho Thôn Khắc Đeng
60 Bế Văn Giỏi Thôn Khắc Đeng
61 Hoàng Văn Túc Thôn Khắc Đeng
62 Đặng Văn Tuấn Thôn Khắc Đeng
63 Nông Quốc Ấm Thôn Khắc Đeng
64 Nguyễn Thị Hồng Thôn Khắc Đeng
65 Lương Mạnh Trường Thôn Khắc Đeng
66 Đinh Hải Sơn Thôn Khắc Đeng
67 Đinh Văn Dũng Thôn Khắc Đeng
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68 Nguyễn Trung Tính Thôn Khắc Đeng
69 Nông Quốc Thắng Thôn Khắc Đeng
70 Triệu Thị Tiên Thôn Khắc Đeng
71 Hoàng Thị Xuân Thôn Khắc Đeng
72 Nông Thanh Kiểm Thôn Khắc Đeng
73 Triệu Xuân Hà Thôn Khắc Đeng
74 Triệu Xuân Hương Thôn Khắc Đeng
75 Hoàng Thị Thùy Thôn Khắc Đeng
76 Lương Văn Bẩy Thôn Khắc Đeng
77 Bùi Văn Thêm Thôn Khắc Đeng
78 Đinh Đông Đĩnh Thôn Khắc Đeng
79 Đinh Văn Doãn Thôn Khắc Đeng
80 Lương Minh Thắng Thôn Khắc Đeng
81 Triệu Văn Huyên Thôn Khắc Đeng
82 Nông Hữu Linh Thôn Khắc Đeng
83 Hoàng Thị Yến Thôn Khắc Đeng
84 Hoàng Thị Hương Thôn Khắc Đeng
85 Nguyễn Xuân Khu Thôn Khắc Đeng
86 Đinh Nam Lĩnh Thôn Khắc Đeng
87 Nông Văn Thượng Thôn Khắc Đeng
88 Đinh Tấn Nguyện Thôn Khắc Đeng
89 Nông Quốc Thăng Thôn Khắc Đeng
90 Bùi Đức Chung Thôn Khắc Đeng
91 Đinh Thị Điệp Thôn Khắc Đeng
92 Nông Văn Huy Thôn Khắc Đeng
93 Nông Sỹ Khánh Thôn Khắc Đeng
94 Nguyễn Thị Bàng Thôn Khắc Đeng
95 Nông Văn Dưỡng Thôn Khắc Đeng
96 Dương Long Toản Thôn Khắc Đeng
97 Nông Trần Hinh Thôn Khắc Đeng
98 Lương Trọng Trang Thôn Khắc Đeng
99 Nông Quang Hạo Thôn Khắc Đeng

100 Đinh Văn Chi Thôn Khắc Đeng
101 Ma Hoàng Anh Thôn Khắc Đeng
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Khòn Cà

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Thế Bắc Thôn Khòn Cà
2 Nông Thị Bông Thôn Khòn Cà
3 Nông Thị Cắm Thôn Khòn Cà
4 Nông Văn Can Thôn Khòn Cà
5 Hoàng Văn Chiến Thôn Khòn Cà
6 Nông Quốc Chiến Thôn Khòn Cà
7 Nông Hồng Chuyên Thôn Khòn Cà
8 Nông Cao Độ Thôn Khòn Cà
9 Nông Văn Dũng Thôn Khòn Cà

10 Nông Quốc Dương Thôn Khòn Cà
11 Nông Quốc Đương Thôn Khòn Cà
12 Nông Quang Học Thôn Khòn Cà
13 Nguyễn Thị Hải Thôn Khòn Cà
14 Nông Văn Hơn Thôn Khòn Cà
15 Nông Quang Hơn Thôn Khòn Cà
16 Nông Thị Bích Hợp Thôn Khòn Cà
17 Nông Châu Hương Thôn Khòn Cà
18 Nông Quang Hướng Thôn Khòn Cà
19 Nông Văn Huy Thôn Khòn Cà
20 Nông Văn Hữu Thôn Khòn Cà
21 Nông Quốc Huy Thôn Khòn Cà
22 Nông Đình Khải Thôn Khòn Cà
23 Nông Thị Khánh Thôn Khòn Cà
24 Đỗ Phúc Khánh Thôn Khòn Cà
25 Nông Duy Khoan Thôn Khòn Cà
26 Nông Văn Kiên Thôn Khòn Cà
27 Nông Trung Kiên Thôn Khòn Cà
28 Nông Vũ Khiêm Thôn Khòn Cà
29 Đinh Ngọc Kiểm Thôn Khòn Cà
30 Nguyễn Xuân Kim Thôn Khòn Cà
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31 Nông Văn Lâm Thôn Khòn Cà
32 Nông Thị Liên Thôn Khòn Cà
33 Nông Viết Luân Thôn Khòn Cà
34 Hoàng Thị Mây Thôn Khòn Cà
35 Ngô Thị Năm Thôn Khòn Cà
36 Vy Văn Nép Thôn Khòn Cà
37 Nguyễn Văn Tiếp Thôn Khòn Cà
38 Hoàng Văn Tin Thôn Khòn Cà
39 Nông Quốc Tôn Thôn Khòn Cà
40 Nông Công Trình Thôn Khòn Cà
41 Nông Quốc Trịnh Thôn Khòn Cà
42 Nông Trung Trực Thôn Khòn Cà
43 Nguyễn Xuân Trường Thôn Khòn Cà
44 Đỗ Phúc Tuấn Thôn Khòn Cà
45 Dương Văn Xuân Thôn Khòn Cà
46 Nông Quốc Cao Thôn Khòn Cà
47 Nông Thị Bé Thôn Khòn Cà
48 Nông Văn Giáp Thôn Khòn Cà
49 Lương Văn Hải Thôn Khòn Cà
50 Nguyễn Xuân Hào Thôn Khòn Cà
51 Nông Thế Hiển Thôn Khòn Cà
52 Ma Thị Hiền Thôn Khòn Cà
53 Nông Văn Hồ Thôn Khòn Cà
54 Nguyễn Thị Hoa Thôn Khòn Cà
55 Nông Văn Hiếu Thôn Khòn Cà
56 Lương Văn hoàng Thôn Khòn Cà
57 Nông Văn Hoàng Thôn Khòn Cà
58 Nông Duy Ngân Thôn Khòn Cà
59 Nông Văn Nhân Thôn Khòn Cà
60 Chu Thị Nhung Thôn Khòn Cà
61 Nông Đức Niên Thôn Khòn Cà
62 Nông Thanh Nội Thôn Khòn Cà
63 Hoàng Minh Doanh Thôn Khòn Cà
64 Hoàng Thị Phảy Thôn Khòn Cà
65 Hoàng Thị Phòng Thôn Khòn Cà
66 Nông Quốc Hưng Thôn Khòn Cà
67 Nông Văn Quyến Thôn Khòn Cà
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68 Nông Hồng San Thôn Khòn Cà
69 Bế Văn Hương Thôn Khòn Cà
70 Nông Thế Tạo Thôn Khòn Cà
71 Hoàng Ngọc Thạch Thôn Khòn Cà
72 Nông Thị Thắm Thôn Khòn Cà
73 Nông Quốc Thắng Thôn Khòn Cà
74 Nông Kiều Trang Thôn Khòn Cà
75 Bế Thị The Thôn Khòn Cà
76 Nông Văn Thìn Thôn Khòn Cà
77 Nguyễn Hữu Thọ Thôn Khòn Cà
78 Nông Văn Thống Thôn Khòn Cà
79 Nông Thế Thu Thôn Khòn Cà
80 Nông Minh Thủy Thôn Khòn Cà
81 Nguyễn Quốc Thụy Thôn Khòn Cà
82 Nông Văn Tiến Thôn Khòn Cà
83 Nông Hoàng Tuấn Thôn Khòn Cà
84 Nông Thanh Tùng Thôn Khòn Cà
85 Nguyễn Công Tuy Thôn Khòn Cà
86 Hoàng Trung Tuyến Thôn Khòn Cà
87 Nông Thị Tuyết Thôn Khòn Cà
88 Nguyễn Thị Tuyết Thôn Khòn Cà
89 Nông Văn Vích Thôn Khòn Cà
90 Nông Thế Vinh Thôn Khòn Cà
91 Ba Lan Xuyến Thôn Khòn Cà
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Cắp Kẻ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Vi Văn Tiến Thôn Cắp Kẻ
2 Vi Văn Lượng Thôn Cắp Kẻ
3 Vi Văn Hòa Thôn Cắp Kẻ
4 Tô Thị Hợp Thôn Cắp Kẻ
5 Hoàng Văn Thức Thôn Cắp Kẻ
6 Vi Văn Cương Thôn Cắp Kẻ
7 Vương Thị Thoa Thôn Cắp Kẻ
8 Vi Văn Bộ Thôn Cắp Kẻ
9 Vi Xuân Tứ Thôn Cắp Kẻ

10 Ma Văn Bình Thôn Cắp Kẻ
11 Nông Thị Chít Thôn Cắp Kẻ
12 Vy Văn Thông Thôn Cắp Kẻ
13 Ma Văn Khánh Thôn Cắp Kẻ
14 Vy Thị Thanh Lê Thôn Cắp Kẻ
15 Hoàng Văn Dưỡng Thôn Cắp Kẻ
16 Cố Thị Ly Thôn Cắp Kẻ
17 Lục Văn Phi Thôn Cắp Kẻ
18 Hoàng Văn San Thôn Cắp Kẻ
19 Lương Văn Hiệu Thôn Cắp Kẻ
20 Mỗ Văn Tuyên Thôn Cắp Kẻ
21 Nguyễn Văn Thành Thôn Cắp Kẻ
22 Hoàng Văn Thần Thôn Cắp Kẻ
23 Lục Văn Đinh Thôn Cắp Kẻ
24 Lục Văn Duy Thôn Cắp Kẻ
25 Mỗ Văn Điện Thôn Cắp Kẻ
26 Hoàng Văn Chắn Thôn Cắp Kẻ
27 Lương Thị Danh Thôn Cắp Kẻ
28 Lục Văn Tướng Thôn Cắp Kẻ
29 Lê Đình Chinh Thôn Cắp Kẻ
30 Trung Thị Quyến Thôn Cắp Kẻ
31 Lục Văn Thái Thôn Cắp Kẻ
32 Lục Văn Tần Thôn Cắp Kẻ
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33 Lục Văn Đồng Thôn Cắp Kẻ
34 Lục Văn Quyết Thôn Cắp Kẻ
35 Liễu Văn Hùng Thôn Cắp Kẻ
36 Cố Văn Hóa Thôn Cắp Kẻ
37 Vi Thị Hợp Thôn Cắp Kẻ
38 Vy Thái Học Thôn Cắp Kẻ
39 Lục Văn Mạnh Thôn Cắp Kẻ
40 Hoàng Văn Mai Thôn Cắp Kẻ
41 Lục Văn Quỳnh Thôn Cắp Kẻ
42 Lục Văn Dáng Thôn Cắp Kẻ
43 Hoàng Văn Nhất Thôn Cắp Kẻ
44 Lục Văn Ngôn Thôn Cắp Kẻ
45 Hoàng Quốc Khánh Thôn Cắp Kẻ
46 Hoàng Mạnh Cường Thôn Cắp Kẻ
47 Hoàng Văn Tải Thôn Cắp Kẻ
48 Hoàng Văn Quế Thôn Cắp Kẻ
49 Hoàng Trọng Định Thôn Cắp Kẻ
50 Hoàng Văn Miảo Thôn Cắp Kẻ
51 Lục Quốc Toản Thôn Cắp Kẻ
52 Lục Thanh Tùng Thôn Cắp Kẻ
53 Hoàng Văn Bộ Thôn Cắp Kẻ
54 Lục Văn Công Thôn Cắp Kẻ
55 Lục Văn Chức Thôn Cắp Kẻ
56 Cố Thị Dỉm Thôn Cắp Kẻ
57 Vi Văn Tùng Thôn Cắp Kẻ
58 Hoàng Thị Bảo Thôn Cắp Kẻ
59 Hoàng Thanh Định Thôn Cắp Kẻ
60 Lục Văn Hải Thôn Cắp Kẻ
61 Lục Văn Tâm Thôn Cắp Kẻ
62 Lục Văn Kiểm Thôn Cắp Kẻ
63 Lục Văn Lưu Thôn Cắp Kẻ
64 Lục Văn Hơn Thôn Cắp Kẻ
65 Lương Trung Thuyền Thôn Cắp Kẻ
66 Nguyễn Văn Quảng Thôn Cắp Kẻ
67 Lục Hải Dương Thôn Cắp Kẻ
68 Vương Tú Lanh Thôn Cắp Kẻ
69 Trung Thị Phúc Thôn Cắp Kẻ
70 Vi Văn Lạng Thôn Cắp Kẻ
71 Lục Văn Sự Thôn Cắp Kẻ
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72 Lương Thị Hải Thôn Cắp Kẻ
73 Vi Thị Sín Thôn Cắp Kẻ
74 Nông Văn Slính Thôn Cắp Kẻ
75 Lương Văn Chương Thôn Cắp Kẻ
76 Nông Văn Linh Thôn Cắp Kẻ
77 Vi Văn Cường Thôn Cắp Kẻ
78 Chu Thị Dìm Thôn Cắp Kẻ
79 Vi Quốc Toàn Thôn Cắp Kẻ
80 Lương Văn Thoòng Thôn Cắp Kẻ
81 Hứa Thị Hương Thôn Cắp Kẻ
82 Lương Thị Slao Thôn Cắp Kẻ
83 Hoàng Văn Thạch Thôn Cắp Kẻ
84 Lâm Văn Đại Thôn Cắp Kẻ
85 Lâm Văn Hanh Thôn Cắp Kẻ
86 Hoàng Văn Du Thôn Cắp Kẻ
87 La Thị Hiên Thôn Cắp Kẻ
88 Vi Văn Năm Thôn Cắp Kẻ
89 Vi Văn Mạnh Thôn Cắp Kẻ
90 Vi Văn Lâm Thôn Cắp Kẻ
91 Đinh Thị Thanh Thôn Cắp Kẻ
92 Hoàng Thị Danh Thôn Cắp Kẻ
93 Cố Văn Sửu Thôn Cắp Kẻ
94 Cố Văn Hưng Thôn Cắp Kẻ
95 Lương Thanh Sỳ Thôn Cắp Kẻ
96 Hoàng Văn Mai Thôn Cắp Kẻ
97 Lục Minh Huấn Thôn Cắp Kẻ
98 Lục Thị Hợi Thôn Cắp Kẻ
99 Hoàng Văn Độ Thôn Cắp Kẻ

100 Hoàng Đức Cương Thôn Cắp Kẻ
101 Nông Thị Điệp Thôn Cắp Kẻ
102 Vi Văn Nghiệp Thôn Cắp Kẻ
103 Mỗ Văn Chài Thôn Cắp Kẻ
104 Lương Văn Quân Thôn Cắp Kẻ
105 Mỗ Văn Thải Thôn Cắp Kẻ
106 Hoàng Xuân Tường Thôn Cắp Kẻ
107 Phạm Thị Khê Thôn Cắp Kẻ
108 Hoàng Văn Hành Thôn Cắp Kẻ
109 Hoàng Văn Hình Thôn Cắp Kẻ
110 Hoàng Thị Huyên Thôn Cắp Kẻ
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111 Bế Thị Phiền Thôn Cắp Kẻ
112 Lục Văn Sinh Thôn Cắp Kẻ
113 Vy Thị En Thôn Cắp Kẻ
114 Vy Văn Thế Thôn Cắp Kẻ
115 Vy Văn Sơn Thôn Cắp Kẻ
116 Cố Văn Nguyên Thôn Cắp Kẻ
117 Nông Thị Phúc Thôn Cắp Kẻ
118 Lục Minh Hoàn Thôn Cắp Kẻ
119 Bế Văn Toán Thôn Cắp Kẻ
120 Lục Văn Bao Thôn Cắp Kẻ
121 Lý Thị Thăng Thôn Cắp Kẻ
122 Lục Văn Xuân Thôn Cắp Kẻ
123 Lục Minh Trường Thôn Cắp Kẻ
124 Mỗ Văn Quang Thôn Cắp Kẻ
125 Lương Văn Khì Thôn Cắp Kẻ
126 Lục Văn Thi Thôn Cắp Kẻ
127 Vy Văn Dư Thôn Cắp Kẻ
128 Lục Văn Cao Thôn Cắp Kẻ
129 Cố Xuân Đình Thôn Cắp Kẻ
130 Lâm Văn Tú Thôn Cắp Kẻ
131 Vy Văn Thành Thôn Cắp Kẻ
132 Lâm Thị Hiền Thôn Cắp Kẻ
133 Vi Văn Sáng Thôn Cắp Kẻ
134 Nông Thị Giao Thôn Cắp Kẻ
135 Lâm Văn Thiệu Thôn Cắp Kẻ
136 Lâm Văn Tuấn Thôn Cắp Kẻ
137 Vương Viết Xuân Thôn Cắp Kẻ
138 Lục Văn Thoại Thôn Cắp Kẻ
139 Lục Văn Sỹ Thôn Cắp Kẻ
140 Lục Văn Hinh Thôn Cắp Kẻ
141 Vy Thị Sâm Thôn Cắp Kẻ
142 Vy Văn Đức Thôn Cắp Kẻ
143 Lục Minh Văn Thôn Cắp Kẻ
144 Nông Thế Bảo Thôn Cắp Kẻ
145 Vy Văn An Thôn Cắp Kẻ
146 Hoàng Văn Thụ Thôn Cắp Kẻ
147 Vi Văn Huế Thôn Cắp Kẻ
148 Cố Xuân Đình Thôn Cắp Kẻ
149 Lương Thị Quỳnh Giang Thôn Cắp Kẻ
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150 Nông Ngọc Thụ Thôn Cắp Kẻ
151 Đàm Ngọc Minh Thôn Cắp Kẻ
152 Nguyễn Văn Doãn Thôn Cắp Kẻ
153 Trần Văn Phương Thôn Cắp Kẻ
154 Trần Văn Hải Thôn Cắp Kẻ
155 Vương Tú Lanh Thôn Cắp Kẻ
156 Mông Xuân Thảo Thôn Cắp Kẻ
157 Lương Văn Trương Thôn Cắp Kẻ
158 Bế Thị Thúy Thôn Cắp Kẻ
159 Lương Thị Thoa Thôn Cắp Kẻ
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Cốc Phát

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Thị Đạm Thôn Cốc Phát
2 Hoàng Việt Đức Thôn Cốc Phát
3 Lương Hồng Quang Thôn Cốc Phát
4 Trịnh Thị Xuyến Thôn Cốc Phát
5 Nguyễn Thị Liên Thôn Cốc Phát
6 Bế Thanh Tình Thôn Cốc Phát
7 Đường Văn Sương Thôn Cốc Phát
8 Hoàng Văn Minh Thôn Cốc Phát
9 Hứa Văn Tủ Thôn Cốc Phát

10 Nông Hoàng Lợi Thôn Cốc Phát
11 Trương Văn Dương Thôn Cốc Phát
12 Lý Văn Đỏ Thôn Cốc Phát
13 Hoàng Văn Thiết Thôn Cốc Phát
14 Nông Xuân Chương Thôn Cốc Phát
15 Đặng Huyền Nhung Thôn Cốc Phát
16 Đường Thị Điểm Thôn Cốc Phát
17 Đường Trọng Đạt Thôn Cốc Phát
18 Ngô Quý Tâm Thôn Cốc Phát
19 Dương Thị Mậu Thôn Cốc Phát
20 Đoàn Văn Hoàng Thôn Cốc Phát
21 Hoàng Văn Lanh Thôn Cốc Phát
22 Đường Thanh Tùng Thôn Cốc Phát
23 Đường Thị Lâm Thôn Cốc Phát
24 Nông Thái A Thôn Cốc Phát
25 Nông Văn Viện Thôn Cốc Phát
26 Nguyễn Thị Hằng Thôn Cốc Phát
27 Hoàng Thị Bướm Thôn Cốc Phát
28 Nông Mạnh Thế Thôn Cốc Phát
29 Nguyễn Văn Hoàng Thôn Cốc Phát
30 Đường Văn Duy Thôn Cốc Phát
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31 Bế Thị Thắm Thôn Cốc Phát
32 Mã Đức Thế Thôn Cốc Phát
33 La Trọng Bính Thôn Cốc Phát
34 Phạm Văn Nghĩa Thôn Cốc Phát
35 La Thị Thương Thôn Cốc Phát
36 Nông Mạnh Tường Thôn Cốc Phát
37 Nông Văn Hồng Thôn Cốc Phát
38 Đàm Thế Công Thôn Cốc Phát
39 Đường Văn Tám Thôn Cốc Phát
40 Đường Văn Khánh Thôn Cốc Phát
41 Đường Văn Thiện Thôn Cốc Phát
42 Đường Trung Tâm Thôn Cốc Phát
43 Đường Xuân Thi Thôn Cốc Phát
44 Đường Thanh Bình Thôn Cốc Phát
45 Đường Quốc Thịnh Thôn Cốc Phát
46 Đường Văn Dũng (A) Thôn Cốc Phát
47 Đường Duy Huấn Thôn Cốc Phát
48 Hoàng Văn Mùi Thôn Cốc Phát
49 Đường Văn Dũng (B) Thôn Cốc Phát
50 Đường Văn Hùng Thôn Cốc Phát
51 Hoàng Văn Sảng Thôn Cốc Phát
52 Hoàng Văn Đương Thôn Cốc Phát
53 Triệu Thị Sinh Thôn Cốc Phát
54 Nông Văn Dụng Thôn Cốc Phát
55 Hoàng Văn Nghiêm Thôn Cốc Phát
56 Hoàng Văn Quân Thôn Cốc Phát
57 Hoàng Thị Sùng Thôn Cốc Phát
58 Triệu Duy Viên Thôn Cốc Phát
59 Bế Thành Luân Thôn Cốc Phát
60 Bế Ngọc Tuấn Thôn Cốc Phát
61 Hoàng Mai Nguyên Thôn Cốc Phát
62 Hoàng Văn Thăng Thôn Cốc Phát
63 Phạm Văn Bảo Thôn Cốc Phát
64 Mỗ Văn Thình Thôn Cốc Phát
65 Lê Văn Ninh Thôn Cốc Phát
66 Hoàng Thị Hạnh Thôn Cốc Phát
67 Nông Văn Sùng Thôn Cốc Phát
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68 Nông Đình Chấn Thôn Cốc Phát
69 Nguyễn Văn Trường Thôn Cốc Phát
70 Triệu Văn Thành Thôn Cốc Phát
71 Mạc Siu Lình Thôn Cốc Phát
72 Lý Thành Vinh Thôn Cốc Phát
73 Hoàng Văn Sình Thôn Cốc Phát
74 Nông Văn Vũ Thôn Cốc Phát
75 Vi Thế Vinh Thôn Cốc Phát
76 Nông Đức Loan Thôn Cốc Phát
77 Vũ Thị Ngọc Diệp Thôn Cốc Phát
78 Lê Thị Bích Luật Thôn Cốc Phát
79 Đoàn Ngọc Xuân Thôn Cốc Phát
80 Đường Văn Đông Thôn Cốc Phát
81 Lý Hồng Liên Thôn Cốc Phát
82 Triệu Văn Trúc Thôn Cốc Phát
83 Lương Văn Quỳnh Thôn Cốc Phát
84 Phạm Văn Sáng Thôn Cốc Phát
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Thống Nhất

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Quốc Thịnh Thôn Thống Nhất
2 Đinh Văn Dũng Thôn Thống Nhất
3 Nông Ngọc Hôn Thôn Thống Nhất
4 Nông Ngọc Hoàn Thôn Thống Nhất
5 Nông Văn Huân Thôn Thống Nhất
6 Nông Văn Thuỳ Thôn Thống Nhất
7 Bế Thị Dây Thôn Thống Nhất
8 Đường Khánh Thịnh Thôn Thống Nhất
9 Đường Văn Hanh Thôn Thống Nhất

10 Đinh Thị Chuyền Thôn Thống Nhất
11 Nông Thế Ngọc Thôn Thống Nhất
12 Nông Văn Sùng Thôn Thống Nhất
13 Nông Văn Khải Thôn Thống Nhất
14 Nguyễn Thị Thanh Thôn Thống Nhất
15 Hoàng Văn Tỷ Thôn Thống Nhất
16 Hoàng Thị Chiêm Thôn Thống Nhất
17 Nông Văn Các Thôn Thống Nhất
18 Chu Thị Hạnh Thôn Thống Nhất
19 Nguyễn Công Thụy Thôn Thống Nhất
20 Nông Văn Ỷ Thôn Thống Nhất
21 Lý Văn Lỷ Thôn Thống Nhất
22 Đường Văn Hiền Thôn Thống Nhất
23 Cung Thế Nghiễm Thôn Thống Nhất
24 Đường Văn Long Thôn Thống Nhất
25 Nguyễn Công Tuấn Thôn Thống Nhất
26 Hoàng Thị Thu Thôn Thống Nhất
27 Nguyễn Công Thắng Thôn Thống Nhất
28 Vương Thị Tơ Thôn Thống Nhất
29 Nông Văn Phi Thôn Thống Nhất
30 Nông Thị Liên Thôn Thống Nhất
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31 Vũ Hồng Sơn Thôn Thống Nhất
32 Đường Văn Thu Thôn Thống Nhất
33 Nông Văn Cường (Lư) Thôn Thống Nhất
34 Trần Thị Phương Thôn Thống Nhất
35 Nông Văn Đạt Thôn Thống Nhất
36 Nông Văn Nghị Thôn Thống Nhất
37 Đường Nhật Lệ Thôn Thống Nhất
38 Đường Văn Tâm Thôn Thống Nhất
39 Nông Văn Thụ Thôn Thống Nhất
40 Bàn Văn Tiển Thôn Thống Nhất
41 Nông Văn Hoài Thôn Thống Nhất
42 Tô Thị Chanh Thôn Thống Nhất
43 Nông Văn Thó Thôn Thống Nhất
44 Nông Mai Quang Thôn Thống Nhất
45 Đường Văn Báo Thôn Thống Nhất
46 Nông Văn Long Thôn Thống Nhất
47 Mùi Đức Luận Thôn Thống Nhất
48 Đường Văn Cường Thôn Thống Nhất
49 Nông Văn Khánh Thôn Thống Nhất
50 Nông Thế Tuyền Thôn Thống Nhất
51 Nông Ngọc Hà Thôn Thống Nhất
52 Đoàn Thị Khuê Thôn Thống Nhất
53 Nông Đức Hưởng Thôn Thống Nhất
54 Nông Văn Đại Thôn Thống Nhất
55 Nông Thị Tấm Thôn Thống Nhất
56 Nông Quốc Toản Thôn Thống Nhất
57 Nông Văn Minh Thôn Thống Nhất
58 Lương Thị Nhị Thôn Thống Nhất
59 Nông Văn Tuần Thôn Thống Nhất
60 Nông Danh Qúy Thôn Thống Nhất
61 Nông Thành Công Thôn Thống Nhất
62 Nông Xuân Trường Thôn Thống Nhất
63 Nông Văn Chương Thôn Thống Nhất
64 Nông Minh Quảng Thôn Thống Nhất
65 Nông Nam Thuyên Thôn Thống Nhất
66 Nông Thị Bạch Thôn Thống Nhất
67 Nông Thị Trọng Thôn Thống Nhất
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68 Nông Văn Sỹ Thôn Thống Nhất
69 Nông Thị Biên Thôn Thống Nhất
70 Nông Quốc Chiến Thôn Thống Nhất
71 Nông Văn Toàn Thôn Thống Nhất
72 Nông Thị Niên Thôn Thống Nhất
73 Nông Văn Quỳnh Thôn Thống Nhất
74 Nông Văn Lin Thôn Thống Nhất
75 Nông Thái Danh Thôn Thống Nhất
76 Nông Thanh Tùng Thôn Thống Nhất
77 Nông Văn Việt Thôn Thống Nhất
78 Chu Trường Phi Thôn Thống Nhất
79 Nông Thế Lực Thôn Thống Nhất
80 Hoàng Thị Duyên Thôn Thống Nhất
81 Hoàng Thị Sâm Thôn Thống Nhất
82 Nông Thế Huy Thôn Thống Nhất
83 Nông Văn Phúc Thôn Thống Nhất
84 Hoàng Thị Triệu Thôn Thống Nhất
85 Nông Văn Hoàn Thôn Thống Nhất
86 Đinh Thị Diệu Thôn Thống Nhất
87 Nông Văn Bảy Thôn Thống Nhất
88 Nông Văn Bóng Thôn Thống Nhất
89 Nông Văn Kỳ Thôn Thống Nhất
90 Nông Chiến Dịch Thôn Thống Nhất
91 Nông Văn Huấn Thôn Thống Nhất
92 Nguyễn Quốc Thái Thôn Thống Nhất
93 Nông Văn Anh Thôn Thống Nhất
94 Nông Minh Đoàn Thôn Thống Nhất
95 Nông Văn Khải Thôn Thống Nhất
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Phục

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Thị Linh Thôn Nà Phục
2 Nông Văn Hơn Thôn Nà Phục
3 Nông Văn Quảng (Thuận) Thôn Nà Phục
4 Hoàng Công Hàm Thôn Nà Phục
5 Hoàng Văn Tấn Thôn Nà Phục
6 Chu Văn Tỵ Thôn Nà Phục
7 Nguyễn Thị Thủ Thôn Nà Phục
8 Nông Thanh Tuấn Thôn Nà Phục
9 Hoàng Thế Hanh Thôn Nà Phục

10 Hoàng Văn Tuyền (Vy) Thôn Nà Phục
11 Hoàng Văn Lưu Thôn Nà Phục
12 Hoàng Văn Hùng (Hù) Thôn Nà Phục
13 Hoàng Văn Thuyền Thôn Nà Phục
14 Nông Văn Nhân Thôn Nà Phục
15 Nông Thế Cương Thôn Nà Phục
16 Hoàng Văn Sỹ (Thùy) Thôn Nà Phục
17 Nông Thị Canh Thôn Nà Phục
18 Hoàng Văn Lính Thôn Nà Phục
19 Hoàng Văn Toan Thôn Nà Phục
20 Nguyễn Phi Hùng Thôn Nà Phục
21 Nguyễn Thế Vinh Thôn Nà Phục
22 Hoàng Văn Lệ Thôn Nà Phục
23 Nguyễn Thị Lê Thôn Nà Phục
24 Nông Thị Hoa Thôn Nà Phục
25 Hoàng Thị Liệu Thôn Nà Phục
26 Hoàng Thanh Thuyên Thôn Nà Phục
27 Hoàng Trung Kiên Thôn Nà Phục
28 Hoàng Thị Xuân Thôn Nà Phục
29 Hoàng Văn Hợi Thôn Nà Phục
30 Hoàng Thị Ân Thôn Nà Phục
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31 Hoàng Hồng Văn Thôn Nà Phục
32 Nông Thị Minh Thôn Nà Phục
33 Bế Thị Thư Thôn Nà Phục
34 Hoàng Văn Lang Thôn Nà Phục
35 Hoàng Văn Quỳnh Thôn Nà Phục
36 Hoàng Văn Bé Thôn Nà Phục
37 Nguyễn Quốc Lợi Thôn Nà Phục
38 Hoàng Thị Điệp Thôn Nà Phục
39 Hoàng Thị Kim Thôn Nà Phục
40 Hoàng Hoa Nam Thôn Nà Phục
41 Hoàng Quốc Lập Thôn Nà Phục
42 Nông Văn Quý Thôn Nà Phục
43 Hoàng Thị Nam Thôn Nà Phục
44 Trần Thị Dung Thôn Nà Phục
45 Nguyễn Văn Tưng Thôn Nà Phục
46 Hoàng Văn Vịnh Thôn Nà Phục
47 Nông Thị Duyên Thôn Nà Phục
48 Đường Văn Đáo Thôn Nà Phục
49 Hoàng Thị Thom Thôn Nà Phục
50 Lãnh Văn Tướng Thôn Nà Phục
51 Hoàng Quốc Việt Thôn Nà Phục
52 Lưu Văn Lạc Thôn Nà Phục
53 Hoàng Thị Slao Thôn Nà Phục
54 Hoàng Ngọc Hưng Thôn Nà Phục
55 Hoàng Thế Quang Thôn Nà Phục
56 Hoàng Thị Phanh Thôn Nà Phục
57 Hoàng Văn Huyên Thôn Nà Phục
58 Trịnh Thị Lành Thôn Nà Phục
59 Trịnh Đình Chúc Thôn Nà Phục
60 Bế Thị Diệp Thôn Nà Phục
61 Nguyễn Trọng Quỳnh Thôn Nà Phục
62 Nguyễn Thị Nâm Thôn Nà Phục
63 Hoàng Văn Hữu Thôn Nà Phục
64 Hoàng Văn Học Thôn Nà Phục
65 Hoàng Văn Toán Thôn Nà Phục
66 Hoàng Văn Cát Thôn Nà Phục
67 Hoàng Văn Đâu Thôn Nà Phục
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68 Hoàng Thị Khao Thôn Nà Phục
69 Nông Trung Kiên Thôn Nà Phục
70 Nguyễn Trung Kiên Thôn Nà Phục
71 Hoàng Thành Tựu Thôn Nà Phục
72 Nguyễn Thị Bích Thôn Nà Phục
73 Nông Khải Cư Thôn Nà Phục
74 Hoàng Mạnh Chinh Thôn Nà Phục
75 Nguyễn Thị Quyến Thôn Nà Phục
76 Hoàng Văn Lúng Thôn Nà Phục
77 Hoàng Văn Biểu Thôn Nà Phục
78 Nguyễn Đình Thoại Thôn Nà Phục
79 Triệu Thị Lành Thôn Nà Phục
80 Hoàng Văn Toản Thôn Nà Phục
81 Hoàng Văn Thượng Thôn Nà Phục
82 Hoàng Văn Tuệ Thôn Nà Phục
83 Hoàng Văn Tuấn Thôn Nà Phục
84 Hoàng Văn Diệp Thôn Nà Phục
85 Nông Thị Quy Thôn Nà Phục
86 Hoàng Văn Chương Thôn Nà Phục
87 Hoàng Minh Phước Thôn Nà Phục
88 Hoàng Ngọc Huân Thôn Nà Phục
89 Hoàng Văn Thạch Thôn Nà Phục
90 Hoàng Trường Sinh Thôn Nà Phục
91 Nông Hoàng Tùng Thôn Nà Phục
92 Hoàng Thị Hải Thôn Nà Phục
93 Hoàng Thị Tỷ Thôn Nà Phục
94 Hoàng Thị Tiệp Thôn Nà Phục
95 La Thị An Thôn Nà Phục
96 Nguyễn Thuyết Trình Thôn Nà Phục
97 Hoàng Văn Dưỡng (đại) Thôn Nà Phục
98 Hoàng Văn Đại Thôn Nà Phục
99 Hoàng Kim Dương Thôn Nà Phục

100 Hoàng Trọng Hùng Thôn Nà Phục
101 Hoàng Trọng Nam Thôn Nà Phục
102 Hoàng Trung Thân Thôn Nà Phục
103 Hoàng Văn Tuyền(Thu) Thôn Nà Phục
104 Hoàng An Ninh Thôn Nà Phục
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105 Hoàng Ngọc Mao Thôn Nà Phục
106 Nông Thanh Hải Thôn Nà Phục
107 Nông Văn Thắng Thôn Nà Phục
108 Nông Văn Quảng (Tới) Thôn Nà Phục
109 Nông Văn Giang Thôn Nà Phục
110 Phạm Thị Mai Thôn Nà Phục
111 Hoàng Văn An Thôn Nà Phục
112 Hoàng Thị Thuận Thôn Nà Phục
113 Ngô Văn Ngân Thôn Nà Phục
114 Hoàng Huy Tưởng Thôn Nà Phục
115 Ngô Văn Toàn Thôn Nà Phục
116 Nguyễn Văn Thơi Thôn Nà Phục
117 Nguyễn Công Tư Thôn Nà Phục
118 Hoàng Văn Mới Thôn Nà Phục
119 Nguyễn Văn Trần Thôn Nà Phục
120 Hoàng Thị Phăn Thôn Nà Phục
121 Nguyễn Thành Vinh Thôn Nà Phục
122 Phan Trung Đoàn Thôn Nà Phục
123 Nguyễn Thị Thêu Thôn Nà Phục
124 Nông Khải Tuần Thôn Nà Phục
125 Nông Văn Phong Thôn Nà Phục
126 Hoàng Văn Minh Thôn Nà Phục
127 Hoàng Văn Đề Thôn Nà Phục
128 Hoàng Văn Sỹ (Hường) Thôn Nà Phục
129 Hoàng Trọng Hậu Thôn Nà Phục
130 Hoàng Trọng Vinh Thôn Nà Phục
131 Nông Văn Hoan Thôn Nà Phục
132 Hoàng Thi Thúy Thôn Nà Phục
133 Phan Thi Hà Thôn Nà Phục
134 Hoàng Trung Hiệu Thôn Nà Phục
135 Hoàng Văn Cảnh Thôn Nà Phục
136 Hoàng Hồng Hà Thôn Nà Phục
137 Nông Thị Thúy Thôn Nà Phục
138 Lương Đức Hậu Thôn Nà Phục
139 Hoàng Hữu Đạt Thôn Nà Phục
140 Hoàng Minh Huấn Thôn Nà Phục
141 Lưu Văn Huynh Thôn Nà Phục

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



142 Nguyễn Khánh Hoạt Thôn Nà Phục
143 Nông Thị Khuyên Thôn Nà Phục
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Phái

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Hoàng Thanh Bình Thôn Nà Phái
2 Triệu Văn Cường Thôn Nà Phái
3 La Văn Thoại Thôn Nà Phái
4 Nông Văn Cắm Thôn Nà Phái
5 Hoàng Văn Trọng Thôn Nà Phái
6 Hoàng Thanh Phong Thôn Nà Phái
7 La Văn Việt Thôn Nà Phái
8 Hoàng Văn Lượng Thôn Nà Phái
9 Hoàng Minh Tiền Thôn Nà Phái

10 Trần Văn Khôn Thôn Nà Phái
11 Chu Ngọc Hương Thôn Nà Phái
12 Bế Văn Hợp Thôn Nà Phái
13 Vi Văn Long Thôn Nà Phái
14 Nông Đình Nguyên Thôn Nà Phái
15 Chu Hoàng Trung Thôn Nà Phái
16 Chu Bích Hiệu Thôn Nà Phái
17 Nguyễn Thị Nhạn Thôn Nà Phái
18 Chu Văn Chính Thôn Nà Phái
19 Nông Viết Hữu Thôn Nà Phái
20 Trần Văn Nghiệp Thôn Nà Phái
21 Hoàng Văn Biên Thôn Nà Phái
22 Bế Thái Dinh Thôn Nà Phái
23 Hoàng Văn Thọ Thôn Nà Phái
24 Lương Văn Sáo Thôn Nà Phái
25 Hoàng Bích Ly Thôn Nà Phái
26 Mỗ Thị Thìm Thôn Nà Phái
27 Hoàng Văn Quân Thôn Nà Phái
28 La Văn Đài Thôn Nà Phái
29 Trần Văn Hanh Thôn Nà Phái
30 Trần Thị Hường Thôn Nà Phái
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31 Hoàng Văn Danh Thôn Nà Phái
32 La Văn Lạc Thôn Nà Phái
33 Hoàng Văn Giai Thôn Nà Phái
34 Triệu Văn Hồng Thôn Nà Phái
35 La Văn Nam Thôn Nà Phái
36 Triệu Văn Hoan Thôn Nà Phái
37 Bế Văn Hưng Thôn Nà Phái
38 Nông Văn Thế Thôn Nà Phái
39 Nông Văn Huế Thôn Nà Phái
40 Hoàng Văn Hải Thôn Nà Phái
41 Hoàng Văn Dương Thôn Nà Phái
42 Nông Trung Kỳ Thôn Nà Phái
43 Vi Văn Nghiệp Thôn Nà Phái
44 Hoàng Văn Tiến Thôn Nà Phái
45 Bế Hữu Khánh Thôn Nà Phái
46 Nguyễn Đức Khì Thôn Nà Phái
47 La Văn Tăng Thôn Nà Phái
48 La Mạnh Đồng Thôn Nà Phái
49 La Mạnh Thơi Thôn Nà Phái
50 Hoàng Văn Ba Thôn Nà Phái
51 Triệu Văn Hồ Thôn Nà Phái
52 Vi Văn Ba Thôn Nà Phái
53 La Thanh Thúy Thôn Nà Phái
54 Nông Văn An Thôn Nà Phái
55 Nông Việt Hào Thôn Nà Phái
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Vài

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lương Văn Đại Thôn Nà Vài
2 Vi Thị Pheng Thôn Nà Vài
3 Đàm Văn Thạch Thôn Nà Vài
4 Nông Khánh Hùng Thôn Nà Vài
5 Nông Quang Hợp Thôn Nà Vài
6 Nông Văn Chiểu Thôn Nà Vài
7 Nông Văn Việt Thôn Nà Vài
8 Vi Thị Cầm Thôn Nà Vài
9 Nông Thị Tầm Thôn Nà Vài

10 Nông Quốc Thái Thôn Nà Vài
11 Hoàng Văn Phúc Thôn Nà Vài
12 Hoàng Văn Đoan Thôn Nà Vài
13 Nông Văn Hơn Thôn Nà Vài
14 Hoàng Tuấn Anh Thôn Nà Vài
15 Nông Văn Hải Thôn Nà Vài
16 Đàm Thị Thả Thôn Nà Vài
17 Luân Đức Toàn Thôn Nà Vài
18 Đàm Văn Điềm Thôn Nà Vài
19 Đàm Thị Xít Thôn Nà Vài
20 Lê Văn Doãn Thôn Nà Vài
21 Đàm Văn Phanh Thôn Nà Vài
22 Đàm Văn An Thôn Nà Vài
23 Hoàng Trần Ninh Thôn Nà Vài
24 Hoàng Long Phi Thôn Nà Vài
25 Lương Văn Sỹ Thôn Nà Vài
26 Nông Thị Thoa Thôn Nà Vài
27 Nông Thị Vân Thôn Nà Vài
28 Hoàng Thị Phơi Thôn Nà Vài
29 Nông Quốc Hòa Thôn Nà Vài
30 Nông Văn Minh Thôn Nà Vài
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31 Trần Văn Cường Thôn Nà Vài
32 Hoàng Văn Nam Thôn Nà Vài
33 Lê Ngọc Lan Thôn Nà Vài
34 Lê Văn Du Thôn Nà Vài
35 Lương Văn Hơn Thôn Nà Vài
36 Lương Minh Bắc Thôn Nà Vài
37 Đàm Văn Ánh Thôn Nà Vài
38 Trần Văn Sơn Thôn Nà Vài
39 Lương Văn Phòng Thôn Nà Vài
40 Lê Việt Đức Thôn Nà Vài
41 Nông Vĩnh Tuân Thôn Nà Vài
42 Nông Thị Mỹ Thôn Nà Vài
43 Phạm Trung Văn Thôn Nà Vài
44 Lương Văn Đẩy Thôn Nà Vài
45 Lê Văn Hải Thôn Nà Vài
46 Triệu Thị Biên Thôn Nà Vài
47 Lê Văn Hiệp Thôn Nà Vài
48 Phạm Văn Thành Thôn Nà Vài
49 Nông Xuân Tăng Thôn Nà Vài
50 Lê Văn Vương Thôn Nà Vài
51 Lương Văn Huân Thôn Nà Vài
52 Lý Thị Hẻn Thôn Nà Vài
53 Hoàng Thị Xuyên Thôn Nà Vài
54 Lương Văn Thịnh Thôn Nà Vài
55 Lương Văn Kim Thôn Nà Vài
56 Lương Văn Pảo Thôn Nà Vài
57 Lương Thị Kháo Thôn Nà Vài
58 Lê Văn Lanh Thôn Nà Vài
59 Lê Đức Lợi Thôn Nà Vài
60 Lê - Toàn Thôn Nà Vài
61 Triệu Trấn Minh Thôn Nà Vài
62 Lê Đức Thăng Thôn Nà Vài
63 Lê Văn Chức Thôn Nà Vài
64 Lê Thị Nhị Thôn Nà Vài
65 Lương Văn Giai Thôn Nà Vài
66 Lương Anh Trung Thôn Nà Vài
67 Nông Văn Khảo Thôn Nà Vài
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68 Lê Văn Dương Thôn Nà Vài
69 Lê Văn Bảo Thôn Nà Vài
70 Lương Văn Sắm Thôn Nà Vài
71 Nông Văn Tân Thôn Nà Vài
72 Lương Văn Nhân Thôn Nà Vài
73 Hoàng Đức Giang Thôn Nà Vài
74 Nông Thị Chuyền Thôn Nà Vài
75 Lộc Văn Tư Thôn Nà Vài
76 Hoàng Văn Chè Thôn Nà Vài
77 Đinh Thị Mới Thôn Nà Vài
78 Hoàng Thị Liên Thôn Nà Vài
79 Đàm Trúc Bình Thôn Nà Vài
80 Đàm Tuấn Khanh Thôn Nà Vài
81 Đàm Văn Bào Thôn Nà Vài
82 Đàm Văn Thạo Thôn Nà Vài
83 Đàm Minh Hải Thôn Nà Vài
84 Đàm Văn Dung Thôn Nà Vài
85 Nông Thị Mai Thôn Nà Vài
86 Phan Thị Hoa Thôn Nà Vài
87 Liễu Văn Sùng Thôn Nà Vài
88 Nguyễn Thị Cải Thôn Nà Vài
89 Hoàng Văn Vinh Thôn Nà Vài
90 Đàm Văn Vàng Thôn Nà Vài
91 Nông Việt Hưng Thôn Nà Vài
92 Đàm Thị Hằng Thôn Nà Vài
93 Liễu Văn Xanh Thôn Nà Vài
94 Đàm Văn Doãn Thôn Nà Vài
95 Hoàng Văn Bột Thôn Nà Vài
96 Nông Văn Nhị Thôn Nà Vài
97 Đàm Thị Ái Thôn Nà Vài
98 Đàm Văn Tuyên Thôn Nà Vài
99 Hoàng Văn Tần Thôn Nà Vài

100 Hoàng Văn Tam Thôn Nà Vài
101 Đàm Thị Chầm Thôn Nà Vài
102 Hoàng Văn Dì Thôn Nà Vài
103 Đàm Thị Kín Thôn Nà Vài
104 Đàm Văn Hản Thôn Nà Vài
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105 Hoàng Văn Cương Thôn Nà Vài
106 Đàm Văn Di Thôn Nà Vài
107 Hoàng Trọng Ngữ Thôn Nà Vài
108 Hoàng Thị Kèng Thôn Nà Vài
109 Nông Thị Ngọc Lan Thôn Nà Vài
110 Nông Thị Hòa Thôn Nà Vài
111 Nông Thị Minh Thôn Nà Vài
112 Nông Văn Phong Thôn Nà Vài
113 Hoàng Thị Kim Quy Thôn Nà Vài
114 Mỗ Họa My Thôn Nà Vài
115 Đàm Văn Chương Thôn Nà Vài
116 Đàm Văn Khánh Thôn Nà Vài
117 Đàm Văn Trường Thôn Nà Vài
118 Đàm Thị Biền Thôn Nà Vài
119 Hoàng Thị Nhỉ Thôn Nà Vài
120 Đàm Thành Lập Thôn Nà Vài
121 Đàm Vĩnh Hiển Thôn Nà Vài
122 Đàm Thị Luyến Thôn Nà Vài
123 Lê Văn Kiểm Thôn Nà Vài
124 Hoàng Thanh Tuyền Thôn Nà Vài
125 Hoàng Văn Bé Thôn Nà Vài

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà SLảng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Hoàng Ngọc Thánh Thôn Nà SLảng
2 Đàm Văn Công Thôn Nà SLảng
3 Hoàng Văn Thuỳ Thôn Nà SLảng
4 Cung Văn Quang Thôn Nà SLảng
5 Trần Văn Thuần Thôn Nà SLảng
6 Nông Văn Thới Thôn Nà SLảng
7 Nguyễn Thị Hà Thôn Nà SLảng
8 Ma Thái Toàn Thôn Nà SLảng
9 Lý Văn Trọng Thôn Nà SLảng

10 Ma Thái Thoại Thôn Nà SLảng
11 Chu Thị Nga Thôn Nà SLảng
12 Nông Thị Láy Thôn Nà SLảng
13 Cung Văn Quynh Thôn Nà SLảng
14 Cung Vĩnh Mai Thôn Nà SLảng
15 Đàm Thị Nhị Thôn Nà SLảng
16 Nông Thị Thủy Thôn Nà SLảng
17 Ma Thị Thoa Thôn Nà SLảng
18 Ma Thị Dâm Thôn Nà SLảng
19 Cung Hải Vân Thôn Nà SLảng
20 Ma Thái Thượng Thôn Nà SLảng
21 Hoàng Văn Hoà Thôn Nà SLảng
22 Hoàng Thị Diệp Thôn Nà SLảng
23 Nguyễn Lục Hải Thôn Nà SLảng
24 Ma Thái Cảnh Thôn Nà SLảng
25 Cung Văn Biển Thôn Nà SLảng
26 Sầm Thị Đao Thôn Nà SLảng
27 Nguyễn Hoàng Thiện Thôn Nà SLảng
28 Mai Thị Chuyên Thôn Nà SLảng
29 Ma Thái Tuyền Thôn Nà SLảng
30 Hoàng Thị Sợi Thôn Nà SLảng
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31 Hoàng Thị Khìn Thôn Nà SLảng
32 Nguyễn Thị Hà Thôn Nà SLảng
33 Nông Thị Minh Thôn Nà SLảng
34 Ma Thái Tần Thôn Nà SLảng
35 Cung Văn Hùng Thôn Nà SLảng
36 Cung Văn Mạnh Thôn Nà SLảng
37 Đàm Văn Cao Thôn Nà SLảng
38 Ma Chí Liêm Thôn Nà SLảng
39 Nguyễn Văn Phong Thôn Nà SLảng
40 Ma Văn Chài Thôn Nà SLảng
41 Hoàng Thị Tư Thôn Nà SLảng
42 Đàm Thị Sláo Thôn Nà SLảng
43 Ma Thái Cương Thôn Nà SLảng
44 Ma Thị Phúc Thôn Nà SLảng
45 Ma Thái Sơn Thôn Nà SLảng
46 Ma Hải Danh Thôn Nà SLảng
47 Ma Thái Lợi Thôn Nà SLảng
48 Ma Thái Linh Thôn Nà SLảng
49 Ma Thái Tuân Thôn Nà SLảng
50 Đinh Quang Dưỡng Thôn Nà SLảng
51 Ma Thái Huỳnh Thôn Nà SLảng
52 Cung Danh Tuyển Thôn Nà SLảng
53 Cung Danh Thoại Thôn Nà SLảng
54 Hoàng Văn Quỳnh Thôn Nà SLảng
55 Nông Thị Niềm Thôn Nà SLảng
56 Hà Văn Đoàn Thôn Nà SLảng
57 Nông Thị Hương Thôn Nà SLảng
58 Ma Thị Liên Thôn Nà SLảng
59 Mai Hải Yến Thôn Nà SLảng
60 Ma Văn Sửu Thôn Nà SLảng
61 Ma Thái Huế Thôn Nà SLảng
62 Ma Thái Tôn Thôn Nà SLảng
63 Hoàng Văn Dũng Thôn Nà SLảng
64 Hoàng Văn Duyên Thôn Nà SLảng
65 Lý Kim Oanh Thôn Nà SLảng
66 Lý Văn Diệu Thôn Nà SLảng
67 Ma Thái Lại Thôn Nà SLảng
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68 Ma Thị Tiêu Thôn Nà SLảng
69 Lương Thị Oanh Thôn Nà SLảng
70 Lý Văn Tính Thôn Nà SLảng
71 Nguyễn Thị Mão Thôn Nà SLảng
72 Ma Thái Hanh Thôn Nà SLảng
73 Cung Thị Đầm Thôn Nà SLảng
74 Hoàng Văn Ngọc Thôn Nà SLảng
75 Cung Danh Kiểm Thôn Nà SLảng
76 La Đức Thịnh Thôn Nà SLảng
77 Nguyễn Thị Luyến Thôn Nà SLảng
78 Hoàng Văn Hưng Thôn Nà SLảng
79 Hoàng Thị Thoan Thôn Nà SLảng
80 Ma Thái Thanh Thôn Nà SLảng
81 Cung Danh Hiến Thôn Nà SLảng
82 Hoàng Thị Nhấm Thôn Nà SLảng
83 Mai Hải Triều Thôn Nà SLảng
84 Cung Thị Thuyên Thôn Nà SLảng
85 Ma Thái Hào Thôn Nà SLảng
86 Ma Thái Lễ Thôn Nà SLảng
87 Ma Văn Hữu Thôn Nà SLảng
88 Nguyễn Quang Huynh Thôn Nà SLảng
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Cạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lương Văn Việt Thôn Nà Cạn
2 Lương Thị Làn Thôn Nà Cạn
3 Hoàng Thị Viên Thôn Nà Cạn
4 Hà Minh Thanh Thôn Nà Cạn
5 Trịnh Văn Toản Thôn Nà Cạn
6 Nguyễn Văn Giang Thôn Nà Cạn
7 Đặng Văn Mạnh Thôn Nà Cạn
8 Nguyễn Văn Sơn Thôn Nà Cạn
9 Trương Văn Công Thôn Nà Cạn

10 Nông Văn Ngọc Thôn Nà Cạn
11 Lý Mạnh Hùng Thôn Nà Cạn
12 Trần Văn Thắng Thôn Nà Cạn
13 Nguyễn Văn Phong Thôn Nà Cạn
14 Nguyễn Thị Thời Thôn Nà Cạn
15 Nguyễn Quang Chính Thôn Nà Cạn
16 Nguyễn Đức Tùng Thôn Nà Cạn
17 Hoàng Mai Thanh Thôn Nà Cạn
18 Nguyễn Ngọc Tuyên Thôn Nà Cạn
19 Nguyễn Văn Huyên Thôn Nà Cạn
20 Mã Thị Dinh Thôn Nà Cạn
21 Nguyễn Văn Huấn Thôn Nà Cạn
22 Lê Đức Trường Thôn Nà Cạn
23 Nguyễn Đức Cường Thôn Nà Cạn
24 Nguyễn Văn Cảnh Thôn Nà Cạn
25 Nguyễn Văn Sáu Thôn Nà Cạn
26 Hoàng Thu Hậu Thôn Nà Cạn
27 Nguyễn Xuân Cảm Thôn Nà Cạn
28 Nông Văn Thu Thôn Nà Cạn
29 Nguyễn Thị Táy Thôn Nà Cạn
30 Đinh Thị Bông Thôn Nà Cạn
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31 Nguyễn Công Hữu Thôn Nà Cạn
32 Hoàng Văn Trường Thôn Nà Cạn
33 Nguyễn Công Nghị Thôn Nà Cạn
34 Nguyễn Văn Hanh Thôn Nà Cạn
35 Ma Thị Men Thôn Nà Cạn
36 Hoàng Thị Huệ Thôn Nà Cạn
37 Nguyễn Thị Kỳ Thôn Nà Cạn
38 Hoàng Văn Thắng Thôn Nà Cạn
39 Hoàng Văn Giang Thôn Nà Cạn
40 Nguyễn Thị Ký Thôn Nà Cạn
41 Đường Minh Tiền Thôn Nà Cạn
42 Nguyễn Thị Loan Thôn Nà Cạn
43 Nguyễn Đức Luân Thôn Nà Cạn
44 Lý Kiều Vân Thôn Nà Cạn
45 Nguyễn Thị Ngọc Thôn Nà Cạn
46 Đỗ Thị Phương Thôn Nà Cạn
47 Nguyễn Thị Thuỷ Thôn Nà Cạn
48 Nguyễn Đức Khải Thôn Nà Cạn
49 Nguyễn Mạnh Hùng Thôn Nà Cạn
50 Nguyễn Phi Thượng Thôn Nà Cạn
51 Đinh Thị Nhay Thôn Nà Cạn
52 Lăng Thị Chầm Thôn Nà Cạn
53 Nguyễn Thị Minh Thu Thôn Nà Cạn
54 Nông Văn Thông Thôn Nà Cạn
55 Hoàng Thị Hường Thôn Nà Cạn
56 Nguyễn Thu Hường Thôn Nà Cạn
57 Thân Văn Sáu Thôn Nà Cạn
58 Ma Thị Hồi Thôn Nà Cạn
59 Nông Như Thi Thôn Nà Cạn
60 Nông Như Thường Thôn Nà Cạn
61 Nông Như Thương Thôn Nà Cạn
62 Nguyễn Tố Thịnh Thôn Nà Cạn
63 Nguyễn Thị Thanh Thôn Nà Cạn
64 Hoàng Văn Đức Thôn Nà Cạn
65 Nguyễn Thành Nam Thôn Nà Cạn
66 Nguyễn Sỹ Đạt Thôn Nà Cạn
67 Nông Tiến Quỳnh Thôn Nà Cạn
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68 Đinh Văn Trân Thôn Nà Cạn
69 Nguyễn Xuân Đặng Thôn Nà Cạn
70 Nông Thanh Thoại Thôn Nà Cạn
71 Nguyễn Văn Luận Thôn Nà Cạn
72 Trần Quang Trung Thôn Nà Cạn
73 Chu Cam Thiện Thôn Nà Cạn
74 Hoàng Văn Hiển Thôn Nà Cạn
75 Nguyễn Thị Kiền Thôn Nà Cạn
76 Nông Thị Hà Thôn Nà Cạn
77 Ngô Xuân Lưu Thôn Nà Cạn
78 Nông Quốc Hiến Thôn Nà Cạn
79 Đường Đình Tuấn Thôn Nà Cạn
80 Đường Thư Quyết Thôn Nà Cạn
81 Đường Xuân Chiến Thôn Nà Cạn
82 Đường Thư Thái Thôn Nà Cạn
83 Đường Ngọc Tăng Thôn Nà Cạn
84 Nguyễn Văn Vinh Thôn Nà Cạn
85 Đường Thị Slao Thôn Nà Cạn
86 Nông Văn Đức Thôn Nà Cạn
87 Nông Văn Thọ Thôn Nà Cạn
88 Nông Văn Trọng Thôn Nà Cạn
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Hang Mạ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Văn Vũ Thôn Hang Mạ
2 Lương Văn Hội Thôn Hang Mạ
3 Hoàng Văn Tiền Thôn Hang Mạ
4 La Văn Huấn Thôn Hang Mạ
5 Hoàng Văn Phong Thôn Hang Mạ
6 Nguyễn Thị Bình Thôn Hang Mạ
7 Vương Thị Liên Thôn Hang Mạ
8 Nông Thị Điều Thôn Hang Mạ
9 Hứa Văn Dương Thôn Hang Mạ
10 Lương Thành Thông Thôn Hang Mạ
11 Hoàng Văn Sình Thôn Hang Mạ
12 Lương Thị Vinh Thôn Hang Mạ
13 Nông Văn Khánh Thôn Hang Mạ
14 Nông Văn Ân Thôn Hang Mạ
15 Ngô Thị Vân Thôn Hang Mạ
16 Lý Văn Lành Thôn Hang Mạ
17 Vương Văn Tiến Thôn Hang Mạ
18 Hoàng Văn Bồng Thôn Hang Mạ
19 Hoàng Văn Tâm Thôn Hang Mạ
20 Hoàng Văn Ngộ Thôn Hang Mạ
21 Hoàng Văn Sơn Thôn Hang Mạ
22 Ngô Thị Bướm Thôn Hang Mạ
23 Lộc Thị Hương Thôn Hang Mạ
24 Nông Văn Thắng Thôn Hang Mạ
25 Hoàng Văn Lanh Thôn Hang Mạ
26 Hoàng Văn Kim Thôn Hang Mạ
27 La Văn Thời Thôn Hang Mạ
28 La Văn Chí Thôn Hang Mạ
29 La Văn Chuẩn Thôn Hang Mạ
30 Lương Quốc Trường Thôn Hang Mạ
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31 Lương Trọng Đại Thôn Hang Mạ
32 Ngô Văn Thành Thôn Hang Mạ
33 Hứa Văn Lập Thôn Hang Mạ
34 Ngô Thị Lãm Thôn Hang Mạ
35 Hoàng Thị Tiệp Thôn Hang Mạ
36 Ngô Văn Chúng Thôn Hang Mạ
37 La Văn Phong Thôn Hang Mạ
38 La Văn Tẻn Thôn Hang Mạ
39 La Văn Tinh Thôn Hang Mạ
40 Lương Văn Tám Thôn Hang Mạ
41 Lương Văn Tả Thôn Hang Mạ
42 Vương Văn Duy Thôn Hang Mạ
43 Hoàng Quốc Tường Thôn Hang Mạ
44 La Thị Pọm Thôn Hang Mạ
45 La Văn Kẹn Thôn Hang Mạ
46 Hà Thị Phén Thôn Hang Mạ
47 Trương Văn Bào Thôn Hang Mạ
48 Ngô Văn Phòng Thôn Hang Mạ
49 Ngô Văn Giáp Thôn Hang Mạ
50 Ngô Ngọc Hưng Thôn Hang Mạ
51 Nông Văn Toàn Thôn Hang Mạ
52 Lý Thị Phúc Thôn Hang Mạ
53 Lương Văn Vĩnh Thôn Hang Mạ
54 Hoàng Văn Châm Thôn Hang Mạ
55 La Văn Hiệu Thôn Hang Mạ
56 La Thế Cương Thôn Hang Mạ
57 La Văn Lâm Thôn Hang Mạ
58 Hoàng Văn Tin Thôn Hang Mạ
59 Hoàng Văn Mậu Thôn Hang Mạ
60 La Văn Mạnh Thôn Hang Mạ
61 Nguyễn Văn Trọng Thôn Hang Mạ
62 Hoàng Văn Hanh Thôn Hang Mạ
63 La Thanh Chương Thôn Hang Mạ
64 Trương Thế Lợi Thôn Hang Mạ
65 Ngô Văn San Thôn Hang Mạ
66 Hoàng Minh Chiến Thôn Hang Mạ
67 Hoàng Văn Đức Thôn Hang Mạ
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68 Hoàng Văn Coóng Thôn Hang Mạ
69 Hoàng Khánh Hoà Thôn Hang Mạ
70 Hoàng Văn Khanh Thôn Hang Mạ
71 Hoàng Văn Mười Thôn Hang Mạ
72 Đàm Văn Tuấn Thôn Hang Mạ
73 Hoàng Thế Vận Thôn Hang Mạ
74 Hoàng Văn Hiếu Thôn Hang Mạ
75 Nông Văn Biển Thôn Hang Mạ
76 Chu Văn Chấn Thôn Hang Mạ
77 Chu Văn Tần Thôn Hang Mạ
78 Hoàng Thị Lai Thôn Hang Mạ
79 Hoàng Văn Báo Thôn Hang Mạ
80 Hoàng Thị Bạch Thôn Hang Mạ
81 Hoàng Văn Huân Thôn Hang Mạ
82 Đỗ Công Bình Thôn Hang Mạ
83 Hoàng Văn Minh Thôn Hang Mạ
84 Lương Phương Nam Thôn Hang Mạ
85 Hoàng Hữu Thương Thôn Hang Mạ
86 Hoàng Văn Thiên Thôn Hang Mạ
87 Nông Thị Biền Thôn Hang Mạ
88 Lê Thị Quyến Thôn Hang Mạ
89 Hứa Hữu Thọ Thôn Hang Mạ
90 Hoàng Văn Nghiệp Thôn Hang Mạ
91 Hoàng Thế Viện Thôn Hang Mạ
92 Hoàng Văn Tỉnh Thôn Hang Mạ
93 Hoàng Văn Hoan Thôn Hang Mạ
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Nghiều

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Hoàng Văn Moỏng Thôn Nà Nghiều
2 Nguyễn Quốc Toản Thôn Nà Nghiều
3 Đàm Thế Hoành Thôn Nà Nghiều
4 Trịnh Minh Tuấn Thôn Nà Nghiều
5 Đàm Hải Chi Thôn Nà Nghiều
6 Đường Văn Hòa Thôn Nà Nghiều
7 Đoàn Hữu Quảng Thôn Nà Nghiều
8 Hoàng Trung Thông Thôn Nà Nghiều
9 Lý Quán Mùi Thôn Nà Nghiều

10 Hoàng Thị Thúy Thôn Nà Nghiều
11 Bế Thị Huyền Thôn Nà Nghiều
12 Ngô Văn Tư Thôn Nà Nghiều
13 Đường Văn Thiềm Thôn Nà Nghiều
14 Đường Văn Thắng Thôn Nà Nghiều
15 Đường Thanh Thiện Thôn Nà Nghiều
16 Nguyễn Thị Pé Thôn Nà Nghiều
17 Nguyễn Mạnh Truyền Thôn Nà Nghiều
18 Nguyễn Thị Chiêm Thôn Nà Nghiều
19 Nguyễn Thị Bền Thôn Nà Nghiều
20 Nông Thị Nhơi Thôn Nà Nghiều
21 Lê Thị Thúy Thôn Nà Nghiều
22 Nguyễn Xuân Trường Thôn Nà Nghiều
23 Nguyễn Thị Náy Thôn Nà Nghiều
24 Ngô Văn Toàn Thôn Nà Nghiều
25 Đường Xuân Phúc Thôn Nà Nghiều
26 Nguyễn Thị Thêm Thôn Nà Nghiều
27 Đường Thanh Tịnh Thôn Nà Nghiều
28 Nguyễn Xuân Sinh Thôn Nà Nghiều
29 Đường Tiến Nam Thôn Nà Nghiều
30 Nguyễn Thị Thủy Thôn Nà Nghiều
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31 Đường Thị Loan Thôn Nà Nghiều
32 Đường Văn Khuê Thôn Nà Nghiều
33 Lộc Thị Bích Thôn Nà Nghiều
34 Hoàng Thị Khuyên Thôn Nà Nghiều
35 Đường Mạnh Linh Thôn Nà Nghiều
36 Nông Thị Phương Thôn Nà Nghiều
37 Đường Văn Thăng Thôn Nà Nghiều
38 Nguyễn Thị Đậm Thôn Nà Nghiều
39 Bế Văn Nhi Thôn Nà Nghiều
40 Nguyễn Thị Hồng Tấm Thôn Nà Nghiều
41 Vi Thị Dăm Thôn Nà Nghiều
42 Hà Huy Thống Thôn Nà Nghiều
43 Hoàng Thị Tuyết Thôn Nà Nghiều
44 Nguyễn Thị Huyên Thôn Nà Nghiều
45 Đoàn Ái Lệ Thôn Nà Nghiều
46 Nông Thị Slẻn Thôn Nà Nghiều
47 Nông Văn Nầng Thôn Nà Nghiều
48 Nông Thị Hồi Thôn Nà Nghiều
49 Phạm Văn Hoạt Thôn Nà Nghiều
50 Nguyễn Lương Minh Thôn Nà Nghiều
51 Nông Đình Lực Thôn Nà Nghiều
52 Trần Trung Giáo Thôn Nà Nghiều
53 Long Ngọc Thụ Thôn Nà Nghiều
54 Bế Thị Hương Thôn Nà Nghiều
55 Nguyễn Thị Phấn Thôn Nà Nghiều
56 Trần Ngọc Lan Thôn Nà Nghiều
57 Bế Trọng Cường Thôn Nà Nghiều
58 Hoàng Thị Sín Thôn Nà Nghiều
59 Lương Thanh Tờ Thôn Nà Nghiều
60 Nông Minh Trí Thôn Nà Nghiều
61 Nông Thị Nguyệt Thôn Nà Nghiều
62 Nguyễn Thị Thục Thôn Nà Nghiều
63 Lộc Thị Nga Thôn Nà Nghiều
64 Lê Hồng Quang Thôn Nà Nghiều
65 Hoàng Văn Slông Thôn Nà Nghiều
66 Đinh Bắc Giang Thôn Nà Nghiều
67 Đường Thái Hào Thôn Nà Nghiều
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68 Bế Văn Lanh Thôn Nà Nghiều
69 Bế Thị Bền Thôn Nà Nghiều
70 Bế Văn Đoàn Thôn Nà Nghiều
71 Lương Chí Cường Thôn Nà Nghiều
72 Lương Văn Hiệu Thôn Nà Nghiều
73 Trương Đức Quế Thôn Nà Nghiều
74 Hoàng Văn Khanh Thôn Nà Nghiều
75 Lưu Văn Phình Thôn Nà Nghiều
76 Vũ Anh Quang Thôn Nà Nghiều
77 Nguyễn Khắc Tùng Thôn Nà Nghiều
78 Lương Văn Tùy Thôn Nà Nghiều
79 Lưu Văn Quân Thôn Nà Nghiều
80 Lưu Văn Thăng Thôn Nà Nghiều
81 Hoàng Mỹ Hương Thôn Nà Nghiều
82 Hướng Anh Tài Thôn Nà Nghiều
83 Hoàng Thị Tơ Thôn Nà Nghiều
84 Nguyễn Văn Huấn Thôn Nà Nghiều
85 Nguyễn Khắc Bính Thôn Nà Nghiều
86 Đường Trần Long Thôn Nà Nghiều
87 Đường Thị Xuyên Thôn Nà Nghiều
88 Hoàng Thị Hoa Thôn Nà Nghiều
89 Nông Văn Tân Thôn Nà Nghiều
90 Hoàng Thị Dung Thôn Nà Nghiều
91 Hoàng Thị Nguyên Thôn Nà Nghiều
92 Nguyễn Văn Minh Thôn Nà Nghiều
93 Đường Thị Cương Thôn Nà Nghiều
94 Ngô Thị Tuyết Thôn Nà Nghiều
95 Hoàng Văn Báo Thôn Nà Nghiều
96 Vương Thị Ngoan Thôn Nà Nghiều
97 Hoàng Văn Thành Thôn Nà Nghiều
98 Đàm Thế Công Thôn Nà Nghiều
99 Hoàng Ngọc Linh Thôn Nà Nghiều

100 Nguyễn Văn Biển Thôn Nà Nghiều
101 Lương Thị Điều Thôn Nà Nghiều
102 Hoàng Thị Ngà Thôn Nà Nghiều
103 Chu Quang Xa Thôn Nà Nghiều
104 Đường Thanh Hảo Thôn Nà Nghiều
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105 Nguyễn Văn Bình Thôn Nà Nghiều
106 Trần Minh Thảo Thôn Nà Nghiều
107 Bế Văn Oai Thôn Nà Nghiều
108 Vi Thị Chi Thôn Nà Nghiều
109 Triệu Thị Loan Thôn Nà Nghiều
110 Nông Thị Kim Oanh Thôn Nà Nghiều
111 Nông Quý Se Thôn Nà Nghiều
112 Lộc Văn Cảnh Thôn Nà Nghiều
113 Vương Văn Khánh Thôn Nà Nghiều
114 Lê Văn Tiền Thôn Nà Nghiều
115 Hoàng Thị Chiêu Thôn Nà Nghiều
116 Đoàn Hà Lượng Thôn Nà Nghiều
117 Hoàng Văn Thắng Thôn Nà Nghiều
118 Hoàng Văn Báo (Áy) Thôn Nà Nghiều
119 Hoàng Thế Dũng Thôn Nà Nghiều
120 Triệu Kim Huyền Thôn Nà Nghiều
121 Triệu Thành Văn Thôn Nà Nghiều
122 Mùi Thị Điều Thôn Nà Nghiều
123 Hoàng Thị Thúy Thôn Nà Nghiều
124 Hứa Tú Mai Thôn Nà Nghiều
125 Hướng Thị Sơn Thôn Nà Nghiều
126 Lê Thanh Tuyền Thôn Nà Nghiều
127 Đặng Văn Đức Thôn Nà Nghiều
128 Lý Bách Trường Thôn Nà Nghiều
129 Bế Văn Hưng Thôn Nà Nghiều
130 Tô Bích Thoa Thôn Nà Nghiều
131 Vũ Thu Hà Thôn Nà Nghiều
132 Nông Thị Huyên Thôn Nà Nghiều
133 Nông Thanh Bình Thôn Nà Nghiều
134 Nông Hà Thuận Thôn Nà Nghiều
135 Lương Xuân Nghĩa Thôn Nà Nghiều
136 Bế Thị Nhung Thôn Nà Nghiều
137 Lương Văn Dũng Thôn Nà Nghiều
138 Nguyễn Xuân Ngải Thôn Nà Nghiều
139 Bế Văn Khoa Thôn Nà Nghiều
140 Trần Thanh Toàn Thôn Nà Nghiều
141 Nông Văn Cường Thôn Nà Nghiều
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142 Nguyễn Thị Kiều Thôn Nà Nghiều
143 Nguyễn Ngọc Thế Thôn Nà Nghiều
144 Đường Thị Vỵ Thôn Nà Nghiều
145 Nguyễn Quốc Xanh Thôn Nà Nghiều
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Bản Mới

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lương Xuân Trường Thôn Bản Mới
2 Lương Văn Sặp Thôn Bản Mới
3 La Thị Sao Thôn Bản Mới
4 Hoàng Văn Thánh Thôn Bản Mới
5 Hoàng Văn Hành Thôn Bản Mới
6 La Thị Thảo Thôn Bản Mới
7 Hoàng Văn Hoàn Thôn Bản Mới
8 Hoàng Văn Kiên Thôn Bản Mới
9 Nông Ngọc Thiện Thôn Bản Mới

10 Hướng Văn Thành Thôn Bản Mới
11 Đỗ Thị Hằng Thôn Bản Mới
12 Lương Thị Hải Thôn Bản Mới
13 Phạm Thị Táu Thôn Bản Mới
14 Hoàng Văn Thụ Thôn Bản Mới
15 Ngô Văn Bộ Thôn Bản Mới
16 Ngô Văn Tén Thôn Bản Mới
17 Lý Văn Huấn Thôn Bản Mới
18 Lý Văn Cao Thôn Bản Mới
19 Hoàng Văn Thái Thôn Bản Mới
20 Lý Văn Lang Thôn Bản Mới
21 Hoàng Văn Đồng Thôn Bản Mới
22 Hoàng Văn Sẩu Thôn Bản Mới
23 Hoàng Văn Thành Thôn Bản Mới
24 Hoàng Văn Lý Thôn Bản Mới
25 Hoàng Văn Năm Thôn Bản Mới
26 Hoàng Mạnh Chiến Thôn Bản Mới
27 Hoàng Văn Thái Thôn Bản Mới
28 Hoàng Văn Lợi Thôn Bản Mới
29 Hoàng Văn Nghĩa Thôn Bản Mới
30 Hoàng Thị Thảo Thôn Bản Mới
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31 Hoàng Văn Tình Thôn Bản Mới
32 Lương Văn Ngắn Thôn Bản Mới
33 Hướng Thị Thanh Thôn Bản Mới
34 Hoàng Văn Hải Thôn Bản Mới
35 Hoàng Thị Nhình Thôn Bản Mới
36 Hoàng Văn Đông Thôn Bản Mới
37 Hoàng Văn Quán Thôn Bản Mới
38 Hoàng Văn Nghiệp Thôn Bản Mới
39 Hoàng Văn Trung Thôn Bản Mới
40 Hoàng Văn Chúng Thôn Bản Mới
41 Hoàng Thị Tới Thôn Bản Mới
42 Lương Thị Bích Thôn Bản Mới
43 Nông Quốc Huấn Thôn Bản Mới
44 Lương Văn Tinh Thôn Bản Mới
45 Hoàng Văn Tam Thôn Bản Mới
46 Hoàng Văn Đại Thôn Bản Mới
47 Hoàng Văn Thắng Thôn Bản Mới
48 Hoàng Văn Hoan Thôn Bản Mới
49 Lương Minh Lý Thôn Bản Mới
50 Hoàng Văn Hùng Thôn Bản Mới
51 Lương Văn Ngọc Thôn Bản Mới
52 Hoàng Văn Hiếu Thôn Bản Mới
53 Nông Kim Tuyến Thôn Bản Mới
54 Hoàng Văn Lập Thôn Bản Mới
55 Đặng Thị Dìn Thôn Bản Mới
56 Trần Thị Hường Thôn Bản Mới
57 Liễu Thị Thao Thôn Bản Mới
58 Hoàng Văn Tiền Thôn Bản Mới
59 Hoàng Văn Điện Thôn Bản Mới
60 Hoàng Văn quyết Thôn Bản Mới
61 Hoàng Văn Đạt Thôn Bản Mới
62 Hoàng Văn Dương Thôn Bản Mới
63 Lương Thị Sông Thôn Bản Mới
64 Lý Văn Lai Thôn Bản Mới
65 Lý Văn Khanh Thôn Bản Mới
66 Hoàng Văn Bình Thôn Bản Mới
67 Hoàng Văn Dũng Thôn Bản Mới
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68 Hoàng Văn Ninh Thôn Bản Mới
69 Lương Văn Sự Thôn Bản Mới
70 Lương Văn Quân Thôn Bản Mới
71 Ma Thị Phượng Thôn Bản Mới
72 Hoàng Văn Cảnh Thôn Bản Mới
73 Hoàng Văn Kỳ Thôn Bản Mới
74 Vy Thị Thạo Thôn Bản Mới
75 Hoàng Văn Chính Thôn Bản Mới
76 Hoàng Thị Bướm Thôn Bản Mới
77 Nông Văn Tự Thôn Bản Mới
78 Hoàng Văn Kịm Thôn Bản Mới
79 Nông Quốc Hưng Thôn Bản Mới
80 Lương Văn Lại Thôn Bản Mới
81 Hoàng Văn Lanh Thôn Bản Mới
82 Nông Thị Phình Thôn Bản Mới
83 Hoàng Thị Loóng Thôn Bản Mới
84 Hoàng Hùng Vỹ Thôn Bản Mới
85 Khiếu Văn Hữu Thôn Bản Mới
86 Đàm Thị Ngoan Thôn Bản Mới
87 Lý Văn Cường Thôn Bản Mới
88 Hoàng Văn Phú Thôn Bản Mới
89 Nông Thị Thảo Thôn Bản Mới
90 Đinh Việt Đức Thôn Bản Mới
91 Hoàng Văn Khằn Thôn Bản Mới
92 Nông Quốc Sông Thôn Bản Mới
93 Hoàng Văn Hưng Thôn Bản Mới
94 Nông Xuân Chiến Thôn Bản Mới
95 Hoàng Văn Mạnh Thôn Bản Mới
96 Lương Văn Nam Thôn Bản Mới
97 Lương Văn Khi Thôn Bản Mới
98 Lương Quốc Hưng Thôn Bản Mới
99 Hoàng Văn Ơn Thôn Bản Mới

100 Hoàng Minh Tuấn Thôn Bản Mới
101 Hoàng Văn Tứ Thôn Bản Mới
102 Hoàng Văn Toàn Thôn Bản Mới
103 Nông Hải Lý Thôn Bản Mới
104 Ngô Văn Can Thôn Bản Mới
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105 Đinh Khắc Hiển Thôn Bản Mới
106 Lương Thị Thắm Thôn Bản Mới
107 Hứa Văn Bách Thôn Bản Mới
108 Hoàng Thị Nương Thôn Bản Mới
109 Hoàng Thị Kính Thôn Bản Mới
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Bản Mạy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Văn Công Thôn Bản Mạy
2 Nông Văn Phương Thôn Bản Mạy
3 Cam Văn Sau Thôn Bản Mạy
4 Cam Văn Khanh Thôn Bản Mạy
5 Nguyễn Công Khoa Thôn Bản Mạy
6 Chu Văn Nam Thôn Bản Mạy
7 Chu Văn Tàn Thôn Bản Mạy
8 Vi Quốc Bằng Thôn Bản Mạy
9 Hoàng Thị Đeng Thôn Bản Mạy

10 Hoàng Khắc Bồng Thôn Bản Mạy
11 Hoàng Mạnh Hùng Thôn Bản Mạy
12 Hoàng Đại Nghĩa Thôn Bản Mạy
13 Hoàng Thế Long Thôn Bản Mạy
14 Lý Văn Nin Thôn Bản Mạy
15 Hoàng Văn Hành Thôn Bản Mạy
16 Nguyễn Công Vương Thôn Bản Mạy
17 Triệu Văn Quảng Thôn Bản Mạy
18 Nguyễn Công La Thôn Bản Mạy
19 Lý Văn Hà Thôn Bản Mạy
20 Lý Văn Hiếu Thôn Bản Mạy
21 Đàm Văn Vinh Thôn Bản Mạy
22 Lý Văn O Thôn Bản Mạy
23 Lý Văn Chiến Thôn Bản Mạy
24 Lý Văn Minh Thôn Bản Mạy
25 Lý Văn Trọng Thôn Bản Mạy
26 Lý Văn Phẹo Thôn Bản Mạy
27 Lý Văn Sláy Thôn Bản Mạy
28 Lương Văn Thiện Thôn Bản Mạy
29 Mạc Văn Báo Thôn Bản Mạy
30 Mạc Văn Trường Thôn Bản Mạy
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31 Lương Văn Thơm Thôn Bản Mạy
32 Triệu Văn Tấn Thôn Bản Mạy
33 Hoàng Văn Lập Thôn Bản Mạy
34 Trần Thị Hằng Thôn Bản Mạy
35 Vi Thị Luyên Thôn Bản Mạy
36 Trần Văn Bóng Thôn Bản Mạy
37 Hoàng Văn Nề Thôn Bản Mạy
38 Mạc Văn Phú Thôn Bản Mạy
39 Lương Văn Đồng Thôn Bản Mạy
40 Lương Văn Phương Thôn Bản Mạy
41 Lương Văn Tiến Thôn Bản Mạy
42 Lương Văn Binh Thôn Bản Mạy
43 Lương Văn Bông Thôn Bản Mạy
44 Lương Văn San Thôn Bản Mạy
45 Lý Văn Tinh Thôn Bản Mạy
46 Mạc Văn Anh Thôn Bản Mạy
47 Mã Thị Huyền Thôn Bản Mạy
48 Triệu Văn Huyền Thôn Bản Mạy
49 Lăng Văn Hoàn Thôn Bản Mạy
50 Lăng Thị Phình Thôn Bản Mạy
51 Triệu Văn Chuyên Thôn Bản Mạy
52 Hoàng Văn Điện Thôn Bản Mạy
53 Lê Văn Khanh Thôn Bản Mạy
54 Lê Văn Cường Thôn Bản Mạy
55 Nguyễn Thị Phanh Thôn Bản Mạy
56 Hoàng Văn Hành Thôn Bản Mạy
57 Hoàng Văn Thu Thôn Bản Mạy
58 Hoàng Văn Hén(BM) Thôn Bản Mạy
59 Lương Văn Thành Thôn Bản Mạy
60 Vi Văn Tùy Thôn Bản Mạy
61 Hoàng Thị Vẻn Thôn Bản Mạy
62 Mạc Văn Sláy Thôn Bản Mạy
63 Triệu Văn Long Thôn Bản Mạy
64 Hoàng Văn Hén (NP) Thôn Bản Mạy
65 Nông Văn Can Thôn Bản Mạy
66 Hà Văn Ký Thôn Bản Mạy
67 Cam Văn Hinh Thôn Bản Mạy
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68 Hoàng Văn Thuận Thôn Bản Mạy
69 Vi Văn Quyến Thôn Bản Mạy
70 Nông Thị Bằng Thôn Bản Mạy
71 Vi Văn Hén Thôn Bản Mạy
72 Vi Văn Píu Thôn Bản Mạy
73 Mạc Văn Minh Thôn Bản Mạy
74 Hoàng Văn Cường Thôn Bản Mạy
75 Lý Văn Thảo Thôn Bản Mạy
76 Hoàng Xuân Vịnh Thôn Bản Mạy
77 Hoàng Văn Cào Thôn Bản Mạy
78 Lý Văn Thọ Thôn Bản Mạy
79 Hoàng Văn Hương Thôn Bản Mạy
80 Hoàng Văn Điệp Thôn Bản Mạy
81 Triệu Xuân Lũ Thôn Bản Mạy
82 Lý Văn Nầng Thôn Bản Mạy
83 Lý Văn Thủy Thôn Bản Mạy
84 Lý Văn Lợi Thôn Bản Mạy
85 Lý Văn Hiệu Thôn Bản Mạy
86 Lý văn Thìn Thôn Bản Mạy
87 Lý Văn Dùng Thôn Bản Mạy
88 Lý Văn Hảo Thôn Bản Mạy
89 Lương Văn Nam Thôn Bản Mạy
90 Lý Văn Tỵ Thôn Bản Mạy
91 Lương Văn Lỏn Thôn Bản Mạy
92 Mạc Văn Quân Thôn Bản Mạy
93 Vi Văn Khôi Thôn Bản Mạy
94 Mạc Văn Huy Thôn Bản Mạy
95 Lương Văn Cương Thôn Bản Mạy
96 Lăng Thị Thó Thôn Bản Mạy
97 Hoàng Văn Điệp Thôn Bản Mạy
98 Trần Văn Chóng Thôn Bản Mạy
99 Vi Văn Sinh Thôn Bản Mạy

100 Vi Văn Xu Thôn Bản Mạy
101 Mạc Văn Đức Thôn Bản Mạy
102 Lương Văn Thế Thôn Bản Mạy
103 Lương Văn Cảnh Thôn Bản Mạy
104 Lương Thị Mừng Thôn Bản Mạy
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105 Lương Văn Pháng Thôn Bản Mạy
106 Lương Văn Tới Thôn Bản Mạy
107 Lương Văn Sơn Thôn Bản Mạy
108 Lương Văn Bảy Thôn Bản Mạy
109 Mạc Văn Tít Thôn Bản Mạy
110 Mạc Văn Ba Thôn Bản Mạy
111 Lương Văn Dư Thôn Bản Mạy
112 Triệu Văn Thuyền Thôn Bản Mạy
113 Lăng Văn Thi Thôn Bản Mạy
114 Lý Văn Hùng Thôn Bản Mạy
115 Bế Thị Nhị Thôn Bản Mạy
116 Lê Văn Chi Thôn Bản Mạy
117 Lê Văn Tài Thôn Bản Mạy
118 Lô Văn Kiêm Thôn Bản Mạy
119 Hoàng Văn Báo Thôn Bản Mạy
120 Hoàng Văn Quân Thôn Bản Mạy
121 Hoàng Văn Thủy Thôn Bản Mạy
122 Hoàng Văn Tuyến Thôn Bản Mạy
123 Lương Văn Hùng Thôn Bản Mạy
124 Mạc Văn Quyết Thôn Bản Mạy
125 Lăng Văn Hưng Thôn Bản Mạy
126 Bế Thị Thơm Thôn Bản Mạy
127 Lê Đức Danh Thôn Bản Mạy
128 Lăng Văn Chiến Thôn Bản Mạy
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Khảo Bàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Triệu Văn Thông Thôn Khảo Bàn
2 Cung Văn Sơn Thôn Khảo Bàn
3 Triệu Xuân Quang Thôn Khảo Bàn
4 Triệu Văn Vĩnh Thôn Khảo Bàn
5 Hoàng Văn Chiến Thôn Khảo Bàn
6 Hoàng Văn Lập Thôn Khảo Bàn
7 Hoàng Văn Thánh Thôn Khảo Bàn
8 Lương Văn Kiểm Thôn Khảo Bàn
9 Triệu Văn Toàn Thôn Khảo Bàn

10 Cung Văn Thủy Thôn Khảo Bàn
11 Lăng Thị Hiện Thôn Khảo Bàn
12 Lục Văn Sự Thôn Khảo Bàn
13 Hoàng Văn Tạng Thôn Khảo Bàn
14 Triệu Văn Piáo Thôn Khảo Bàn
15 Nông Văn Đằng Thôn Khảo Bàn
16 Nông Văn Ít Thôn Khảo Bàn
17 Lục Văn Toản Thôn Khảo Bàn
18 Hoàng Văn Lợi Thôn Khảo Bàn
19 Hoàng Văn Quyến Thôn Khảo Bàn
20 Triệu Văn Quyết Thôn Khảo Bàn
21 Lý Văn Dỉn Thôn Khảo Bàn
22 Hoàng Văn Hữu Thôn Khảo Bàn
23 Hoàng Văn Túi Thôn Khảo Bàn
24 Âu Văn San Thôn Khảo Bàn
25 Nông Văn Tuấn Thôn Khảo Bàn
26 Nông Văn Tú Thôn Khảo Bàn
27 Lương Thị Huệ Thôn Khảo Bàn
28 Lăng Thu Viên Thôn Khảo Bàn
29 Lương Văn Khánh Thôn Khảo Bàn
30 Chu Văn Hoan Thôn Khảo Bàn
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31 Lục Thị Thúy Biên Thôn Khảo Bàn
32 Triệu Văn Dủng Thôn Khảo Bàn
33 Lục Văn Can Thôn Khảo Bàn
34 Nguyễn Thị Sảy Thôn Khảo Bàn
35 Lương Xuân Thành Thôn Khảo Bàn
36 Trần Thị Mơ Thôn Khảo Bàn
37 Lương Thanh Tùng Thôn Khảo Bàn
38 Nông Văn Thái Thôn Khảo Bàn
39 Nông Thị Hoa Thôn Khảo Bàn
40 Triệu Văn Slâng Thôn Khảo Bàn
41 Triệu Văn Sán Thôn Khảo Bàn
42 Lương Văn Dũng Thôn Khảo Bàn
43 Nguyễn Văn Thân Thôn Khảo Bàn
44 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Khảo Bàn
45 Hoàng Văn Xuân Thôn Khảo Bàn
46 Lý Thị Mần Thôn Khảo Bàn
47 Triệu Văn Hiệp Thôn Khảo Bàn
48 Triệu Văn Minh Thôn Khảo Bàn
49 Hoàng Thị Lâm Thôn Khảo Bàn
50 Lý Văn Kiên Thôn Khảo Bàn
51 Vi Thị Luyến Thôn Khảo Bàn
52 Lương Văn Toàn Thôn Khảo Bàn
53 Cung Thị Yển Thôn Khảo Bàn
54 Hoàng Văn Tưng Thôn Khảo Bàn
55 Lăng Văn Hùng Thôn Khảo Bàn
56 Chu Văn Linh Thôn Khảo Bàn
57 Hoàng Văn Dèn Thôn Khảo Bàn
58 Mã Thị Thảo Thôn Khảo Bàn
59 Hoàng Tuấn Tôn Thôn Khảo Bàn
60 Hoàng Quốc Huân Thôn Khảo Bàn
61 Trần Anh Tuấn Thôn Khảo Bàn
62 Mạc Văn Dương Thôn Khảo Bàn
63 Hoàng Văn Tông Thôn Khảo Bàn
64 Mạc Văn Khánh Thôn Khảo Bàn
65 Trần Văn Lợi Thôn Khảo Bàn
66 Trần Văn Thắng Thôn Khảo Bàn
67 Cung Văn Giáp Thôn Khảo Bàn
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68 Lý Văn Đức Thôn Khảo Bàn
69 Hoàng Đức Thiện Thôn Khảo Bàn
70 Lý Văn Cương Thôn Khảo Bàn
71 Lý Văn Chiến Thôn Khảo Bàn
72 Hoàng Văn Thư Thôn Khảo Bàn
73 Hoàng Đức Linh Thôn Khảo Bàn
74 Hoàng Văn Thần Thôn Khảo Bàn
75 Hoàng Văn Thánh Thôn Khảo Bàn
76 Lý Văn Tường Thôn Khảo Bàn
77 Lý Quốc Nguyên Thôn Khảo Bàn
78 Lục Văn Hoan Thôn Khảo Bàn
79 Hoàng Thị Hoa Thôn Khảo Bàn
80 Lương Văn Luyện Thôn Khảo Bàn
81 La Thị Kiều Thôn Khảo Bàn
82 Hoàng Văn Mao Thôn Khảo Bàn
83 Lương Văn Bóng Thôn Khảo Bàn
84 Lương Văn Chương Thôn Khảo Bàn
85 Lương Văn Nhì Thôn Khảo Bàn
86 Lý Văn Hơn Thôn Khảo Bàn
87 Lương Văn Thịnh Thôn Khảo Bàn
88 Lý Văn Ngố Thôn Khảo Bàn
89 Cung Văn Nhã Thôn Khảo Bàn
90 Lý Văn Bạo Thôn Khảo Bàn
91 Lý Văn Trường Thôn Khảo Bàn
92 Lương Văn Vẫn Thôn Khảo Bàn
93 Cung Văn Thạo Thôn Khảo Bàn
94 Mùng Xì Chung Thôn Khảo Bàn
95 Lương Văn Tiến Thôn Khảo Bàn
96 Lý Văn Sơn Thôn Khảo Bàn
97 Lương Văn Báo Thôn Khảo Bàn
98 Lương Văn Hưng Thôn Khảo Bàn
99 Lý Văn Châm Thôn Khảo Bàn

100 Lương Văn Ánh Thôn Khảo Bàn
101 Lương Văn Sơn Thôn Khảo Bàn
102 Hà Văn Lợi Thôn Khảo Bàn
103 Hà Văn Ân Thôn Khảo Bàn
104 Lý Văn Hính Thôn Khảo Bàn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



105 Hà Văn Đàn Thôn Khảo Bàn
106 Lý Văn Thức Thôn Khảo Bàn
107 Cung Văn Hoan Thôn Khảo Bàn
108 Lý Văn Công Thôn Khảo Bàn
109 Lăng Văn Tính Thôn Khảo Bàn
110 Lăng Văn Quyết Thôn Khảo Bàn
111 Lăng Văn Bồng Thôn Khảo Bàn
112 Lăng Văn Thuyên Thôn Khảo Bàn
113  Lăng Văn Phi Thôn Khảo Bàn
114  Lăng Văn Slông Thôn Khảo Bàn
115 Lăng Văn Tậư Thôn Khảo Bàn
116 Lăng Văn Bào Thôn Khảo Bàn
117 Lăng Văn Tám Thôn Khảo Bàn
118 Bế Văn Bộng Thôn Khảo Bàn
119 Bế Văn Ẩng Thôn Khảo Bàn
120 Nguyễn Ngọc Mẫu Thôn Khảo Bàn
121 Hoàng Thị Điền Thôn Khảo Bàn
122 Lăng Văn Ón Thôn Khảo Bàn
123 Bế Văn Giai Thôn Khảo Bàn
124 Mã Văn Tấng Thôn Khảo Bàn
125 Lăng Quốc Hải Thôn Khảo Bàn
126 Lăng Văn Nam Thôn Khảo Bàn
127 Mã Văn Láu Thôn Khảo Bàn
128 Lăng Văn Tấn Thôn Khảo Bàn
129 Nông Văn Cắm Thôn Khảo Bàn
130 Lăng Văn Chì Thôn Khảo Bàn
131 Lăng Văn Tiến Thôn Khảo Bàn
132 Lăng Văn Kháu Thôn Khảo Bàn
133 Bế Văn Hậu Thôn Khảo Bàn
134 Lương Thị Na Thôn Khảo Bàn
135 Lương Thế Cương Thôn Khảo Bàn
136 Lăng Văn Mạnh Thôn Khảo Bàn
137 Nguyễn Văn Tướng Thôn Khảo Bàn
138 Bế Văn Hoàng Thôn Khảo Bàn
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Đâư Linh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Tài Thôn Đâư Linh
2 Lý Huyền Thương Thôn Đâư Linh
3 Bế Đức Anh Thôn Đâư Linh
4 Nguyễn Thị Luyến Thôn Đâư Linh
5 Đàm Minh Tiến Thôn Đâư Linh
6 Hà Kim Thùy Thôn Đâư Linh
7 Vi Thị Kẻn Thôn Đâư Linh
8 Nguyễn Văn Hợi Thôn Đâư Linh
9 Bế Đại Dũng Thôn Đâư Linh

10 Nguyễn Văn Thắng Thôn Đâư Linh
11 Nguyễn Văn Thống Thôn Đâư Linh
12 Nguyễn Văn Thiện Thôn Đâư Linh
13 Nguyễn Văn Tuyên Thôn Đâư Linh
14 Nguyễn Đình Thủy Thôn Đâư Linh
15 Nông Thị Phón Thôn Đâư Linh
16 Nông Văn Khoa Thôn Đâư Linh
17 Nguyễn Mạnh Dũng Thôn Đâư Linh
18 Hoàng Văn Quyết Thôn Đâư Linh
19 Nguyễn Văn Du Thôn Đâư Linh
20 Hoàng Văn Thành Thôn Đâư Linh
21 Hoàng Kim Phụng Thôn Đâư Linh
22 Nguyễn Như Tuấn Thôn Đâư Linh
23 Nguyễn Tuấn Đạt Thôn Đâư Linh
24 Hoàng Văn Báo Thôn Đâư Linh
25 Bế Quảng Ba Thôn Đâư Linh
26 Chu Văn Sơn Thôn Đâư Linh
27 Bế Quốc Tỵ Thôn Đâư Linh
28 Trần Văn Tư Thôn Đâư Linh
29 Chu Văn Sáy Thôn Đâư Linh
30 Trần Văn Minh Thôn Đâư Linh
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31 Chu Văn San Thôn Đâư Linh
32 Hoàng Thị Thơm Thôn Đâư Linh
33 Chu Xuân Trường Thôn Đâư Linh
34 Nguyễn Thị Mười Thôn Đâư Linh
35 Bế Trọng Đức Thôn Đâư Linh
36 Nguyễn Thị Phương Thôn Đâư Linh
37 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đâư Linh
38 Phạm Thị Lan Hương Thôn Đâư Linh
39 Nguyễn Bích Thảo Thôn Đâư Linh
40 Dương Kim Tiên Thôn Đâư Linh
41 Trần Văn Trung Thôn Đâư Linh
42 Nguyễn Văn Hành Thôn Đâư Linh
43 Nguyễn Văn Cường Thôn Đâư Linh
44 Vi Văn Siêu Thôn Đâư Linh
45 Lương Văn Phiao Thôn Đâư Linh
46 Lương Thị Cây Thôn Đâư Linh
47 Chu Văn Nầng Thôn Đâư Linh
48 Nguyễn Công Chương Thôn Đâư Linh
49 Hoàng Văn Quyền Thôn Đâư Linh
50 Chu Minh Nghĩa Thôn Đâư Linh
51 Lương Thúy Minh Thôn Đâư Linh
52 Lý Minh Thế Thôn Đâư Linh
53 Nguyễn Thị Xoan Thôn Đâư Linh
54 Nông Văn Sùng Thôn Đâư Linh
55 Hoàng Văn Dương Thôn Đâư Linh
56 Hoàng Văn Vinh Thôn Đâư Linh
57 Chu Văn Trường Thôn Đâư Linh
58 Hoàng Thanh Dỉnh Thôn Đâư Linh
59 Lương Thị Bao Thôn Đâư Linh
60 Chu Văn Bảy Thôn Đâư Linh
61 Chu Hiến Trung Thôn Đâư Linh
62 Vi Quảng Ba Thôn Đâư Linh
63 Hoàng Văn Chương Thôn Đâư Linh
64 Hoàng Đức Cảnh Thôn Đâư Linh
65 Hoàng Văn Hồng Thôn Đâư Linh
66 Hoàng Thị Hương Thôn Đâư Linh
67 Chu Thị Khằm Thôn Đâư Linh
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68 Hoàng Văn Sơn Thôn Đâư Linh
69 Hoàng Thị Phổ Thôn Đâư Linh
70 Hoàng Văn Hiến Thôn Đâư Linh
71 Hoàng Văn Cháo Thôn Đâư Linh
72 Nông Thị Ngọc Lan Thôn Đâư Linh
73 Lý Văn Toán Thôn Đâư Linh
74 Chu Văn Dưỡng Thôn Đâư Linh
75 Chu Hiến Phường Thôn Đâư Linh
76 Hoàng Văn Định Thôn Đâư Linh
77 Hoàng Văn Thế Thôn Đâư Linh
78 Hoàng Văn Hải Thôn Đâư Linh
79 Hoàng Văn Vân Thôn Đâư Linh
80 Vi Thị Chù Thôn Đâư Linh
81 Lục Quốc Toản Thôn Đâư Linh
82 Hoàng Văn Hùng Thôn Đâư Linh
83 Lương Văn Khánh Thôn Đâư Linh
84 Chu Văn Hiên Thôn Đâư Linh
85 Lý Văn Lâm Thôn Đâư Linh
86 Chu Văn Nâm Thôn Đâư Linh
87 Chu Văn Luân Thôn Đâư Linh
88 Chu Văn Quảng Thôn Đâư Linh
89 Hoàng Văn Mạnh Thôn Đâư Linh
90 Hoàng Thị Hòa Thôn Đâư Linh
91 Lương Văn Dũng Thôn Đâư Linh
92 Hoàng Văn Ninh Thôn Đâư Linh
93 Hoàng Văn Lợi Thôn Đâư Linh
94 Chu Văn Nguyên Thôn Đâư Linh
95 Chu Văn Tiến Thôn Đâư Linh
96 Hoàng Thị Khoay Thôn Đâư Linh
97 Nông Thị Thúy Thôn Đâư Linh
98 Lương Văn Dịch Thôn Đâư Linh
99 Chu Thế Cương Thôn Đâư Linh
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Khuổi Sao

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Ngô Văn Bảo Thôn Khuổi Sao
2 Nguyễn Thị Luyến Thôn Khuổi Sao
3 Dương Ngọc Huấn Thôn Khuổi Sao
4 Dương Xuân Hồng Thôn Khuổi Sao
5 Ngô Thị Luyến Thôn Khuổi Sao
6 Chu Văn Thiện Thôn Khuổi Sao
7 Vi Văn Pin Thôn Khuổi Sao
8 Lục Văn Bình Thôn Khuổi Sao
9 Triệu Thanh Toản Thôn Khuổi Sao

10 Bế Đức Tuyền Thôn Khuổi Sao
11 Nguyễn Đức Lành Thôn Khuổi Sao
12 Nguyễn Đức Luân Thôn Khuổi Sao
13 Nông Thị Tuyết Thôn Khuổi Sao
14 Triệu Văn Mai Thôn Khuổi Sao
15 Nông Thị Hiền Thôn Khuổi Sao
16 Vương Đình Long Thôn Khuổi Sao
17 Ngô Thị Slín Thôn Khuổi Sao
18 Nguyễn Đức Tùng Thôn Khuổi Sao
19 Triệu Thị Náy Thôn Khuổi Sao
20 Lương Thị Sinh Thôn Khuổi Sao
21 Hoàng Đức Hính Thôn Khuổi Sao
22 Chu Minh Trường Thôn Khuổi Sao
23 Bế Thị Liên Thôn Khuổi Sao
24 Nông Thị Đào Thôn Khuổi Sao
25 Ma Thị Thùy Thôn Khuổi Sao
26 Trần Thị Bằng Thôn Khuổi Sao
27 Trương Văn Báo Thôn Khuổi Sao
28 Trương Tuấn Phong Thôn Khuổi Sao
29 Nông Văn Kẹn Thôn Khuổi Sao
30 Hoàng Thị Phín Thôn Khuổi Sao
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31 Vi Minh Long Thôn Khuổi Sao
32 Trần Tử Bình Thôn Khuổi Sao
33 Đàm Thị Gái Thôn Khuổi Sao
34 Trần Thị Lịch Thôn Khuổi Sao
35 Trần Thị Thiên Thôn Khuổi Sao
36 Dương Xuân Quang Thôn Khuổi Sao
37 Ngô Quang Thiện Thôn Khuổi Sao
38 Dương Xuân Tình Thôn Khuổi Sao
39 Dương Xuân Khoản Thôn Khuổi Sao
40 Hoàng Văn Dìn Thôn Khuổi Sao
41 Ngô Bình Dương Thôn Khuổi Sao
42 Ngô Anh Dũng Thôn Khuổi Sao
43 Ngô Văn Hải Thôn Khuổi Sao
44 Ngô Văn Phong Thôn Khuổi Sao
45 Đinh Thị Thu Hương Thôn Khuổi Sao
46 Ma Sẹc Hùng Thôn Khuổi Sao
47 Đinh Văn Nam Thôn Khuổi Sao
48 Ngô Văn Tư Thôn Khuổi Sao
49 Vi Văn Thăng Thôn Khuổi Sao
50 Hoàng Văn Hùng Thôn Khuổi Sao
51 Hoàng Văn Ích Thôn Khuổi Sao
52 Hoàng Văn Tuyến Thôn Khuổi Sao
53 Hoàng Thị Vản Thôn Khuổi Sao
54 Nông Quý Dương Thôn Khuổi Sao
55 Đàm Chí Hiếu Thôn Khuổi Sao
56 Đàm Chí Chung Thôn Khuổi Sao
57 Lê Thúy Nga Thôn Khuổi Sao
58 Nông Văn Thành Thôn Khuổi Sao
59 Dương Thị Tạc Thôn Khuổi Sao
60 Lộc Bích Phương Thôn Khuổi Sao
61 Hà Văn Dụ Thôn Khuổi Sao
62 Hà Văn Huấn Thôn Khuổi Sao
63 Lâm Thị Hạnh Thôn Khuổi Sao
64 Bế Văn Tư Thôn Khuổi Sao
65 Nguyễn Đức Tám Thôn Khuổi Sao
66 Bế Văn Sơn Thôn Khuổi Sao
67 Nông Thị Như Quỳnh Thôn Khuổi Sao
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68 Hoàng Văn Hữu Thôn Khuổi Sao
69 Nông Thị Quỳnh Lan Thôn Khuổi Sao
70 Lương Văn Ngoan Thôn Khuổi Sao
71 Dương Văn Phúc Thôn Khuổi Sao
72 Lý Thị Hôn Thôn Khuổi Sao
73 Bế Văn Cao Thôn Khuổi Sao
74 Chu Viết Trọng Thôn Khuổi Sao
75 Đàm Mạnh Tùng Thôn Khuổi Sao
76 Hà Thị Yến Thôn Khuổi Sao
77 Lô Thị Luyến Thôn Khuổi Sao
78 Triệu Văn Hưng Thôn Khuổi Sao
79 Vi Văn Kháng Thôn Khuổi Sao
80 Hoàng Văn Quyết Thôn Khuổi Sao
81 Đàm Thiếu Thanh Thôn Khuổi Sao
82 Đàm Thiếu Đông Thôn Khuổi Sao
83 Vi Văn Cường Thôn Khuổi Sao
84 Vi Thế Ngọc Thôn Khuổi Sao
85 Nguyễn Huy Bình Thôn Khuổi Sao
86 Chu Văn Chuyển Thôn Khuổi Sao
87 Lý Văn Hùng Thôn Khuổi Sao
88 Lý Cộng Hòa Thôn Khuổi Sao
89 Đinh Thị Khuyên Thôn Khuổi Sao
90 Hà Văn Minh Thôn Khuổi Sao
91 Trần Tiến Hưng Thôn Khuổi Sao
92 Lưu Văn Binh Thôn Khuổi Sao
93 Triệu Văn Tùng Thôn Khuổi Sao
94 Triệu Văn Thoại Thôn Khuổi Sao
95 Trịnh Văn San Thôn Khuổi Sao
96 Lâm Văn Sám Thôn Khuổi Sao
97 Triệu Văn Hội Thôn Khuổi Sao
98 Lâm Văn Dược Thôn Khuổi Sao
99 Triệu Thị Liên Thôn Khuổi Sao

100 Triệu Văn Đài Thôn Khuổi Sao
101 Ngô Thị Phương Thôn Khuổi Sao
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Bản Chang

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lô Thị Nhình Thôn Bản Chang
2 Đặng Văn Điệp Thôn Bản Chang
3 Chu Văn Báo Thôn Bản Chang
4 Nông Văn Hiếu Thôn Bản Chang
5 Vi Văn Bích Thôn Bản Chang
6 Lục Kim Nga Thôn Bản Chang
7 Bế Quang Thịnh Thôn Bản Chang
8 Nông Đức Ân Thôn Bản Chang
9 Nông Văn Hữu Thôn Bản Chang

10 Bế Văn Hùng (Lý) Thôn Bản Chang
11 Nông Văn Bảy Thôn Bản Chang
12 Bế Thị Nại Thôn Bản Chang
13 Lương Văn Lý Thôn Bản Chang
14 Dương Thị Hường Thôn Bản Chang
15 Lương Thị Duyên Thôn Bản Chang
16 Chu Văn Luận Thôn Bản Chang
17 Lục Văn Tuyền Thôn Bản Chang
18 Nông Văn Chiến Thôn Bản Chang
19 Chu Thị Tiến Thôn Bản Chang
20 Đàm Văn Các Thôn Bản Chang
21 Nông Thị Nao Thôn Bản Chang
22 Bế Thị Huệ Thôn Bản Chang
23 Hoàng Thị Son Thôn Bản Chang
24 Chu Bích Diệp Thôn Bản Chang
25 Lương Văn Thiện Thôn Bản Chang
26 Lục Văn Cường Thôn Bản Chang
27 Phan Thị Mới Thôn Bản Chang
28 Hoàng Văn Sào Thôn Bản Chang
29 Hoàng Văn Chài Thôn Bản Chang
30 Hoàng Văn San Thôn Bản Chang
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31 Vương Văn Khoa Thôn Bản Chang
32 Đàm Văn Tuyển Thôn Bản Chang
33 Đàm Thị Hiên Thôn Bản Chang
34 Đàm Văn Tứ Thôn Bản Chang
35 Nông Văn Thăng Thôn Bản Chang
36 Trần Thị Làn Thôn Bản Chang
37 Hoàng Thị Nóm Thôn Bản Chang
38 Đinh Hồng Anh Thôn Bản Chang
39 Chu Văn Hoan Thôn Bản Chang
40 Hoàng Thị Yến Thôn Bản Chang
41 Phan Văn Thiện Thôn Bản Chang
42 Phan Văn Thường Thôn Bản Chang
43 Vi Văn Nhót Thôn Bản Chang
44 Hoàng Thế Độ Thôn Bản Chang
45 Nông Thị Hợp Thôn Bản Chang
46 Nông Thị Oanh Thôn Bản Chang
47 Hoàng Quốc Hội Thôn Bản Chang
48 Hoàng Văn Tú Thôn Bản Chang
49 Bế Thị Hiền Thôn Bản Chang
50 Hoàng Thị Chọi Thôn Bản Chang
51 Hoàng Minh Mẫn Thôn Bản Chang
52 Nguyễn Thị Xiển Thôn Bản Chang
53 Lục Văn Út Thôn Bản Chang
54 Dương Thị Bền Thôn Bản Chang
55 Lục Văn Hoàn Thôn Bản Chang
56 Hoàng Việt Vĩnh Thôn Bản Chang
57 Nông Hoàng Dự Thôn Bản Chang
58 Triệu Văn Tiền Thôn Bản Chang
59 Nông Văn Cương Thôn Bản Chang
60 Nông Thế Cường Thôn Bản Chang
61 Âu Văn Den Thôn Bản Chang
62 Lục Thị Đường Thôn Bản Chang
63 Nông Văn Du Thôn Bản Chang
64 Chu Văn Hanh Thôn Bản Chang
65 Chu Văn Thêm Thôn Bản Chang
66 Nông Đức Khuyến Thôn Bản Chang
67 Vi Thị Huyên Thôn Bản Chang
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68 Trương Văn Đoàn Thôn Bản Chang
69 Lương Thu Hường Thôn Bản Chang
70 Từ Thị Nga Thôn Bản Chang
71 Đàm Thị Pọm Thôn Bản Chang
72 Nguyễn Mạnh Trường Thôn Bản Chang
73 Hoàng Văn Eng Thôn Bản Chang
74 Hoàng Trung Kiên Thôn Bản Chang
75 Hoàng Văn Chao Thôn Bản Chang
76 Hoàng Văn Thành Thôn Bản Chang
77 Hoàng Ngọc Ánh Thôn Bản Chang
78 Hoàng Thị Hiên Thôn Bản Chang
79 Phan Văn Tỷ Thôn Bản Chang
80 Bế Văn Tuyên Thôn Bản Chang
81 Bế Văn Tuấn Thôn Bản Chang
82 Nông Đức Khôi Thôn Bản Chang
83 Đàm Văn Kiên Thôn Bản Chang
84 Chu Thế Bảo Thôn Bản Chang
85 Hoàng Văn Bình Thôn Bản Chang
86 Hoàng Văn Điệp Thôn Bản Chang
87 Ngọc Thị Thiết Thôn Bản Chang
88 Nông Văn Minh Thôn Bản Chang
89 Triệu Văn Bằng Thôn Bản Chang
90 Chu Văn Kền Thôn Bản Chang
91 Hoàng Minh Khiêm Thôn Bản Chang
92 Phan Văn Mậu Thôn Bản Chang
93 Đàm Văn Giang Thôn Bản Chang
94 Nông Văn Hữu (B) Thôn Bản Chang
95 Lương Văn Tâm Thôn Bản Chang
96 Nông Văn Hùng Thôn Bản Chang
97 Nông Tuấn Định Thôn Bản Chang
98 Trần Quốc Toản Thôn Bản Chang
99 Hoàng Văn Hiếu Thôn Bản Chang

100 Nông Thị Miên Thôn Bản Chang
101 Nông Văn Quyết Thôn Bản Chang
102 Nông Quốc Báo Thôn Bản Chang
103 Nông Ngọc Lâm Thôn Bản Chang
104 Nông Văn Đại Thôn Bản Chang
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105 Hoàng Văn Thảo Thôn Bản Chang
106 Nguyễn Thị Én (Hường) Thôn Bản Chang
107 Nông Thị Huế Thôn Bản Chang
108 Nông Văn Hồng Thôn Bản Chang
109 Nông Gia Khánh Thôn Bản Chang
110 Nông Văn Minh (B) Thôn Bản Chang
111 Nông Thị Loan Thôn Bản Chang
112 Hoàng Văn Vinh Thôn Bản Chang
113 Lê Trung Hiếu Thôn Bản Chang
114 Lê Quý Hợi Thôn Bản Chang
115 Nông Kiên Cát Thôn Bản Chang
116 Trần Văn Quyên Thôn Bản Chang
117 Trần Văn Xuyên Thôn Bản Chang
118 Trần Văn Tiến Thôn Bản Chang
119 Nông Ngọc Toàn Thôn Bản Chang
120 Nông Văn Vần Thôn Bản Chang
121 Nông Văn Thư Thôn Bản Chang
122 Phạm Quốc Bảo Thôn Bản Chang
123 Nông Xuân Trường Thôn Bản Chang
124 Trần Nam Trung Thôn Bản Chang
125 Hoàng Văn Vĩnh Thôn Bản Chang
126 Nông Văn Nghiệp Thôn Bản Chang
127 Nông Văn Nghĩa Thôn Bản Chang
128 Nông Văn Sỹ Thôn Bản Chang
129 Nông Văn Dương Thôn Bản Chang
130 Chu Văn Thắng Thôn Bản Chang
131 Chu Văn Dũng Thôn Bản Chang
132 Chu Văn Lợi Thôn Bản Chang
133 Nông Văn Đài Thôn Bản Chang
134 Nông Minh Tới Thôn Bản Chang
135 Nông Thị Yêu Thôn Bản Chang
136 Nông Ngọc Đông Thôn Bản Chang
137 Chu Tuấn Doanh Thôn Bản Chang
138 Đàm Văn Tình Thôn Bản Chang
139 Lê Xuân Trường Thôn Bản Chang
140 Đinh Thị Thùy Thôn Bản Chang
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Hang Đông

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Đinh Văn Tới Thôn Hang Đông
2 Vũ Duy Đức Thôn Hang Đông
3 Nguyễn Hữu Lăng Thôn Hang Đông
4 Nguyễn Hồng Lưu Thôn Hang Đông
5 Mông Văn Quang Thôn Hang Đông
6 Đinh Văn Tiến Thôn Hang Đông
7 Đinh Thị Liên Thôn Hang Đông
8 Đinh Văn Hợp Thôn Hang Đông
9 Đinh Văn Thạch Thôn Hang Đông

10 Lại Minh Hoàn Thôn Hang Đông
11 Dương Xuân Tuấn Thôn Hang Đông
12 Dương Xuân Toản Thôn Hang Đông
13 Mông Văn Điện Thôn Hang Đông
14 Hoàng Văn Liễu Thôn Hang Đông
15 Nông Văn Nhật Thôn Hang Đông
16 Nguyễn Văn Bồng Thôn Hang Đông
17 Phạm Văn Hành Thôn Hang Đông
18 Nguyễn Văn Tước Thôn Hang Đông
19 Đinh Thị Thuỷ Thôn Hang Đông
20 Bế Văn Lân Thôn Hang Đông
21 Bế Văn Thiện Thôn Hang Đông
22 Lâm Văn Tình Thôn Hang Đông
23 Hoàng Văn Bủn Thôn Hang Đông
24 Lương Thị Hương Thôn Hang Đông
25 Hoàng Văn Ky Thôn Hang Đông
26 Hoàng Văn Khiêm Thôn Hang Đông
27 Lâm Thị Huệ Thôn Hang Đông
28 Nông Thế Hùng Thôn Hang Đông
29 Nông Phong Đình Thôn Hang Đông
30 Nông Văn Báo Thôn Hang Đông
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31 Nông Phong Điều Thôn Hang Đông
32 Nông Quốc Huy Thôn Hang Đông
33 Bế Ngọc Lễ Thôn Hang Đông
34 Đàm Thảo Giang Thôn Hang Đông
35 Vương Thị Huyên Thôn Hang Đông
36 Hoàng Văn Thắng Thôn Hang Đông
37 Chu Gia Hinh Thôn Hang Đông
38 Nguyễn Văn Hòa Thôn Hang Đông
39 Đặng Vũ Hùng Thôn Hang Đông
40 Nông Văn Hiệu Thôn Hang Đông
41 Nông Văn Hải Thôn Hang Đông
42 Lâm Văn Vinh Thôn Hang Đông
43 Triệu Văn Sơn Thôn Hang Đông
44 Lâm Văn Tùng Thôn Hang Đông
45 Lâm Văn Vựng Thôn Hang Đông
46 Lâm Văn Trần Thôn Hang Đông
47 Lâm Hồng Hảo Thôn Hang Đông
48 Lâm Hồng Hoàng Thôn Hang Đông
49 Hoàng Lệ Thơm Thôn Hang Đông
50 Hoàng Văn Chiến Thôn Hang Đông
51 Hoàng Văn Lâm (Hậu) Thôn Hang Đông
52 Lâm Văn Toán Thôn Hang Đông
53 Hoàng Văn Lập Thôn Hang Đông
54 Nông Văn Thoại Thôn Hang Đông
55 Lâm Văn Tuấn Thôn Hang Đông
56 Nông Văn Thành Thôn Hang Đông
57 Nông Văn Hoàn Thôn Hang Đông
58 Nguyễn Hữu Vanh Thôn Hang Đông
59 Nguyễn Văn Thượng Thôn Hang Đông
60 Trần Văn Hải Thôn Hang Đông
61 Vi Thị Mai Thôn Hang Đông
62 Trần Văn Hanh Thôn Hang Đông
63 Hoàng Trung Tòng Thôn Hang Đông
64 Nông Văn Công Thôn Hang Đông
65 Nông Văn Triều Thôn Hang Đông
66 Bế Văn Hoàng Thôn Hang Đông
67 Hoàng Văn Tiến Thôn Hang Đông
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68 Nông Văn Tình Thôn Hang Đông
69 Nông Ích Truyền Thôn Hang Đông
70 Nguyễn Văn Huấn Thôn Hang Đông
71 Phạm Thị Tuyến Thôn Hang Đông
72 Hoàng Ngọc Anh Thôn Hang Đông
73 Trần Văn Phang Thôn Hang Đông
74 Trần Văn Chung Thôn Hang Đông
75 Trần Văn Quyết Thôn Hang Đông
76 Hoàng Văn Lâm (Hà) Thôn Hang Đông
77 Bế Trần Thái Thịnh Thôn Hang Đông
78 Vương Đình Cung Thôn Hang Đông
79 Bế Thị Tiêu Thôn Hang Đông
80 Bế Duy Xuyên Thôn Hang Đông
81 Bế Đình Trọng Thôn Hang Đông
82 Nông Quang Hải Thôn Hang Đông
83 Hoàng Thị Khê Thôn Hang Đông
84 Bế Thị Luyên Thôn Hang Đông
85 Bế Văn Tuyên Thôn Hang Đông
86 Lương Quang Huy Thôn Hang Đông
87 Bế Xuân Thọ Thôn Hang Đông
88 Bế Xuân Thuyên Thôn Hang Đông
89 Bế Văn Chỉ Thôn Hang Đông
90 Vũ Trung Trực Thôn Hang Đông
91 Nguyễn Thanh Nam Thôn Hang Đông
92 Nông Văn Sỹ Thôn Hang Đông
93 Bế Văn Chương Thôn Hang Đông
94 Bế Văn Hạ Thôn Hang Đông
95 Bế Văn Thuấn Thôn Hang Đông
96 Bế Đức Toàn Thôn Hang Đông
97 Bế Ngọc Hiển Thôn Hang Đông
98 Bế Viết Đoàn Thôn Hang Đông
99 Bế Quang Duy Thôn Hang Đông

100 Bế Văn Du Thôn Hang Đông
101 Bế Viết Linh Thôn Hang Đông
102 Bế Văn Dư Thôn Hang Đông
103 Đinh Thị Mừng Thôn Hang Đông
104 Hoàng Văn Bằng Thôn Hang Đông
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105 Nông Văn Quảng Thôn Hang Đông
106 Nông Quốc Chấn Thôn Hang Đông
107 Nông Quốc Đại Thôn Hang Đông
108 Hứa Đình Nhân Thôn Hang Đông
109 Hứa Văn Ân Thôn Hang Đông
110 Hoàng Văn Tuyển Thôn Hang Đông
111 Hoàng Hải Hiếu Thôn Hang Đông
112 Hoàng Văn Tiến Thôn Hang Đông
113 Phan Văn Tích Thôn Hang Đông
114 Nguyễn Xuân Lưu Thôn Hang Đông
115 Nguyễn Thị Bưởi Thôn Hang Đông
116 Đường Ích Quế Thôn Hang Đông
117 Nguyễn Thị Phượng Thôn Hang Đông
118 Nông Văn Khiêm Thôn Hang Đông
119 Đường Kim Tuyến Thôn Hang Đông
120 Phạm Văn Huyên Thôn Hang Đông
121 Nguyễn Minh Bách Thôn Hang Đông
122 Bế Thị Lựu Thôn Hang Đông
123 Bế Văn Lợi Thôn Hang Đông
124 Bế Thị Thó Thôn Hang Đông
125 Bế Văn Tít Thôn Hang Đông
126 Nông Văn Hiếu Thôn Hang Đông
127 Hoàng Thị Tươi Thôn Hang Đông
128 Nông Kiên Định Thôn Hang Đông
129 Hứa Thị Việt Thôn Hang Đông
130 Dương Quang Anh Thôn Hang Đông
131 Bế Thị Thoa Thôn Hang Đông
132 Bế Thị Dung Thôn Hang Đông
133 Đường Thị Thuỷ Thôn Hang Đông
134 Bế Việt Đức Thôn Hang Đông
135 Đường Đạo Doan Thôn Hang Đông
136 Đường Văn Vỹ Thôn Hang Đông
137 Đường Ánh Tuyết Thôn Hang Đông
138 Đường Mai Phương Thôn Hang Đông
139 Nguyễn Thị Lâm Thôn Hang Đông
140 Hoàng Thế Tài Thôn Hang Đông
141 Nguyễn Văn Quý Thôn Hang Đông
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142 Đinh Văn Thuần Thôn Hang Đông
143 Lương Toàn Thịnh Thôn Hang Đông
144 Trần Mạnh Hà Thôn Hang Đông
145 Đinh Thị Ngoan Thôn Hang Đông
146 Nguyễn Văn Thủy Thôn Hang Đông
147 Bế Thị Trà Thôn Hang Đông
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Cáy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Lương Văn Xanh Thôn Nà Cáy
2 Nguyễn Đức Thìn Thôn Nà Cáy
3 Nguyễn Đức Công Thôn Nà Cáy
4 Phạm Văn Hùng Thôn Nà Cáy
5 Lộc Văn Phúc Thôn Nà Cáy
6 Hoàng Minh Hiển Thôn Nà Cáy
7 Nông Đình Công Thôn Nà Cáy
8 Hoàng Văn Bằng Thôn Nà Cáy
9 Nguyễn Trọng Nghĩa Thôn Nà Cáy

10 Lương Thị Huyền Thôn Nà Cáy
11 Hà Văn Dũng (Hữu) Thôn Nà Cáy
12 Hòang Văn Long (Duyên) Thôn Nà Cáy
13 Hoàng Trọng Đại Thôn Nà Cáy
14 Chu Văn Báo Thôn Nà Cáy
15 Hoàng Văn Long (Nguyệt) Thôn Nà Cáy
16 Lương Thị Then Thôn Nà Cáy
17 Hoàng Bích Huyên Thôn Nà Cáy
18 Nguyễn Thị Dung Thôn Nà Cáy
19 Lương Văn Hải Thôn Nà Cáy
20 Nông Ánh Điện Thôn Nà Cáy
21 Đàm Đức Trọng Thôn Nà Cáy
22 Lý Thị Thúy Hường Thôn Nà Cáy
23 Lương Văn Thượng Thôn Nà Cáy
24 Lương Văn Hà (Huệ) Thôn Nà Cáy
25 Lục Quốc Tuân Thôn Nà Cáy
26 Nông Văn Minh Thôn Nà Cáy
27 Lương Văn Dũng (Ón) Thôn Nà Cáy
28 Lương Thị Liên Thôn Nà Cáy
29 Hoàng Thị Lắt Thôn Nà Cáy
30 Hoàng Văn Lục Thôn Nà Cáy
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31 Hoàng Văn Hùng Thôn Nà Cáy
32 Nông Thị Hoa Thôn Nà Cáy
33 Đàm Văn Thịnh Thôn Nà Cáy
34 Hoàng Thị Hảo Thôn Nà Cáy
35 Hoàng Văn Khi Thôn Nà Cáy
36 Nguyễn Thành Lê Thôn Nà Cáy
37 Bế Văn Hượng Thôn Nà Cáy
38 Hứa Thị Hiền Thôn Nà Cáy
39 Hà Văn Tạo Thôn Nà Cáy
40 Nông Đức Hậu Thôn Nà Cáy
41 Nông Thị Hằng Thôn Nà Cáy
42 Nguyễn Thái Sơn Thôn Nà Cáy
43 Hoàng Văn Chinh Thôn Nà Cáy
44 Nông Văn Huấn (Len) Thôn Nà Cáy
45 Ngọc Văn Thư Thôn Nà Cáy
46 Lâm Văn Chung Thôn Nà Cáy
47 Hoàng Thị Thao Thôn Nà Cáy
48 Nông Văn Hội Thôn Nà Cáy
49 Âu Tuấn Anh Thôn Nà Cáy
50 Hứa Thị Hương Thôn Nà Cáy
51 Nông Văn Xanh Thôn Nà Cáy
52 Lương Văn Hà Thôn Nà Cáy
53 Nông Văn Huy Thôn Nà Cáy
54 Bế Văn Thắng Thôn Nà Cáy
55 Sầm Văn Hòa Thôn Nà Cáy
56 Nông Văn Thái Thôn Nà Cáy
57 Bế Văn Hiệu Thôn Nà Cáy
58 Lương Thị Yến Thôn Nà Cáy
59 Nguyễn Văn Toản Thôn Nà Cáy
60 Hà Thị Tươi Thôn Nà Cáy
61 Nông Thị Điệp Thôn Nà Cáy
62 Đinh Văn Chiến Thôn Nà Cáy
63 Hoàng Văn Tuấn Thôn Nà Cáy
64 Trần Tuyêt Lan Thôn Nà Cáy
65 Long Văn Khèn Thôn Nà Cáy
66 Phan Thị Toi Thôn Nà Cáy
67 Đàm Văn Tình Thôn Nà Cáy
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68 Đàm Văn Cương Thôn Nà Cáy
69 Lâm Văn Hưng Thôn Nà Cáy
70 Nông Văn Đại Thôn Nà Cáy
71 Nguyễn Thị Huân Thôn Nà Cáy
72 Nông Văn Hiệp Thôn Nà Cáy
73 Chu Thị Thảo Thôn Nà Cáy
74 Trần Văn Cường Thôn Nà Cáy
75 Phạm Ngọc Điền Thôn Nà Cáy
76 Nông Văn Hằng Thôn Nà Cáy
77 Nông Văn Chí Thôn Nà Cáy
78 Đàm Việt Dũng Thôn Nà Cáy
79 Đàm Văn Đài Thôn Nà Cáy
80 Lô Văn Dũng Thôn Nà Cáy
81 Bế Thái Vinh Thôn Nà Cáy
82 Lương Trung Kiên Thôn Nà Cáy
83 Nguyễn Thị Phượng Thôn Nà Cáy
84 Nguyễn Quốc Cương Thôn Nà Cáy
85 Phạm Văn Bảo Thôn Nà Cáy
86 Trần Văn Dụ Thôn Nà Cáy
87 Mã Minh Đức Thôn Nà Cáy
88 Nông Văn Hùng Thôn Nà Cáy
89 Đinh Hải Dương Thôn Nà Cáy
90 Nông Chuyên Nghiệp Thôn Nà Cáy
91 Nông Văn Dư Thôn Nà Cáy
92 Nông Thị Khiáo Thôn Nà Cáy
93 Nguyễn Văn Vũ Thôn Nà Cáy
94 Hà Văn Dũng Thôn Nà Cáy
95 Nông Thị Bóng Thôn Nà Cáy
96 Nông Thị Tươi Thôn Nà Cáy
97 Bế Văn Giai Thôn Nà Cáy
98 Nông Thị Mơ Thôn Nà Cáy
99 Hoàng Trọng Định Thôn Nà Cáy

100 Chu Văn Dài Thôn Nà Cáy
101 Nông Văn Thạc Thôn Nà Cáy
102 Dương Thị Thửu Thôn Nà Cáy
103 Chu Hiến Bình Thôn Nà Cáy
104 Tô Thị Lý Thôn Nà Cáy
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105 Tô Thị Xuân Thôn Nà Cáy
106 Tô Thị Thiết Thôn Nà Cáy
107 Trần Thị Phón Thôn Nà Cáy
108 Tô Văn Hồng Thôn Nà Cáy
109 Tô Văn Minh Thôn Nà Cáy
110 Nông Văn Huấn Thôn Nà Cáy
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025

Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Bế Văn Khánh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
2 Triệu Văn Hinh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
3 Triệu Thị Eng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
4 Hoàng Văn Việt Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
5 Hoàng Văn Tuấn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
6 Hoàng Văn Lèn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
7 Triệu Thị Bióoc Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
8 Triệu Văn Vương Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
9 Bế Văn Tiệp Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà

10 Hoàng Văn Hành Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
11 Hoàng Văn Anh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
12 Lôi Văn Chọn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
13 Hoàng Thị Quý Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
14 Hoàng Thị Vẻn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
15 Hoàng Văn Quảng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
16 Hoàng Văn Ninh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
17 Triệu Văn Thành Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
18 Triệu Văn Dũng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
19 Triệu Văn Hiên Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
20 Hoàng Văn Lợi Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
21 Lèo Thị Ly Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
22 Lê Trung Thành Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
23 Vương Văn Tờ Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
24 Nông Văn An Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
25 Hoàng Văn Đại Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
26 Nguyễn Văn Toán Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
27 Nông Văn Sli Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
28 Trương Ngọc Minh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
29 Nông Văn Bình Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
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30 Nông Văn Tuân Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
31 Hoàng Văn Hải Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
32 Dương Văn Việt Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
33 Dương Văn Tiên Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
34 Nông Văn Hoàn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
35 Hoàng Văn Công Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
36 Dương Ngọc Anh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
37 Dương Văn Phương Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
38 Hoàng Văn Tươi Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
39 Hoàng Văn Trọng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
40 Lương Văn Thắng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
41 Triệu Văn Tiến Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
42 Phòn Văn Nghi Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
43 Hoàng Văn Đoàn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
44 Hoàng Văn Dũng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
45 Hoàng Văn Quỳnh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
46 Hoàng Văn Sáy Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
47 Dương Thị Thanh Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
48 Nông Văn Ba Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
49 Vương Văn Điệp Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
50 Hứa Thị Lặng Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
51 Trương Công Hoan Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
52 Hoàng Thị Hợp Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
53 Dương Thị Lưu Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
54 Vương Văn Hào Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
55 Dương Văn Tuấn Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
56 Hoàng Văn Cương Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
57 Vương Thị Hoa Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
58 Dương Văn Thức Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
59 Nông Thành Công Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
60 Hứa Thị Sy Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
61 Dương Ngọc Hòa Thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025

Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Âu Đức Long Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
2 Chu Thị Thoa Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
3 Chu Thị Hằng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
4 Chu Văn Bền Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
5 Chu Văn Thắng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
6 Chu Văn Bằng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
7 Chu Văn Bình Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
8 Dương Văn Thủy Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
9 Lương Thị Nga Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa

10 Lý Thị Danh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
11 Hà Văn Eng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
12 Hoàng Văn Thình Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
13 Hoàng Phi Hoạt Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
14 Hoàng Sỹ Cường Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
15 Hoàng Thanh Xuân Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
16 Hoàng Thị Minh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
17 Hoàng Văn Anh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
18 Hoàng Văn Chiến Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
19 Hoàng Văn Chung Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
20 Hoàng Minh Huân Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
21 Hoàng Văn Khánh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
22 Hoàng Văn Sau Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
23 Hoàng Văn Tén Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
24 Nông Thị Vui Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
25 Hoàng Văn Tướng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
26 Hoàng Văn Thủy Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
27 Hoàng Văn Thái Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
28 Hoàng Văn Thắng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
29 Hoàng Văn Thâm Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Hoàng Văn Thiết Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
31 Lương Đức Mạnh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
32 Lương Thị Phương Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
33 Lương Văn Châm Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
34 Lương Văn Chiến Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
35 Lương Văn Hoan Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
36 Lương Văn Sèn Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
37 Lương Văn Mão Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
38 Lương Văn Phính Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
39 Lương Văn Tẹt Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
40 Lương Văn Tiến Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
41 Lương Văn Tuấn Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
42 Mã Văn Chài Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
43 Mã Văn Việt Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
44 Mã Văn Hoài Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
45 Mã Văn Hậu Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
46 Mã Văn Hơn Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
47 Mã Văn Hiệp Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
48 Nông Quốc Toản Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
49 Nông Thế Đức Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
50 Nông Thị Huyên Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
51 Nông Thị Xuân Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
52 Nông Văn Chài Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
53 Nông Văn Hội Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
54 Nông Văn Hùng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
55 Nông Văn Nàm Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
56 Nông Văn Náy Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
57 Nông Văn Nguyên Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
58 Nông Văn Quý Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
59 Nông Văn Sáng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
60 Nông Văn Tâm Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
61 Nông Văn Tinh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
62 Nông Văn Việt Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
63 Nguyễn Văn Pang Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
64 Trần Tiến Dũng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
65 Triệu Thị Mơ Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
66 Triệu Thị Nhì Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
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67 Triệu Thị Slay Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
68 Triệu Văn Ba Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
69 Triệu Văn Bình Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
70 Triệu Thanh Ngọc Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
71 Triệu Văn Tuyền Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
72 Triệu Văn Ly Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
73 Triệu Văn Thuấn Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
74 Triệu Văn Tư Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
75 Triệu Văn Thảm Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
76 Triệu Văn Thuật Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
77 Triệu Văn Xuân Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
78 Triệu Văn Tuyển Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
79 Triệu Văn Thắng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
80 Hoàng Thị Thanh Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
81 Lương Văn Trường Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
82 Hoàng Quốc Phong Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
83 Hoàng Văn Eng Thôn Cốc Toòng - Thà Lừa
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Pác Bó

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Nông Quốc An Thôn Pác Bó
2 Chu Đức Đoàn Thôn Pác Bó
3 Chu Văn Hẻn Thôn Pác Bó
4 Chu Văn Hòa Thôn Pác Bó
5 Chu Đức Duy Thôn Pác Bó
6 Chu Văn Quyến Thôn Pác Bó
7 Chu Văn Tiên Thôn Pác Bó
8 Chu Văn Du Thôn Pác Bó
9 Nông Thị Thì Thôn Pác Bó

10 Nông Văn Minh Thôn Pác Bó
11 Hoàng Văn Thoại Thôn Pác Bó
12 Hoàng Văn Thái Thôn Pác Bó
13 Hoàng Văn Thiện Thôn Pác Bó
14 Hoàng Văn Thượng Thôn Pác Bó
15 Hoàng Văn Tư Thôn Pác Bó
16 Hoàng Sỹ Tình Thôn Pác Bó
17 Hoàng Văn Giăng Thôn Pác Bó
18 Hoàng Văn Thảo Thôn Pác Bó
19 Đàm Thị Len Thôn Pác Bó
20 Đàm Văn Mão Thôn Pác Bó
21 Hoàng Văn Chung Thôn Pác Bó
22 Hoàng Sĩ Cường Thôn Pác Bó
23 Nông Hữu Hoan Thôn Pác Bó
24 Nông Văn Huấn Thôn Pác Bó
25 Bế Thị Hiến Thôn Pác Bó
26 Hoàng Thị Châm Thôn Pác Bó
27 Hoàng Thị Tuyến Thôn Pác Bó
28 Hoàng Văn Thuần Thôn Pác Bó
29 Hoàng Văn Hữu Thôn Pác Bó
30 Hoàng Văn Tít Thôn Pác Bó
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31 Hoàng Trọng Tiến Thôn Pác Bó
32 Hoàng Thị Phượng Thôn Pác Bó
33 Hoàng Văn Toàn Thôn Pác Bó
34 Đàm Văn Hưng Thôn Pác Bó
35 Bế Thị Thùy Thôn Pác Bó
36 Nông Văn Chiến Thôn Pác Bó
37 Mạc Thị Vượng Thôn Pác Bó
38 Nông Thị Như Thôn Pác Bó
39 Nông Văn Huân Thôn Pác Bó
40 Phan Thị Ương Thôn Pác Bó
41 Lương Văn Ấm Thôn Pác Bó
42 Lương Văn Cảnh Thôn Pác Bó
43 Nông Thị Ninh Thôn Pác Bó
44 Lương Văn Liêm Thôn Pác Bó
45 Hoàng Văn Dương Thôn Pác Bó
46 Đàm Văn Chài Thôn Pác Bó
47 Trần Thị Luyên Thôn Pác Bó
48 Lương Thanh Hóa Thôn Pác Bó
49 Lương Văn Thế Thôn Pác Bó
50 Lương Văn Đức Thôn Pác Bó
51 Nông Văn Nhánh Thôn Pác Bó
52 Nông Văn Thừa Thôn Pác Bó
53 Đàm Văn Hoàng Thôn Pác Bó
54 Hoàng Văn Dũng Thôn Pác Bó
55 Đàm Văn Nga Thôn Pác Bó
56 Hoàng Văn Hoán Thôn Pác Bó
57 Lương Văn Long Thôn Pác Bó
58 Nông Thị Nhai Thôn Pác Bó
59 Nông Thị Hiệu Thôn Pác Bó
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Nà Cạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND ngày 10/11/2025
 của Chủ tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Địa chỉ
1 Bế Danh Luân Thôn Nà Cạo
2 Bế Đình Pảo Thôn Nà Cạo
3 Bế Trung Thành Thôn Nà Cạo
4 Bế Văn Biểu Thôn Nà Cạo
5 Bế Văn Chanh Thôn Nà Cạo
6 Bế Văn Chương Thôn Nà Cạo
7 Bế Văn Đạo Thôn Nà Cạo
8 Bế văn En Thôn Nà Cạo
9 Bế Văn Viện Thôn Nà Cạo

10 Bế Văn Héo Thôn Nà Cạo
11 Bế Văn Hợp Thôn Nà Cạo
12 Bế văn Hưng Thôn Nà Cạo
13 Bế Đình Dong Thôn Nà Cạo
14 Bế Hải Vân Thôn Nà Cạo
15 Bế Văn Bao Thôn Nà Cạo
16 Bế Văn Bộ Thôn Nà Cạo
17 Bế Văn Chúc Thôn Nà Cạo
18 Bế Văn Công Thôn Nà Cạo
19 Bế Văn Đê Thôn Nà Cạo
20 Bế Văn Eng Thôn Nà Cạo
21 Bế Văn Hải Thôn Nà Cạo
22 Bế Văn Hoan Thôn Nà Cạo
23 Bế Văn Hùng Thôn Nà Cạo
24 Bế Văn Một Thôn Nà Cạo
25 Lương Thị Bé Thôn Nà Cạo
26 Bế Văn Lương Thôn Nà Cạo
27 Bế Văn Phòng Thôn Nà Cạo
28 Bế Văn Pư Thôn Nà Cạo
29 Bế Văn Thức Thôn Nà Cạo
30 Bế Văn Vanh Thôn Nà Cạo
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31 Bế Văn Khanh Thôn Nà Cạo
32 Đinh Xuân Thà Thôn Nà Cạo
33 Đinh Văn Hậu Thôn Nà Cạo
34 Nguyễn Thế Anh Thôn Nà Cạo
35 Nông Văn Chiến Thôn Nà Cạo
36 Nông Văn Nam Thôn Nà Cạo
37 Nông Văn Danh Thôn Nà Cạo
38 Bế Văn Bền Thôn Nà Cạo
39 Bế DĐức Hoạt Thôn Nà Cạo
40 Bế Văn Quyền Thôn Nà Cạo
41 Bế Văn Toản Thôn Nà Cạo
42 Bế Văn Tưởng Thôn Nà Cạo
43 Chu Xuân Thanh Thôn Nà Cạo
44 Hoàng Văn Hội Thôn Nà Cạo
45 Hoàng Văn Thượng Thôn Nà Cạo
46 Nguyễn Văn Chiến A Thôn Nà Cạo
47 Nguyễn Văn Chiến B Thôn Nà Cạo
48 Nguyễn Văn Đoan Thôn Nà Cạo
49 Nguyễn Văn Em Thôn Nà Cạo
50 Bế Văn Luận Thôn Nà Cạo
51 Bế Văn Lưu Thôn Nà Cạo
52 Bế Văn Phú Thôn Nà Cạo
53 Bế Văn Tăng Thôn Nà Cạo
54 Bế Văn Trưởng Thôn Nà Cạo
55 Bế Văn Vĩnh Thôn Nà Cạo
56 Đinh Văn Thuật Thôn Nà Cạo
57 Hoàng Văn Đình Thôn Nà Cạo
58 Hoàng Văn Hà Thôn Nà Cạo
59 Nông Quang Hướng Thôn Nà Cạo
60 Nông Văn Đảo Thôn Nà Cạo
61 Nông Văn Trường Thôn Nà Cạo
62 Bế Quốc Cường Thôn Nà Cạo
63 Bế Văn Bột Thôn Nà Cạo
64 Bế Văn Điền Thôn Nà Cạo
65 Bế Văn Tài Thôn Nà Cạo
66 Bế Văn Toán Thôn Nà Cạo
67 Chu Văn An Thôn Nà Cạo
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68 Hoàng Văn Eng Thôn Nà Cạo
69 Hoàng Văn Thủy Thôn Nà Cạo
70 Lý Văn Thọ Thôn Nà Cạo
71 Lý Văn Tùng Thôn Nà Cạo
72 Nguyễn Thanh Thoài Thôn Nà Cạo
73 Nguyễn Văn Bền Thôn Nà Cạo
74 Nguyễn Văn Bình Thôn Nà Cạo
75 Nguyễn Văn Eng Thôn Nà Cạo
76 Nguyễn Văn Huệ Thôn Nà Cạo
77 Nguyễn Văn Thế Thôn Nà Cạo
78 Nguyễn Văn Thuấn Thôn Nà Cạo
79 Nguyễn Văn Tuyển Thôn Nà Cạo
80 Nguyễn Xuân Hòe Thôn Nà Cạo
81 Nông Ngọc Tiếp Thôn Nà Cạo
82 Nông Trung Học Thôn Nà Cạo
83 Nông Văn Cảnh Thôn Nà Cạo
84 Nông Văn Hải Thôn Nà Cạo
85 Nông Văn Hình Thôn Nà Cạo
86 Nông Văn Hoàng Thôn Nà Cạo
87 Nông Văn Quỳnh Thôn Nà Cạo
88 Nông Văn Tuyên Thôn Nà Cạo
89 Triệu Thị Chuyên Thôn Nà Cạo
90 Triệu Văn Chài Thôn Nà Cạo
91 Nông Văn Tuân Thôn Nà Cạo
92 Nguyễn Văn Hùng Thôn Nà Cạo
93 Nguyễn Văn Nguyên Thôn Nà Cạo
94 Nguyễn Văn Thi Thôn Nà Cạo
95 Nguyễn Văn Thuyên Thôn Nà Cạo
96 Nguyễn Văn Vĩnh Thôn Nà Cạo
97 Nông Hữu Khoa Thôn Nà Cạo
98 Nông Thế Nghiêm Thôn Nà Cạo
99 Nông Văn Ang Thôn Nà Cạo

100 Nông Văn Đâu Thôn Nà Cạo
101 Hoàng Thị Thơm Thôn Nà Cạo
102 Nông Văn Hoan Thôn Nà Cạo
103 Nông Văn Hồ Thôn Nà Cạo
104 Nông Văn Sư Thôn Nà Cạo
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105 Nông Văn Võ Thôn Nà Cạo
106 Triệu Thị In Thôn Nà Cạo
107 Triệu Văn Luyến Thôn Nà Cạo
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DANH SÁCH
Tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2025 - Thôn Slam Khuổi

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày     /11/2025 của Chủ
tịch UBND xã Thất Khê)

Stt Hộ gia đình Ghi chú
1 Triệu Văn Hưng Thôn Slam Khuổi
2 Bế Văn Tần Thôn Slam Khuổi
3 Bế Văn Hạ Thôn Slam Khuổi
4 Bế Văn Toàn Thôn Slam Khuổi
5 Triệu Văn Nhày Thôn Slam Khuổi
6 Triệu Văn Dâm Thôn Slam Khuổi
7 Triệu Văn Đoàn Thôn Slam Khuổi
8 Chu Văn Thuyền Thôn Slam Khuổi
9 Lô Văn Slen Thôn Slam Khuổi

10 Nguyễn Văn Khê Thôn Slam Khuổi
11 Nguyễn Văn Tỷ Thôn Slam Khuổi
12 Lô Quang Trường Thôn Slam Khuổi
13 Triệu Văn Đoàn Thôn Slam Khuổi
14 Triệu Văn Ba Thôn Slam Khuổi
15 Triệu Văn Phong Thôn Slam Khuổi
16 Triệu Văn Đoàn Thôn Slam Khuổi
17 Triệu Văn Nam Thôn Slam Khuổi
18 Lộc Văn Tướng Thôn Slam Khuổi
19 Mạc Văn Linh Thôn Slam Khuổi
20 Mạc Văn Liêm Thôn Slam Khuổi
21 Triệu Văn Kim Thôn Slam Khuổi
22 Triệu Văn Vấn Thôn Slam Khuổi
23 Hoàng Văn Thọ Thôn Slam Khuổi
24 Triệu Văn Hoan Thôn Slam Khuổi
25 Bế Văn Vinh Thôn Slam Khuổi
26 Triệu Văn Việt Thôn Slam Khuổi
27 Mạc Văn Phòng Thôn Slam Khuổi
28 Triệu Văn Chung Thôn Slam Khuổi
29 Triệu Văn Bào Thôn Slam Khuổi
30 Triệu Văn Quan Thôn Slam Khuổi
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31 Nguyễn Văn Vịnh Thôn Slam Khuổi
32 Triệu Văn Quân Thôn Slam Khuổi
33 Triệu Văn Khai Thôn Slam Khuổi
34 Triệu Văn Lâm Thôn Slam Khuổi
35 Lô Văn Hoan Thôn Slam Khuổi
36 Triệu Văn Chiến Thôn Slam Khuổi
37 Triệu Cao Thiên Thôn Slam Khuổi
38 Chu Văn Thắng Thôn Slam Khuổi
39 Lô Văn Lập Thôn Slam Khuổi
40 Nông Văn Thoại Thôn Slam Khuổi
41 Nông Văn Phụ Thôn Slam Khuổi
42 Nông Văn Thiệp Thôn Slam Khuổi
43 Hoàng Văn Phúc Thôn Slam Khuổi
44 Bế Văn Chức Thôn Slam Khuổi
45 Bế Văn Lưu Thôn Slam Khuổi
46 Hoàng Văn Luyện Thôn Slam Khuổi
47 Hoàng Văn Lương Thôn Slam Khuổi
48 Lộc Văn Tài Thôn Slam Khuổi
49 Triệu Văn Dũng Thôn Slam Khuổi
50 Triệu Văn Dương Thôn Slam Khuổi
51 Lộc Văn An Thôn Slam Khuổi
52 Triệu Văn Hành Thôn Slam Khuổi
53 Lộc Văn Đại Thôn Slam Khuổi
54 Hoàng Văn Tài Thôn Slam Khuổi
55 Nguyễn Văn Quân Thôn Slam Khuổi
56 Triệu Văn Quạng Thôn Slam Khuổi
57 Triệu Văn Man Thôn Slam Khuổi
58 Triệu Văn Việt Thôn Slam Khuổi
59 Lộc Văn Mạnh Thôn Slam Khuổi
60 Triệu Văn Nghĩa Thôn Slam Khuổi
61 Triệu Thị Viên Thôn Slam Khuổi
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